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Tóm tắt: Bài viết nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng năng lực quản trị của các hợp tác 
xã (HTX) phi nông nghiệp tại Hà Giang nhằm đề xuất định hướng phát triển bền vững. Bài 
viết sử dụng phương pháp định tính kết hợp định lượng với dữ liệu khảo sát từ 100 HTX tại 
Hà Giang trong năm 2024. Kết quả phân tích cho thấy, ngoài những kết quả tích cực, năng 
lực quản trị của các HTX phi nông nghiệp tại Hà Giang còn nhiều hạn chế đáng kể, như 
thách thức về việc đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, khả năng tăng trưởng bền 
vững của doanh thu, lợi nhuận, tốc độ ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo còn thấp. Về 
mặt thực tiễn, nghiên cứu cung cấp một số giải pháp hệ thống và khả thi, tập trung vào việc 
nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới công nghệ và tăng cường kết nối thị trường. 
Các đề xuất này là cơ sở quan trọng để chính quyền tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ phát 
triển HTX phi nông nghiệp một cách hiệu quả và bền vững.

Từ khóa: Quản trị, phát triển bền vững, hợp tác xã phi nông nghiệp, Hà Giang.

HA GIANG NON-AGRICULTURAL COOPERATIVE GOVERNANCE: 
CURRENT STATUS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

ORIENTATION

Abstract: The paper aims to assess the current status of management capacity of non-agricultural 
cooperatives in Ha Giang in order to propose sustainable development orientations. The paper applies 
qualitative and quantitative methods with survey data from 100 cooperatives in Ha Giang in 2024. 
The findings show that in addition to positive results, the management capacity of non-agricultural 
cooperatives in Ha Giang still has many significant limitations, such as challenges in ensuring stable 
income for workers, the ability to sustainably grow revenue, profits, and the speed of technology application 
and innovation is still low. In practice, the study provides a number of systematic and feasible solutions, 
focusing on improving management capacity, promoting technological innovation, and strengthening 
market connectivity. These recommendations are an important basis for the provincial authority to 
develop policies to support the development of non-agricultural cooperatives effectively and sustainably.
Keywords: governance; sustainable development; non-agricultural cooperatives; Ha Giang.
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1. Giới thiệu
Nghị quyết số 20-NQ/TW, ban hành ngày 

16/06/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 
trong giai đoạn mới, đã tái khẳng định vị thế, vai trò và 
những đóng góp của kinh tế tập thể vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội chung của đất nước. Trong các yếu tố 
của kinh tế tập thể, HTX được coi là trung tâm, đóng 
vai trò thiết yếu trong cơ cấu kinh tế quốc gia, thể hiện 
qua nhiều mô hình hợp tác đa dạng và có ảnh hưởng 
đáng kể trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn 
hóa và xã hội. Cùng với đó, Luật Hợp tác xã năm 2023, 
có hiệu lực từ ngày 01/07/2024, đã cụ thể hóa 8 nhóm 
chính sách của Nghị quyết số 20 kể trên, mang đến 
nhiều điểm mới phù hợp với bối cảnh phát triển hiện 
tại của các HTX.

Tại Hà Giang (hiện nay đã sát nhập thành các xã/
phường của tỉnh Tuyên Quang), các HTX đang ngày 
càng chứng tỏ vai trò then chốt, như một “đòn bẩy” 
cho tăng trưởng kinh tế và là nhân tố quan trọng giúp 
giải quyết các “nút thắt” trong quá trình tái cơ cấu kinh 
tế của tỉnh. Không chỉ các HTX nông nghiệp, mà cả 
nhóm HTX phi nông nghiệp cũng đang tích cực khẳng 
định vị thế của mình, góp phần vào sự phát triển kinh 
tế địa phương thông qua việc đa dạng hóa ngành nghề, 
tăng cơ hội việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 
và cải thiện đời sống người dân. Thực tế cho thấy, số 
lượng HTX phi nông nghiệp tại Hà Giang hoạt động 
hiệu quả ngày càng tăng, đồng thời liên tục mở rộng 
sang các lĩnh vực mới để đáp ứng nhu cầu phát triển 
của tỉnh. Doanh thu của khối HTX phi nông nghiệp 
này vẫn tăng trưởng đều đặn, ngay cả trong giai đoạn 
dịch Covid-19. Số lao động được đóng bảo hiểm xã 
hội trong các HTX phi nông nghiệp cũng gia tăng, tạo 
ra nhiều việc làm bền vững. Thêm vào đó, việc tiếp 
cận nguồn vốn của các HTX phi nông nghiệp được cải 
thiện đã giúp khu vực này củng cố vai trò quan trọng 
trong sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, các 
HTX phi nông nghiệp Hà Giang vẫn còn nhiều khó 
khăn, thách thức như thu nhập bình quân của người 
lao động còn thấp, tỷ lệ nữ giới tham gia HTX chưa 
cao, tốc độ tăng trưởng doanh thu còn chậm so với 
mức trung bình cả nước, lợi nhuận không ổn định, và 
việc ứng dụng internet cũng như đổi mới sáng tạo còn 
rất hạn chế. Trong điều kiện đó, năng lực quản lý hiệu 
quả trở thành yếu tố then chốt giúp HTX hoạt động 
ổn định, phát triển bền vững và tăng cường sức cạnh 

tranh. Một hệ thống quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp 
HTX xây dựng chiến lược kinh doanh tốt, tối ưu hóa 
sản xuất và nâng cao năng suất. Năng lực quản lý cũng 
quyết định khả năng tiếp cận vốn và các chính sách hỗ 
trợ từ Nhà nước và tổ chức tài chính. Dù vậy, do các 
yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và những 
hạn chế nội tại, nhiều HTX tại Hà Giang chưa phát 
huy tối đa hiệu quả và năng lực quản lý, gây ảnh hưởng 
đến hiệu suất hoạt động và sự phát triển lâu dài.

Xuất phát từ bối cảnh trên, bài viết này tập trung 
đánh giá tình hình năng lực quản trị thực tế của các 
HTX phi nông nghiệp tại Hà Giang và xem xét những 
thách thức mà hoạt động quản trị của các HTX này 
đang đối mặt. Cụ thể, mục tiêu nghiên cứu của bài 
viết này nhằm đánh giá thực trạng năng lực quản trị 
của các HTX phi nông nghiệp tại Hà Giang thông qua 
khảo sát các HTX trên địa bàn 05 địa phương trọng 
điểm của tỉnh Hà Giang (hiện nay là các phường Hà 
Giang 1, phường Hà Giang 2, xã Bắc Quang, xã Xín 
Mần, xã Đồng Văn); phân tích những hạn chế, thách 
thức còn tồn tại trong năng lực quản trị của các HTX 
phi nông nghiệp, bao gồm các vấn đề về thu nhập lao 
động, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, và ứng dụng 
công nghệ, đổi mới sáng tạo; từ đó, đề xuất các giải 
pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực quản trị và định 
hướng phát triển bền vững cho các HTX phi nông 
nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế của Hà Giang. 
Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để đề xuất và triển khai 
các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị, hướng 
tới sự phát triển bền vững phù hợp với điều kiện đặc 
thù của địa phương.

2. Cơ sở lý luận về quản trị và phát triển bền 
vững hợp tác xã phi nông nghiệp

2.1. Tổng quan về hợp tác xã phi nông nghiệp
Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Hợp tác xã  

năm 2023, HTX là tổ chức có tư cách pháp nhân do 
ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, 
hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc 
làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, 
xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng 
xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

Theo Dung (2023), HTX phi nông nghiệp được 
hiểu là “tổ chức hoạt động trong các ngành nghề phi 
nông nghiệp, mang bản chất vốn có của HTX nói 
chung với số lượng thành viên tối thiểu là 07 thành 
viên cùng tự nguyện thành lập, đồng sở hữu và hợp tác 
tương trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các hoạt động 
sản xuất phi nông nghiệp”.
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HTX phi nông nghiệp có một số điểm đặc thù sau:
- Là tổ chức kinh tế hoạt động đặc thù trong nhiều 

lĩnh vực cụ thể khác nhau như công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại 
dịch vụ, tín dụng nhân dân, môi trường.

- Khả năng tiếp cận vốn vay từ ngân hàng thương 
mại rất khó.

- Vì hoạt động ở nhiều lĩnh vực cụ thể khác nhau nên 
các HTX phi nông nghiệp chịu sự quản lý của nhiều 
ngành, cơ quan nhà nước khác nhau.

- Trong quá trình hoạt động, HTX phi nông nghiệp 
chịu sự điều chỉnh của nhiều đạo luật, đòi hỏi công tác 
quản lý và hoạt động của HTX phải tuân thủ.

Các HTX phi nông nghiệp có vai trò quan trọng, 
tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người sản xuất, 
góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị cơ sở, 
làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thu hút lực lượng 
lao động tại nông thôn, hạn chế trong chuyển dịch lao 
động ra khu công nghiệp và thành thị.

2.2. Tổng quan về quản trị hợp tác xã phi nông 
nghiệp

Theo Minh (2021), dưới góc độ pháp luật, quản trị 
HTX là tập hợp các quy định về quyền và nghĩa vụ của 
thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc/tổng giám đốc, 
ban kiểm soát/kiểm soát viên nhằm đảm bảo quản lý, 
điều hành và kiểm soát hoạt động HTX một cách dân 
chủ, hiệu quả vì lợi ích của thành viên HTX và ngăn 
ngừa việc lạm dụng quyền lực trong hoạt động quản lý, 
điều hành HTX còn quản lý HTX là hành động hoặc 
chức năng đưa vào thực tiễn các chính sách và kế hoạch 
do quản trị quyết định và giới hạn của công việc quản 
lý do người quản trị thiết lập hay nói cách khác quản lý 
HTX là một phần của hoạt động quản trị HTX.

Một số nghiên cứu trước đây cho rằng, sự thành công 
của các HTX phi nông nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố. Các yếu tố điển hình bao gồm khả năng nghiên cứu, 
kế hoạch kinh doanh dài hạn, mối quan hệ tốt với ban 
quản lý, kinh nghiệm của các nhà quản lý, tư cách thành 
viên mở, mối quan hệ tốt với khách hàng... (Bhuyan & 
Leistritz, 2009; Carter & VanAuken, 1990; Ibrahim & 
Goodwin, 1986; Sexton & Iskow, 1988). Đồng thời, 
một số nghiên cứu cũng đề xuất các tiêu chí nhằm đánh 
giá năng lực quản trị của HTX phi nông nghiệp:

Thứ nhất, tính minh bạch và dân chủ
Theo nghiên cứu của Villavicencio & Solares 

(2019), hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, 
HTX có thể được đánh giá thông qua một loạt các tiêu 
chí khác nhau. Trong số đó, sự minh bạch trong quản 
trị là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Minh 

bạch trong quản trị không chỉ đơn thuần là việc công 
khai thông tin mà còn là một yếu tố cốt lõi giúp duy trì 
lòng tin của các bên liên quan.

Thứ hai, tính bền vững và trách nhiệm xã hội
Theo Villavicencio & Solares (2019), phát triển bền 

vững và trách nhiệm xã hội là những tiêu chí cốt lõi mà 
các HTX cần chú trọng. Những tiêu chí này không chỉ 
phản ánh cam kết của HTX đối với cộng đồng và môi 
trường mà còn thể hiện trách nhiệm của họ trong việc 
xây dựng những chính sách hoạt động bền vững.

Thứ ba, khả năng huy động vốn và hiệu quả hoạt động 
Sahay (2019) khẳng định, hiệu quả của Hội đồng 

quản trị có thể được đánh giá thông qua kết quả kinh 
doanh của tổ chức. Các chỉ số tài chính như lợi nhuận 
ròng, tăng trưởng doanh thu và giá trị đều được coi là 
những tiêu chí quan trọng để phản ánh mức độ thành 
công của quản trị HTX. Ngoài ra, khả năng của ban 
quản trị trong việc phát triển chiến lược, điều phối các 
hoạt động và thích ứng với các thay đổi thị trường, đặc 
biệt là khả năng đối mặt với các rủi ro thị trường, là yếu 
tố then chốt. Sự phối hợp giữa các thành viên và khả 
năng ra quyết định nhanh nhạy cũng góp phần vào 
hiệu quả quản trị (Le và cộng sự, 2024). Cùng với đó, 
nguồn vốn, kỹ năng quản lý tài chính và khả năng cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp là các yếu tố trọng yếu giúp 
HTX hoạt động hiệu quả (Le và cộng sự, 2024; Pham, 
2022).

Thứ tư, hệ thống kiểm soát, quản lý nguồn lực nội bộ
Villavicencio & Solares (2019) đặc biệt nhấn mạnh 

vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc đảm 
bảo rằng mọi hoạt động của HTX đều được giám sát 
một cách chặt chẽ và hiệu quả. Hệ thống kiểm soát nội 
bộ không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề và ngăn 
ngừa gian lận mà còn đảm bảo rằng các báo cáo tài 
chính của HTX là chính xác và đáng tin cậy. 

Thứ năm, vai trò của Hội đồng quản trị
Theo Feng (2017), kế nhiệm và vai trò của người 

sáng lập sau khi rời vị trí chủ tịch cũng đóng vai trò 
quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả quản trị. Khi 
người sáng lập tiếp tục giữ vai trò chủ tịch hội đồng 
quản trị, quyền lực của người kế nhiệm có thể bị hạn 
chế, từ đó ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược 
của công ty. Nghiên cứu của Buang & Samah (2020) 
cho thấy cấu trúc hội đồng, đặc điểm cá nhân như giới 
tính, trình độ học vấn, kỹ năng và thái độ của thành 
viên hội đồng đều ảnh hưởng lớn đến hiệu quả quản 
trị HTX. Các hội đồng có thành viên có kiến thức, kỹ 
năng phù hợp và thái độ tích cực thường hoạt động 
hiệu quả hơn.
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Thứ sáu, quyền lợi cho cổ đông và các bên liên quan
Để hiểu rõ hơn về các tiêu chí đánh giá hiệu quả 

doanh nghiệp HTX trong bối cảnh quản trị doanh 
nghiệp, Hoshi (2003) nhấn mạnh quản trị HTX không 
chỉ đơn thuần là một tập hợp các quy tắc mà còn là một 
cơ chế cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà 
đầu tư và chủ nợ trước sự lạm dụng từ các bên liên quan. 
Cùng với đó, thành viên tích cực, cam kết và có sự tham 
gia trong các hoạt động quản trị giúp nâng cao hiệu quả 
hoạt động của HTX. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, sự hài 
lòng của thành viên và mức độ tham gia đóng vai trò 
quan trọng trong sự bền vững của HTX (Le và cộng sự, 
2024).

Ngoài ra, các tiêu chí khác như mức độ đa dạng 
giới tính trong hội đồng quản trị, khả năng ứng phó 
với các thách thức bên ngoài, môi trường xã hội, tổ 
chức, thể chế, công nghệ… cũng có khả năng tác 
động đến năng lực quản trị HTX phi nông nghiệp. 
Ví dụ, theo Pham (2022), chính sách của Nhà nước, 
luật lệ, và các quy định pháp lý ảnh hưởng lớn đến 
khả năng tổ chức và hoạt động của HTX. Việc các 
HTX hiểu rõ và tuân thủ các chính sách luật pháp 
giúp họ hoạt động hiệu quả hơn. Yếu tố về thị trường, 
khả năng thích ứng và đảm bảo lợi ích của thành viên 
trong bối cảnh cạnh tranh và rủi ro thị trường cũng 
ảnh hưởng trực tiếp đến quản trị của HTX (Xuân & 
Tuấn, 2023; Le và cộng sự, 2024).

2.3. Tổng quan về phát triển bền vững hợp tác xã
Cho đến nay, có rất nhiều nghiên cứu đã đề xuất 

định nghĩa về phát triển bền vững. Báo cáo Brundtland 
(WCED, 1987) cho rằng, phát triển bền vững là phát 
triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn 
hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc 
đáp ứng nhu cầu của họ... Định nghĩa này đã được cộng 
đồng quốc tế chấp nhận như một mô hình phát triển 
mới. Một số tác giả cho rằng, phát triển được hiểu là 
tăng trưởng kinh tế, không thể tương thích với tính bền 
vững vì sự tăng trưởng vô hạn là không thể trên một 
hành tinh hữu hạn (Beckerman, 1992; Spaiser & cộng 
sự, 2017). Ngược lại, những người khác lại nhấn mạnh 
tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế để có được 
nguồn lực cần thiết để đạt được tính bền vững  (Dinda, 
2004; Stern & cộng sự, 1996).

HTX được coi là một yếu tố quan trọng trong chiến 
lược phát triển kinh tế của một cộng đồng (Gertler, 
2001; Gordon-Nembhard, 2015; Zeuli & Radel, 2005; 
Zeuli & cộng sự, 2003; EC, 2012). Sự khác biệt của 
HTX so với các loại hình công ty khác cho thấy giá trị 
của chúng đối với sự phát triển khu vực. EU (2012) 
cho rằng, “các HTX thường là những người sử dụng 

lao động và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế khu 
vực. HTX đóng góp vào các mục tiêu chính sách công 
như phát triển nguồn nhân lực, cải thiện khả năng cạnh 
tranh và tính bền vững của môi trường”. Theo Gertler 
(2001), HTX là “phương tiện thiết thực cho sự hợp tác 
và hành động tập thể - đều rất quan trọng đối với phát 
triển bền vững; HTX xây dựng và củng cố cộng đồng”. 
Theo hướng này, Gordon-Nembhard (2015) kết luận 
rằng đặc điểm địa phương thúc đẩy các HTX tăng 
cường phát triển kinh tế cộng đồng và tính bền vững, 
đồng thời tái lưu thông nguồn lực. 

Giá trị của HTX trong quá trình tạo ra vốn xã hội 
được đặc biệt chú ý do mối quan hệ chặt chẽ giữa các 
thành viên của HTX và cộng đồng. Vốn xã hội không 
chỉ đến từ các đặc điểm của HTX mà còn từ các mối 
quan hệ bên ngoài của chúng (Castilla-Polo & Sánchez-
Hernández, 2020). Vốn con người cũng đặc biệt 
quan trọng đối với các HTX. Theo Borzaga và Galera 
(2012), “các doanh nghiệp truyền thống có xu hướng 
điều chỉnh mức độ việc làm, trong khi các HTX của 
người lao động điều chỉnh mức lương, do đó bảo vệ việc 
làm”. Theo Báo cáo Giám sát HTX Thế giới (2019), 
các HTX đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và 
việc làm ổn định, chất lượng, tạo việc làm cho 280 triệu 
người trên toàn cầu. 

Cả vốn xã hội và vốn con người đều liên quan trực 
tiếp đến mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và HTX. 
Theo EU (2017), “vì các nguyên tắc của nền kinh tế xã 
hội, lấy cảm hứng từ các nguyên tắc HTX, nghĩa là việc 
áp dụng CSR trong mọi khía cạnh của nó, nên có thể 
nói rằng nền kinh tế xã hội đã tiên phong trong việc áp 
dụng CSR, vì nó là một phần không thể thiếu của các 
giá trị và quy tắc vận hành của nền kinh tế xã hội”. Theo 
Liên minh HTX Quốc tế (2016), “các HTX luôn nỗ lực 
giúp mọi người tiếp cận hàng hóa và dịch vụ mà không 
bị bóc lột - để hiện thực hóa nhu cầu và nguyện vọng 
của họ. Điều này đã thúc đẩy các HTX theo đuổi sự hội 
tụ giữa các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường - xây 
dựng tính bền vững ba mặt”.

3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu 

định tính và định lượng để đảm bảo tính khoa học và 
toàn diện. Về thu thập dữ liệu, dữ liệu thứ cấp được lấy 
từ Sách trắng HTX, các báo cáo, thống kê, tài liệu từ Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, liên minh hợp tác xã tỉnh và các 
nghiên cứu liên quan, dữ liệu sơ cấp được thu thập thu 
thập qua khảo sát, phỏng vấn sâu và nghiên cứu thực địa. 
Phương pháp phân tích bao gồm phân tích lý thuyết để 
xây dựng khung lý luận, phân tích thực trạng dựa trên 
dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, phân tích định tính từ phỏng 
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vấn để nhận diện hạn chế và phân tích định lượng bằng 
công cụ thống kê để đánh giá hiệu quả quản trị.

Đối với phương pháp khảo sát, nhóm nghiên cứu 
thực hiện khảo sát trực tiếp 100 HTX đang hoạt động 
tại 04 địa phương ở Hà Giang từ tháng 11/2024 đến 
tháng 12/2024, sau thời điểm 1/7/2025, các địa 
phương này hiện nay có tên là: phường Hà Giang 
1, 2, xã Bắc Quang, xã Xín Mần và xã Đồng Văn; số 
phiếu được phân bổ như sau: phường Hà Giang 1, 2 
(20 phiếu), xã Bắc Quang (20 phiếu), xã Xín Mần (30 
phiếu), xã Đồng Văn (30 phiếu). Nội dung khảo sát 
tập trung vào các vấn đề như: cơ cấu tổ chức và bộ 
máy quản trị HTX; chiến lược và kế hoạch phát triển 
HTX; quản trị nhân sự; tài chính; quản trị sản xuất, 
kinh doanh; quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ; trách 
nhiệm xã hội và phát triển bền vững; đánh giá về năng 
lực quản trị hiện tại; khó khăn, thách thức trong quản 
trị; nhu cầu hỗ trợ, đào tạo về quản trị HTX... Trong 
đó, 06 khía cạnh khảo sát chính liên quan đến quản 
trị HTX (công việc; tài chính; sản xuất; kinh doanh; 
tự quản trị; quản trị nhóm) được nhóm nghiên cứu 
lựa chọn để khảo sát dựa trên Hướng dẫn quản trị 
doanh nghiệp do OECD (2015) ban hành, Hướng 
dẫn này nhấn mạnh 6 nhóm nội dung quản trị trong 
tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm: (i) Bảo đảm cơ sở 
cho một khuôn khổ quản trị doanh nghiệp hiệu quả; 
(ii) Quyền của cổ đông, đối xử công bằng với cổ đông 
và các chức năng sở hữu cơ bản; (iii) Các nhà đầu tư tổ 
chức, thị trường chứng khoán và các trung gian khác; 
(iv) Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong 
quản trị doanh nghiệp; (v) Công bố thông tin và tính 
minh bạch; và (vi) Trách nhiệm của Hội đồng quản 
trị.

Ngoài ra, để đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy của 
kết quả nghiên cứu, nghiên cứu này áp dụng phương 
pháp chọn mẫu kết hợp giữa chọn mẫu phân tầng 
(Stratified Sampling) và chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản 
(Simple Random Sampling) nhằm phân bổ mẫu khảo 
sát phù hợp. Sau khi thu thập, dữ liệu được xử lý và phân 
tích bằng các phương pháp phù hợp với loại dữ liệu và 
mục tiêu nghiên cứu, kết hợp với việc sử dụng các công 
cụ như Microsoft Excel, SPSS… Kết quả phân tích dữ 
liệu định lượng và định tính được tổng hợp, so sánh, đối 
chiếu với nhau và với dữ liệu thứ cấp để có được bức 
tranh toàn diện, chính xác về thực trạng hoạt động và 
năng lực quản trị của các HTX Hà Giang.

4. Thực trạng năng lực quản trị của hợp tác xã phi 
nông nghiệp tại Hà Giang

4.1. Tổng quan chung về hợp tác xã phi nông nghiệp 
tại Hà Giang

Tính đến năm 2023, tỉnh Hà Giang có khoảng 
858 HTX, trong đó 17,6% HTX hoạt động trong lĩnh 
vực vận tải, thương mại, dịch vụ du lịch; 13,2% trong 
lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Số lượng 
HTX thương mại - dịch vụ đang ngày càng tăng, tham 
gia mạnh vào chuỗi tiêu thụ sản phẩm, bán hàng qua 
sàn thương mại điện tử, khai thác thị trường trong và 
ngoài tỉnh. Các HTX thủ công mỹ nghệ, làng nghề 
(như thêu, dệt thổ cẩm, lanh) có tiềm năng lớn do 
văn hóa bản địa, sự quan tâm đối với sản phẩm truyền 
thống. Một vài HTX phi nông nghiệp tiêu biểu ở Hà 
Giang bao gồm:

- HTX Tiểu thủ công nghiệp Việt Thành (xã Vị 
Xuyên): Sản xuất sản phẩm thủ công, thuộc HTX tiểu 
thủ công nghiệp. Có cửa hàng/giỏ hàng bán sản phẩm 
OCOP; nằm trong Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến 
công thương tỉnh. 

- HTX Nông Lâm Nghiệp & Dịch vụ Thương mại 
tổng hợp Po Mỷ (xã Đồng Văn): Hoạt động thương mại 
dịch vụ đa dạng: sản phẩm đặc trưng như sâm khoai, 
mật ong bạc hà, thịt lợn treo, lạp sườn… Đẩy mạnh bán 
hàng qua sàn thương mại điện tử như Shopee, SendO, 
Lazada. 

- HTX Lanh Trắng (xã Đồng Văn): Ban đầu chuyên 
sản xuất thêu, dệt, nhuộm vải lanh truyền thống. Sau 
này mở rộng: chuỗi khép kín sản xuất, cung ứng nguyên 
liệu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Có áp dụng chuyển 
đổi số: livestream bán hàng, quảng bá qua mạng xã hội, 
tem truy xuất nguồn gốc… thu nhập ổn định cho người 
lao động. 

- HTX Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (phường 
Hà Giang 1, 2): hoạt động trong sản xuất sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.

Tuy nhiên, một số HTX công nghiệp/tiểu thủ công 
nghiệp có hoạt động chưa ổn định hoặc đang ngừng 
hoạt động. Một số HTX còn gặp hạn chế về vốn, công 
nghệ, quảng bá thị trường; chưa đồng đều khả năng 
tiếp cận thương mại điện tử hay xây dựng thương hiệu. 
Cùng với đó, hạ tầng, logistics vùng cao còn gặp nhiều 
khó khăn, chi phí vận chuyển cao, điều kiện bảo quản 
sản phẩm chưa tốt.

4.2. Tình hình phát triển của hợp tác xã phi nông 
nghiệp tại Hà Giang

Theo số liệu từ Sách trắng HTX năm 2024, số HTX 
phi nông nghiệp hoạt động có kết quả sản xuất kinh 
doanh (SXKD) tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 
2019-2022. Trong đó, ngành Công nghiệp và Xây dựng 
tăng từ 119 HTX lên 165 HTX (tăng trưởng 38,7%); 
ngành Dịch vụ tăng từ 78 HTX lên 95 HTX (tăng 
trưởng 21,8%).



 Số 50 - tháng 01/2026
7 NGUỒN NHÂN LỰC 

VÀ AN SINH XÃ HỘI
TẠP CHÍ

HTX phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong tổng 
số HTX Hà Giang, nhưng có xu hướng giảm trong giai 
đoạn 2019-2022. HTX phi nông nghiệp trong ngành 
công nghiệp và xây dựng (CN và XD) chiếm khoảng 
46,67% trong tổng số HTX trên địa bàn tỉnh giảm 
còn 43,31% cuối giai đoạn nghiên cứu. HTX phi nông 
nghiệp trong ngành Dịch vụ chiếm 30,59% giảm xuống 
còn 24,93%. Xu hướng này cho thấy tốc độ tăng trưởng 
về số lượng HTX phi nông nghiệp nhỏ hơn tương đối so 
với khu vực nông nghiệp. Ngược lại với thực trạng giảm 
về tỷ lệ số HTX trên địa bàn tỉnh, số HTX phi nông 
nghiệp của Hà Giang đang có xu hướng gia tăng so với 
tổng số HTX phi nông nghiệp trên cả nước. Số lượng 
HTX phi nông nghiệp Hà Giang tăng nhanh hơn tương 

đối so với tốc độ tăng của HTX phi nông nghiệp trên 
cả nước ở cả ngành Công nghiệp và Xây dựng, Dịch vụ.

Theo cơ cấu ngành nghề của HTX phi nông nghiệp 
tại Hà Giang, trong 11 khu vực ngành nghề, nhìn 
chung ngành Vận tải kho bãi có số lao động bình quân 
lớn nhất (khoảng 20 lao động); sau đó đến ngành Xây 
dựng (khoảng 18 lao động). Giai đoạn 2021-2023, 
ngoại trừ ngành Vận tải, kho bãi chứng kiến sự phục 
hồi đáng kể về quy mô lao động tương đương mức 
quy mô trung bình của năm 2019; các khu vực ngành 
nghề khác chỉ gia tăng nhẹ về quy mô, thậm chí khu 
vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, hoạt động kinh doanh 
bất động sản và hoạt động dịch vụ khác có xu hướng 
giảm quy mô.

Bảng 1. Số lượng HTX phi nông nghiệp có kết quả SXKD tại Hà Giang

Năm

Số lượng HTX phi nông 
nghiệp có kết quả SXKD

Tỷ lệ trong tổng số HTX hoạt động có 
kết quả SXKD tại Hà Giang (%)

Tỷ lệ trong tổng số HTX phi 
nông nghiệp hoạt động có kết 

quả SXKD cả nước (%)

CN và XD Dịch vụ CN và XD Dịch vụ CN và XD Dịch vụ

2019 119 78 46,67 30,59 4,55 1,79

2020 164 78 50,61 24,07 5,80 1,66

2021 168 88 44,68 23,40      5,59 1,75

2022 165 95 43,31 24,93 5,52 1,93

Nguồn: Sách trắng HTX (2024)

Hình 1. Số lao động bình quân theo cơ cấu ngành nghề HTX phi nông nghiệp tại Hà Giang

Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu điều tra Doanh nghiệp và HTX của Cục Thống kê (2025)

Bảng 2 cho biết tình hình nguồn vốn của HTX phi 
nông nghiệp Hà Giang và tỷ trọng của nguồn vốn này 

trong tổng nguồn vốn của HTX hoạt động có kết quả 
SXKD ở Hà Giang giai đoạn 2019-2022.



 8 NGUỒN NHÂN LỰC 
VÀ AN SINH XÃ HỘI

TẠP CHÍ

 Số 50 - tháng 01/2026

Tổng giá trị nguồn vốn của HTX phi nông nghiệp 
trong ngành Dịch vụ có quy mô lớn hơn trong ngành 
CN và XD xuyên suốt giai đoạn 2019-2022. Trong 
tổng nguồn vốn của HTX tại Hà Giang, tỷ trọng nguồn 
vốn của ngành CN và XD giảm mạnh trong 5 năm. 
Trong khi đó, tỷ trọng nguồn vốn ngành Dịch vụ tăng 
từ 62,74% lên 67,31% trong năm 2022. So sánh trong 
tương quan với nguồn vốn của HTX phi nông nghiệp 
trên cả nước, tỷ trọng của cả hai ngành đều tăng nhẹ, 

trong đó xu hướng tăng ổn định và rõ nét hơn ở ngành 
Dịch vụ.

Về mức lợi nhuận trước thuế (LNTT) trong cơ cấu 
HTX ngành CN và XD, trong năm 2019, chỉ có ngành 
Công nghiệp chế biến, chế tạo và Xây dựng có báo cáo 
LNTT dương, chiếm tỷ trọng 14,97% và 95,03% tương 
ứng. Cho đến năm 2023, HTX ngành Khai khoáng 
đóng góp tỷ trọng LNTT lớn nhất với 37,98%; tương 
đương các HTX ngành Xây dựng với mức 37,12%.

Bảng 2. Nguồn vốn của HTX phi nông nghiệp hoạt động có kết quả SXKD tại Hà Giang 

Năm

Nguồn vốn của HTX phi nông 
nghiệp hoạt động có kết quả SXKD 

(tỷ đồng)

Tỷ trọng trong tổng số HTX hoạt 
động có kết quả SXKD Hà Giang(%)

Tỷ trọng trong tổng số HTX phi 
nông nghiệp hoạt động có kết 

quả SXKD cả nước (%)
CN và XD Dịch vụ CN và XD Dịch vụ CN và XD Dịch vụ

2019 599,6 1278 29,44 62,74 2,08 0,74
2020 467,1 1552,3 22,05 73,29 1,67 0,68
2021 715,7 2118,9 24,13 71,44 0,26 0,82
2022 662,2 2300,5 19,37 67,31 2,58 0,86

Nguồn: Sách trắng HTX (2024)

Hình 2. Tỷ trọng mức LNTT bình quân HTX phi nông nghiệp Hà Giang trong CN và XD

Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu điều tra Doanh nghiệp và HTX của Cục Thống kê (2025)

Hình 3. Tỷ trọng mức LNTT bình quân HTX phi nông nghiệp Hà Giang trong Dịch vụ

Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu điều tra DN và HTX của Cục Thống kê (2025)

Về LNTT trong cơ cấu HTX ngành Dịch vụ, với quy 
mô LNTT trung bình lớn hơn khoảng 3 đến 4 lần so với 
quy mô LNTT bình quân của các HTX ngành DV và 

CN; các HTX ngành Dịch vụ ghi nhận sự đóng góp chủ 
yếu từ các HTX trong ngành hoạt động tài chính, ngân 
hàng và bảo hiểm. Trong cả giai đoạn từ 2019-2023, 
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HTX khu vực này luôn giữ mức tỷ trọng đóng góp về 
LNTT ổn định vào khoảng 75% (Hình 3).

4.3. Thực trạng năng lực quản trị hợp tác xã phi 
nông nghiệp tại Hà Giang

Thông qua khảo sát 100 HTX trên địa bàn tỉnh, 
nhóm nghiên cứu cũng tiến hành đánh giá năng lực 
quản trị của các HTX tại Hà Giang được đánh giá theo 

06 khía cạnh, bao gồm: (1) Năng lực quản trị sản xuất; 
(2) Năng lực quản trị kinh doanh; (3) Năng lực quản 
trị tài chính; (4) Năng lực quản trị công việc; (5) Năng 
lực tự quản trị; và (6) Năng lực quản trị nhóm. Các 
khía cạnh này được đánh giá ở 5 mức: (1) Không tốt; 
(2) Trung bình; (3) Khá; (4) Tốt; (5) Rất tốt. Kết quả 
được thể hiện trong Hình 4.

Hình 4. Năng lực quản trị của các HTX tại Hà Giang

(1) Không tốt; (2) Trung bình; (3) Khá; (4) Tốt; (5) Rất tốt
Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu
Trước hết, về quản trị sản xuất, khả năng lập kế hoạch 

sản xuất được các HTX đánh giá cao nhất (3,03 điểm), 
trên mức “Khá”. Nhìn chung, năng lực quản trị sản xuất 

của các doanh nghiệp tại Hà Giang chủ yếu được đánh 
giá ở mức trung bình khá, trong đó năng lực lập kế hoạch 
sản xuất nổi trội hơn so với các khía cạnh khác.
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Về quản trị kinh doanh, yếu tố “Điều tra lựa chọn 
thị trường” được cho là tốt nhất (2,68 điểm), cho thấy 
các HTX có khả năng lựa chọn thị trường phù hợp một 
cách hiệu quả. Hai tiêu chí “Thuyết phục khách hàng” 
và “Chiến lược giá phù hợp” có mức điểm tương đương 
(2,66 và 2,64), cho thấy năng lực trung bình khá trong 
việc tiếp cận thị trường và phân tích về giá cả, tuy nhiên 
vẫn cần được cải thiện để nắm bắt xu hướng và nhu cầu 
thay đổi của thị trường một cách nhanh chóng. 

Về quản trị tài chính, các HTX thực hiện hiệu quả 
nhất các công việc liên quan đến “Quản trị và sử dụng 
vốn” (3,08 điểm) và “Quản trị và sử dụng tài sản” 
(3,05 điểm), cho thấy các HTX có khả năng quản lý 
nguồn vốn hiệu quả, đồng thời biết cách sử dụng các 
tài nguyên mà HTX sở hữu để phục vụ cho các hoạt 
động của HTX. Tuy nhiên, các tiêu chí “Quản trị doanh 
thu, chi phí” (2,78), “Quản trị nợ phải thu, nợ phải trả” 
(2,66) và đặc biệt là “Phân phối thu nhập, trích lập các 
quỹ” (2,64) đạt điểm số thấp hơn, cho thấy còn hạn chế 
trong việc kiểm soát dòng tiền, quản lý công nợ và phân 
bổ nguồn lực tài chính của HTX. Điều này đặt ra thách 
thức cho các HTX trong việc duy trì sự cân đối tài chính 
và quản lý công nợ hiệu quả.

Về quản trị công việc, tiêu chí “Tính chủ động trong 
công việc” được đánh giá cao nhất, đạt 3,35 điểm, phản 
ánh sự sẵn sàng và linh hoạt của nhân sự trong việc hoàn 
thành nhiệm vụ. Tiêu chí “Tích cực giải quyết vấn đề” 
cùng đạt điểm tương đối cao với 3,20 điểm, cho thấy 
các HTX có khả năng tốt trong việc đối mặt và xử lý các 
tình huống phát sinh. 

Đối với năng lực tự quản trị, “Nhiệt tình, trách 
nhiệm trong công việc” đạt điểm cao nhất với 3,38 
điểm cho thấy sự cam kết và trách nhiệm của doanh 
nghiệp trong việc thực hiện công việc. Các HTX tại 
Hà Giang thể hiện năng lực tự quản trị ở mức trung 
bình khá, với điểm sáng là sự nhiệt tình và trách nhiệm 
trong công việc, điều này tạo nền tảng tốt cho các hoạt 
động quản trị. Tuy nhiên, hạn chế trong tư duy chiến 
lược và xây dựng kế hoạch khả thi cho thấy sự thiếu 
hụt về tầm nhìn dài hạn và kỹ năng lập kế hoạch cụ thể. 
Nguyên nhân có thể đến từ việc thiếu đào tạo bài bản 
hoặc hạn chế trong việc áp dụng công nghệ và công cụ 
hỗ trợ quản trị.

Về năng lực quản trị nhóm, “Lãnh đạo, làm gương 
cho cả nhóm” được đánh giá cao nhất với điểm trung 
bình 3,50 cho thấy vai trò lãnh đạo trong việc dẫn dắt, 
điều hành các thành viên của HTX. Các yếu tố khác 
như “Chủ động tham gia làm việc nhóm”, “Đào tạo, 
hỗ trợ lẫn nhau”, “Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả”, 
“Phát triển nhóm” và “Lôi kéo mọi người tham gia” bị 

đánh giá thấp hơn (dưới mức 3 điểm), phản ánh hạn 
chế về khả năng hỗ trợ, phát triển, xây dựng và tập hợp 
các thành viên trong nhóm.

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu yêu cầu các đối tượng 
khảo sát đánh giá chung về hiệu quả quản trị của Hội 
đồng quản trị/Ban điều hành HTX tại Hà Giang. Phần 
lớn cho rằng công tác quản trị tại các HTX đạt hiệu quả 
tốt (55,7%), tiếp theo, khoảng 30% nhận thấy công 
tác này chưa đạt hiệu quả thực sự cao và 14,3% còn lại 
không đưa ra nhận xét nào về hiệu quả quản trị tại các 
HTX.

Hình 5. Đánh giá về hiệu quả quản trị của Hội đồng 
quản trị/Ban điều hành HTX

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu
Nhìn chung, về hiệu quả quản trị tổng thể, hầu hết 

đã đánh giá khả năng quản trị của hội đồng quản trị/
ban điều hành HTX đạt hiệu quả tốt, phản ánh năng lực 
quản lý tích cực. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả 
quan, song, hoạt động quản trị tại các HTX trên địa bàn 
Hà Giang còn tồn tại một số hạn chế cần lưu ý như sau:

Thứ nhất, quy mô lao động của HTX nông nghiệp 
còn nhỏ (chủ yếu là quy mô dưới 10 lao động) và đặc 
biệt đang có xu hướng tiếp tục nhỏ lại. Quy mô lao động 
quá nhỏ gây khó khăn cho HTX trong việc áp dụng các 
mô hình quản trị, phân công lao động và giảm khả năng 
chuyên môn hoá, từ đó khó nâng cao năng suất. Bên 
cạnh đó, mặc dù đã có sự cải thiện trong năm 2022-
2023 nhưng thu nhập của lao động trong HTX nông 
nghiệp nhìn chung còn thấp so với các lĩnh vực khác và 
so với mặt bằng chung của cả nước.

Thứ hai, khả năng quản trị kinh doanh còn yếu. 
Trong đó, các kỹ năng về xây dựng kế hoạch marketing, 
đàm phán hợp đồng và chiến lược giá chưa phát huy 
được hiệu quả, cho thấy hạn chế trong tiếp cận thị 
trường và khách hàng.

Thứ ba, quản trị tài chính chưa toàn diện. Trong đó, 
quản trị công nợ và phân phối thu nhập của HTX còn 
nhiều hạn chế, từ đó ảnh hưởng không tốt đến cân đối 
tài chính và dòng tiền. Quy mô nguồn vốn của HTX 
nông nghiệp còn nhỏ, chủ yếu phụ thuộc vào vốn chủ 
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sở hữu. Bên cạnh đó, nguồn vốn vay tài chính chiếm tỷ 
trọng thấp trong nguồn vốn có thể đang phản ánh mức 
tiếp cận hạn chế của các HTX đối với vốn vay tài chính. 
Các yếu tố này làm giảm khả năng mở rộng nguồn vốn 
phục vụ sản xuất kinh doanh của HTX. Ngoài ra, cơ cấu 
nguồn vốn của HTX nông nghiệp biến động khá thất 
thường qua các năm. Các khoản nợ phải trả người bán, 
nợ phải trả cho người lao động chiếm tỷ trọng lớn trong 
nợ phải trả. Điều này phản ánh sự phụ thuộc của HTX 
đối với các nhà cung ứng đầu vào, có thể làm giảm khả 
năng đàm phán giá để hạ giá thành sản phẩm và giảm uy 
tín của HTX. Bên cạnh đó, nợ phải trả người lao động 
cao có thể làm giảm động lực làm việc cũng như ảnh 
hưởng đến phúc lợi của người lao động.

Thứ tư, về năng lực tự quản trị, khả năng tư duy 
chiến lược và xây dựng kế hoạch khả thi còn thiếu sót, 
phản ánh sự thiếu tầm nhìn dài hạn và kỹ năng lập kế 
hoạch thực tế.

Thứ năm, về quản trị nhóm và liên kết nội bộ, kỹ 
năng phát triển nhóm và đào tạo nội bộ trong nhóm 
còn tương đối hạn chế, cho thấy khó khăn trong nâng 
cao năng lực tập thể. Một số thành viên đánh giá liên 
kết giữa HTX và thành viên còn chưa chặt chẽ, gây ảnh 
hưởng đến sự gắn kết và hiệu quả quản trị của các HTX.

Thứ sáu, khả năng ứng dụng CNTT còn chưa sâu 
rộng. Trong đó, tiếp thị sản phẩm trên mạng, tự tạo 
website và kinh doanh trực tuyến yếu, cho thấy chậm 
chuyển đổi số.

5. Định hướng phát triển bền vững năng lực quản 
trị cho các hợp tác xã phi nông nghiệp tại Hà Giang

5.1. Giải pháp hỗ trợ phát triển bền vững hợp tác 
xã phi nông nghiệp tại Hà Giang

Thứ nhất, tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực quản 
lý. Tổ chức các khóa tập huấn về quản lý, vận hành, tiếp 
thị, thương mại điện tử và chuyển đổi số cho người đứng 
đầu và thành viên HTX phi nông nghiệp. Ví dụ, áp dụng 
mô hình đào tạo tương tự chương trình tại Thái Nguyên, 
nơi HTX được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý 
sản xuất và thương mại điện tử như FaceFarm, mã QR 
truy xuất nguồn gốc. Hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề đặc thù 
(ví dụ: chế biến sản phẩm thủ công, du lịch cộng đồng) 
cho lao động trẻ và người dân tộc thiểu số, kết hợp với 
chính sách thu hút lao động về làm việc lâu dài tại địa 
phương. Liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu 
để chuyển giao công nghệ và kiến thức quản lý hiện đại, 
với các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Thứ hai, hỗ trợ tiếp cận vốn và chính sách tín dụng ưu 
đãi. Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tại 
Hà Giang cần rà soát, đơn giản hóa quy trình cho vay, 
đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với HTX phi 

nông nghiệp, như chính sách miễn giảm lãi vay hoặc cơ 
cấu lại nợ. Cân nhắc hình thành Quỹ hỗ trợ HTX phi 
nông nghiệp để cung cấp vốn vay không cần tài sản thế 
chấp, đặc biệt cho các HTX dịch vụ du lịch, thủ công 
mỹ nghệ. Áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất, với mức hỗ 
trợ tối đa 5-8 năm tùy loại dự án, giúp HTX phi nông 
nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ.

Thứ ba, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và thị trường. 
Khuyến khích HTX phi nông nghiệp (ví dụ: HTX sản 
xuất thủ công mỹ nghệ, du lịch cộng đồng) liên kết với 
doanh nghiệp và hộ dân để tạo chuỗi giá trị khép kín, 
từ sản xuất đến tiêu thụ. Hỗ trợ HTX phi nông nghiệp 
tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 
để xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, như đã 
thực hiện tại Nam Định với 28,2% sản phẩm OCOP từ 
HTX. Đào tạo và hỗ trợ HTX đưa sản phẩm lên các sàn 
thương mại điện tử, sử dụng mã QR để truy xuất nguồn 
gốc, có thể tận dụng các sản phẩm đặc trưng như thổ 
cẩm, đồ thủ công để tiếp cận thị trường online.

Thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi 
số. Hỗ trợ HTX phi nông nghiệp đầu tư vào máy móc 
hiện đại (máy sấy, đóng gói tự động) để nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Triển khai các nền tảng số như ứng 
dụng Nông dân Việt Nam để quản lý sản xuất và tiếp 
cận khách hàng. HTX phi nông nghiệp có thể sử dụng 
các công cụ số để quảng bá sản phẩm du lịch hoặc thủ 
công mỹ nghệ. Khuyến khích áp dụng công nghệ cao 
trong các lĩnh vực như sản xuất hàng thủ công hoặc dịch 
vụ du lịch sinh thái, như mô hình khu nông nghiệp công 
nghệ cao tại Bắc Ninh.

Thứ năm, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và bền 
vững. Hỗ trợ HTX phi nông nghiệp (như HTX chế biến 
gỗ, dệt may) áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử 
dụng phụ phẩm để giảm chi phí và bảo vệ môi trường. 
Khuyến khích sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ 
lưu niệm từ nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi 
trường, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh. Phát triển các 
HTX du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc 
thiểu số và cảnh quan thiên nhiên.

Thứ sáu, tăng cường chính sách hỗ trợ và khung pháp 
lý. Đề xuất UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành các nghị 
quyết chuyên đề hỗ trợ HTX phi nông nghiệp. Đầu tư 
vào hạ tầng giao thông, điện và cơ sở chế biến để hỗ 
trợ hoạt động của HTX. Liên minh HTX tỉnh Tuyên 
Quang cần đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng 
kế hoạch phát triển HTX, hỗ trợ xúc tiến thương mại và 
kết nối thị trường.

Thứ bảy, hỗ trợ lao động và giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ 
HTX phi nông nghiệp giải quyết việc làm cho người dân 
tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và lao động trẻ, tương tự mô 
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hình tại tỉnh An Giang với 40-50 việc làm ổn định. Lồng 
ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
bền vững vào hoạt động của HTX phi nông nghiệp, như 
hỗ trợ đào tạo nghề và phát triển sản phẩm OCOP.

5.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho các 
hợp tác xã  phi nông nghiệp tại Hà Giang

Nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị các HTX 
phi nông nghiệp tại địa phương, nhóm nghiên cứu đề 
xuất một số giải pháp, kiến nghị như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm quản lý 
và hỗ trợ các HTX. Để tạo điều kiện cho HTX áp dụng 
mô hình quản trị mới, Hà Giang cần xây dựng các chính 
sách hỗ trợ rõ ràng và thiết thực, thực hiện có hiệu quả. 
Trước hết, sớm ban hành các chính sách liên quan đến 
HTX, đặc biệt là Nghị định riêng quy định về HTX 
nông nghiệp để tạo khung pháp lý rõ ràng, hỗ trợ quản 
trị hiệu quả. Đồng thời, xây dựng chính sách hỗ trợ dài 
hạn thông qua việc tham khảo các quyết định như Nghị 
Quyết 167 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
để hỗ trợ HTX phát triển sản xuất và quản trị. Những 
chính sách này có thể bao gồm ưu đãi thuế, giảm phí 
hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh hoặc 
báo cáo tài chính, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật miễn phí. 
Cùng với đó, hướng dẫn cụ thể các HTX về nội dung và 
các bước chuyển đổi HTX theo Luật Hợp tác xã 2012, 
đảm bảo HTX hoạt động đúng quy định pháp luật. 

Thứ hai, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản 
trị cho các HTX. Trong đó, cần thường xuyên mở các 
lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 
quản trị cho cán bộ HTX, tập trung vào kỹ năng quản 
lý, điều hành, và chuyên môn; tổ chức các chương 
trình đào tạo dài hạn tại địa phương về quản trị kinh 
doanh, nhân sự, và tài chính; hỗ trợ tham quan, học 
tập kinh nghiệm từ các mô hình HTX hiệu quả trong 
và ngoài tỉnh. Về hình thức, có thể kết hợp hiệu quả 
giữa hình thức trực tiếp (offline) và trực tuyến thông 
qua hệ thống LMS (hệ thống đào tạo trực tuyến) do 
Sở Kế hoạch và Đầu tư phát triển. Các khóa học nên 
tập trung vào những chuyên đề thiết yếu như quản lý 
tài chính, tổ chức nhân sự, lập kế hoạch chiến lược, và 
ứng dụng công nghệ trong quản lý, được tổ chức định 
kỳ tại phường Hà Giang cũng như các xã miền núi như 
Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh. Ngoài việc tổ chức đào 
tạo, tỉnh cần xây dựng cầu nối giữa doanh nghiệp, HTX 
với các tổ chức tư vấn và chuyên gia quản trị giàu kinh 
nghiệm. Ngoài ra, một giải pháp dài hạn là thành lập 
một đội ngũ cố vấn thường trực, bao gồm các chuyên 
gia trong tỉnh như những người đã có kinh nghiệm quản 
lý các HTX lớn ở Hà Giang, kết hợp với chuyên gia từ 
các tỉnh thành khác hoặc từ nước ngoài để hỗ trợ HTX 

từ khâu lập kế hoạch áp dụng mô hình quản trị mới cho 
đến khi triển khai và đánh giá kết quả.

Thứ ba, hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản 
xuất, kinh doanh. Các sở, ban ngành cần hoàn thiện các 
cơ chế, chính sách cụ thể để HTX dễ dàng tiếp cận nguồn 
vốn tín dụng ưu đãi, với lãi suất thấp và thủ tục đơn giản 
để HTX đầu tư vào sản xuất, quản trị, và mở rộng hoạt 
động; kết hợp với chính sách hỗ trợ máy móc, nhà xưởng, 
thiết bị nông nghiệp và phi nông nghiệp. Để giải quyết 
tình trạng thiếu vốn, tỉnh cần phối hợp với các ngân hàng 
như Agribank, Vietcombank, Ngân hàng Chính sách xã 
hội và các quỹ hỗ trợ địa phương để triển khai các gói 
vay ưu đãi lãi suất thấp (3,9-6%/năm), hỗ trợ HTX đầu 
tư vào công nghệ (phần mềm quản lý, thiết bị kiểm soát 
chất lượng), đào tạo nhân sự và xây dựng hệ thống quản 
trị bài bản như hội đồng quản trị hay kiểm soát nội bộ. 
Đồng thời, cung cấp kinh phí để phát triển các khóa đào 
tạo, tập huấn về nâng cao năng lực quản trị HTX.

Thứ tư, hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị 
trường kinh doanh cho các HTX. Các sở, ban ngành 
cần tạo điều kiện cho HTX thâm nhập và mở rộng 
thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; tiến hành quy 
hoạch vùng nguyên liệu và định hướng thị trường xuất 
khẩu trong 5-10 năm, đảm bảo thị trường ổn định và 
bền vững. Cùng với đó, hỗ trợ các HTX xây dựng, 
quảng bá thương hiệu (ví dụ: thương hiệu Cam sành 
Hà Giang, tem truy xuất nguồn gốc). Các cơ quan quản 
lý cấp xã có thể tổ chức các hoạt động xúc tiến thương 
mại như hội chợ, triển lãm… để kết nối HTX với thị 
trường tiêu thụ. Đồng thời, thúc đẩy liên kết sản xuất 
giữa HTX và doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định; 
hỗ trợ tiếp cận các nền tảng đa kênh, sàn thương mại 
điện tử, và xây dựng thương hiệu.

Thứ năm, hỗ trợ về phát triển công nghệ và cơ sở hạ 
tầng. Trước hết, tỉnh cần mở rộng mạng lưới internet 
tốc độ cao, lắp đặt thêm trạm phát sóng tại các vùng 
sâu, vùng xa và đảm bảo nguồn điện ổn định để hỗ trợ 
HTX vận hành các công cụ công nghệ. Các sở, ban 
ngành nên hỗ trợ cung cấp phần mềm, công nghệ quản 
lý HTX để hiện đại hóa công tác quản trị. Tăng cường 
hỗ trợ HTX tiếp cận các tiến bộ công nghệ, chuyển 
giao kỹ thuật hiện đại để cải thiện quản trị sản xuất và 
kinh doanh. Điều này có thể thực hiện thông qua các 
chương trình hợp tác với các viện, trung tâm nghiên cứu 
hoặc các doanh nghiệp công nghệ. Về cơ sở hạ tầng, cần 
phát triển chính sách mở thêm các tuyến vận tải liên 
tỉnh, mua sắm phương tiện vận tải chất lượng cao để 
thuận lợi cho hoạt động của các HTX; quy hoạch vùng 
nguyên liệu tại hai xã phía tây, gắn với chính sách hỗ trợ 
máy móc, nhà xưởng, thiết bị nông nghiệp.
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Tóm tắt: Hệ thống chính sách an sinh xã hội của Việt Nam được xây dựng dựa trên nhiều 
tiêu chuẩn và tham chiếu quốc tế, trong đó có tham khảo các nội dung của Công ước 102 
của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đánh giá mức 
độ tương thích của pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc 
tế trong bối cảnh nghĩa vụ pháp lý quốc tế mới phát sinh. Trên cơ sở tiếp cận BHXH như 
một quyền con người và vận dụng khung đánh giá chính sách pháp luật, bài viết phân tích 
mức độ tương thích của Luật BHXH năm 2024 với Công ước số 102 không chỉ ở nội dung 
quy phạm mà còn trong mối liên hệ với bối cảnh kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo đảm an sinh 
xã hội (ASXH) tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù Luật BHXH năm 2024 
đã có những bước tiến đáng kể trong mở rộng diện bao phủ và tăng cường trách nhiệm của 
Nhà nước, song vẫn tồn tại những khoảng cách nhất định so với các tiêu chuẩn tối thiểu của 
Công ước số 102. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp 
luật BHXH Việt Nam theo hướng tiệm cận các chuẩn mực của ILO.  

Từ khóa: an sinh xã hội; bảo hiểm xã hội; Công ước 102; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024; Tổ chức Lao 
động quốc tế 

THE ALIGNMENT OF VIETNAM’S SOCIAL INSURANCE 
LEGISLATION WITH ILO CONVENTION 102: PRESENT STATUS AND 

RECOMMENDATIONS

Abstract: Vietnam’s social welfare policy system is established on various standards and international 
benchmarks, incorporating aspects from the International Labour Organization (ILO) Convention No. 
102. This necessitates an urgent evaluation of the alignment between Vietnam’s social insurance (SI) 
legislation and international standards, particularly in light of emerging international legal obligations. 
By viewing social insurance as a fundamental human right and utilizing a legal policy assessment 
framework, this article examines the alignment of the 2024 Social Insurance Law with Convention  
No. 102, considering not only the normative content but also the socio-economic context and the demands 
for ensuring social welfare (SW) in Vietnam. The findings indicate that while the 2024 Social Insurance 
Law has made notable advancements in broadening coverage and enhancing the State’s responsibilities, 
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there remain certain deficiencies when compared to the minimum standards set by Convention No. 102. 
Consequently, the article offers several recommendations aimed at refining Vietnamese social insurance 
law to better conform to ILO standards.
Keywords: social security; social insurance; Convention No. 102; 2024 Law on Social Insurance; 
International Labour Organization.
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1. Đặt vấn đề
An sinh xã hội (ASXH) giữ vai trò trung tâm trong 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, 
gắn trực tiếp với việc bảo đảm các quyền cơ bản của con 
người, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững. 
Trong lĩnh vực này, ILO, với tư cách là cơ quan chuyên 
môn của Liên Hợp Quốc về lao động và công bằng xã hội, 
có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và định 
hình các tiêu chuẩn ASXH quốc tế (Dũng, 2010). Ngay 
từ khi được thành lập, ILO đã tiên phong trong việc thừa 
nhận và thúc đẩy quyền ASXH như một quyền con người 
cơ bản (Eichenhofer, 2019). Tuyên bố Philadelphia năm 
1944, sau đó được ghi nhận trong Hiến chương ILO năm 
1946, đã đặt nền tảng tư tưởng cho việc coi ASXH là 
một bộ phận không thể tách rời của hệ thống quyền con 
người hiện đại và là cơ sở cho nhiều văn kiện quốc tế quan 
trọng (ILO, 1944). Trên nền tảng cơ chế ba bên đặc thù, 
ILO đã xây dựng và thông qua hệ thống các công ước và 
khuyến nghị, qua đó hình thành khuôn khổ pháp lý quốc 
tế nhằm hướng dẫn các quốc gia trong việc thiết kế, mở 
rộng và hoàn thiện hệ thống ASXH.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu BHXH dưới góc 
nhìn các tiêu chuẩn của ILO có ý nghĩa quan trọng không 
chỉ về mặt lý luận mà còn về mặt thực tiễn, đặc biệt đối 
với quá trình hoàn thiện pháp luật BHXH ở Việt Nam 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính 

trong khoa học pháp lý, kết hợp giữa phân tích - diễn giải 
pháp luật, so sánh luật học và đánh giá chính sách pháp 
luật. Cụ thể, nghiên cứu được triển khai theo ba bước: 

(i) phân tích và đối chiếu nội dung các quy định của 
Luật BHXH năm 2024 với các chế độ và nguyên tắc của 
Công ước số 102 của ILO nhằm đánh giá mức độ tương 
thích về mặt quy phạm;

(ii) đặt các quy định pháp luật này trong bối cảnh kinh 
tế - xã hội cụ thể của Việt Nam, đặc biệt là bối cảnh Việt 
Nam đang nghiên cứu, đánh giá các quy định của Công 
ước số 102 và yêu cầu bảo đảm ASXH trong điều kiện 
phát triển hiện nay; 

(iii) đánh giá tác động chính sách của các quy định 
pháp luật đối với việc bảo đảm quyền ASXH, hiệu quả bảo 
vệ thu nhập và tính bền vững của hệ thống BHXH, làm 
cơ sở cho việc đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

3. Tổng quan nghiên cứu 
Nghiên cứu về ASXH và BHXH trong khoa học pháp lý 

quốc tế và Việt Nam có thể được phân thành ba hướng tiếp 
cận chính: (i) nghiên cứu tiếp cận BHXH như một quyền 
con người, gắn với luật nhân quyền quốc tế; (ii) nghiên cứu 
tập trung phân tích các tiêu chuẩn ASXH của ILO, đặc biệt 
là Công ước số 102 năm 1952 và Khuyến nghị số 202 năm 
2012; (iii) tại Việt Nam, các nghiên cứu về BHXH chủ yếu 
tập trung vào thực trạng pháp luật và chính sách BHXH, 
các vấn đề mở rộng bao phủ, tính bền vững của quỹ và bảo 
đảm quyền lợi của người lao động (NLĐ). Trên cơ sở đó, 
có thể khẳng định rằng cần có các nghiên cứu để đánh giá 
các chính sách hiện hành trong đó có Luật BHXH năm 
2024, một chính sách pháp luật được ban hành gần nhất, 
cũng như vận dụng khung đánh giá chính sách để phân tích 
mức độ tương thích giữa pháp luật quốc gia và tiêu chuẩn 
quốc tế. Bài viết này kế thừa các nghiên cứu trước đây, 
đồng thời mở rộng hướng tiếp cận bằng việc đánh giá pháp 
luật BHXH Việt Nam trên cả ba bình diện: nội dung quy 
phạm, bối cảnh thực thi và tác động chính sách.

4. Bảo hiểm xã hội theo quan điểm của Tổ chức 
Lao động quốc tế 

4.1. Bảo hiểm xã hội - một quyền con người cơ bản
Trong xã hội hiện đại, BHXH ngày càng được tiếp 

cận như một bộ phận cấu thành của quyền ASXH - một 
quyền con người cơ bản được ghi nhận trong các văn kiện 
quốc tế và khu vực. Cách tiếp cận này tiếp tục được ILO 
củng cố thông qua Khuyến nghị số 202 năm 2012 về sàn 
ASXH, trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm ASXH cơ bản 
cho toàn dân, bao gồm cả trẻ em, là nghĩa vụ mang tính 
quyền, không phụ thuộc vào tình trạng việc làm hay khả 
năng đóng góp của cá nhân. Theo tiếp cận này, BHXH 
không đơn thuần là cơ chế phân phối lại thu nhập hay 
công cụ quản lý rủi ro, mà là nghĩa vụ pháp lý của Nhà 
nước nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu, an toàn thu 
nhập và phẩm giá con người trong suốt vòng đời.

ILO là tổ chức đóng vai trò trung tâm trong việc định 
hình cách tiếp cận này, thông qua Công ước số 102 và 
các văn kiện liên quan. Điểm đặc trưng trong tiếp cận của 
ILO là việc kết hợp giữa chuẩn mực tối thiểu mang tính 
phổ quát và tính linh hoạt quốc gia, cho phép các nước 
thành viên lựa chọn chế độ và lộ trình phù hợp với điều 
kiện phát triển. Theo quan điểm của ILO, BHXH là sự 
bảo vệ của xã hội đối với các thành viên thông qua các 
biện pháp công cộng nhằm phòng ngừa và khắc phục 
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những rủi ro xã hội chủ yếu, như ốm đau, tai nạn, mất khả 
năng lao động, tuổi già và tử vong, đồng thời bảo đảm 
quyền tiếp cận chăm sóc y tế và hỗ trợ gia đình (Dũng, 
2018). Với cách tiếp cận này, BHXH được coi là một bộ 
phận cấu thành thiết yếu của hệ thống ASXH, có chức 
năng bảo đảm an toàn thu nhập và điều kiện sống tối 
thiểu cho con người trong suốt vòng đời.

Từ góc độ khoa học pháp lý, BHXH không chỉ là tập 
hợp các quy phạm điều chỉnh quan hệ đóng - hưởng, mà 
còn là một chính sách pháp luật công. Do đó, việc nghiên 
cứu và đánh giá pháp luật BHXH cần được thực hiện 
theo cách tiếp cận chính sách, thay vì chỉ dừng lại ở việc 
phân tích nội dung điều khoản. ILO, theo đó, cũng nhấn 
mạnh rằng BHXH cần được thiết kế và thực hiện như 
một quyền pháp lý của người dân, chứ không đơn thuần 
là chính sách phúc lợi hay hỗ trợ mang tính nhân đạo.

Quan điểm này được thể hiện rõ nét trong Công ước 
số 102 năm 1952 về quy phạm tối thiểu về an toàn xã 
hội, văn kiện nền tảng xác lập các tiêu chuẩn tối thiểu mà 
hệ thống ASXH quốc gia cần hướng tới. Công ước quy 
định 09 chế độ ASXH cơ bản, bao quát các rủi ro chủ yếu 
trong đời sống con người, đồng thời cho phép các quốc 
gia linh hoạt lựa chọn lộ trình thực hiện phù hợp với điều 
kiện kinh tế - xã hội và hệ thống pháp luật của mình. Trên 
cơ sở đó, Công ước số 102 được coi là chuẩn mực quốc tế 
quan trọng nhằm từng bước hiện thực hóa quyền ASXH 
cho mọi người dân, gắn với mục tiêu bảo đảm ASXH cơ 
bản cho toàn dân trong bối cảnh phát triển bền vững.

4.2. Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội theo 
Tổ chức Lao động quốc tế

Công ước số 102 năm 1952 về quy phạm tối thiểu 
về an toàn xã hội là văn kiện nền tảng trong hệ thống 
tiêu chuẩn ASXH của ILO. Công ước xác lập 09 chế độ 
ASXH cơ bản, bao quát các rủi ro chủ yếu trong suốt 
vòng đời con người, bao gồm: chăm sóc y tế; trợ cấp ốm 
đau; trợ cấp thất nghiệp; trợ cấp tuổi già; trợ cấp tai nạn 
lao động và bệnh nghề nghiệp; trợ cấp mất khả năng lao 
động; trợ cấp thai sản; trợ cấp gia đình; và trợ cấp tiền 
tuất. Các chế độ này phản ánh cách tiếp cận ASXH theo 
vòng đời, hướng tới việc bảo đảm an toàn thu nhập và 
điều kiện sống tối thiểu cho con người trước những rủi ro 
xã hội mang tính phổ quát.

Điểm cốt lõi của Công ước số 102 không nằm ở việc 
thiết lập các tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất, mà ở chỗ xác 
định mức bảo vệ tối thiểu mà một hệ thống ASXH quốc 
gia cần đạt được. Trên cơ sở đó, Công ước cho phép các 
quốc gia thành viên linh hoạt lựa chọn số lượng chế độ áp 
dụng, lộ trình thực hiện và hình thức tài trợ phù hợp với 
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời vẫn phải 
tuân thủ các nguyên tắc nền tảng của ASXH. Trong bối 
cảnh sau năm 1952, ILO đã tiếp tục phát triển và nâng 
cao các tiêu chuẩn ASXH thông qua nhiều công ước và 
khuyến nghị khác, đặc biệt là Khuyến nghị số 202 năm 
2012 về sàn ASXH. Tuy nhiên, Công ước số 102 vẫn giữ 
vai trò là “chuẩn sàn” mang tính pháp lý phổ quát, đóng 

vai trò điểm khởi đầu để đánh giá mức độ đáp ứng tối 
thiểu của pháp luật quốc gia, trước khi xem xét khả năng 
tiệm cận các chuẩn mực cao hơn.

Trên nền tảng đó, ILO đã xác lập một số nguyên tắc 
cơ bản chi phối việc thiết kế và vận hành hệ thống BHXH.

Thứ nhất, BHXH đặt dưới trách nhiệm chung và chủ 
yếu của Nhà nước. Theo Điều 71(3) và Điều 72(2) Công 
ước số 102, Nhà nước giữ vai trò trung tâm trong việc bảo 
đảm tổ chức, vận hành và giám sát hệ thống BHXH, bao 
gồm trách nhiệm đối với các dịch vụ trợ cấp, quản lý các 
cơ quan thực hiện và bảo đảm tính cân đối, bền vững tài 
chính của hệ thống. Nguyên tắc này thể hiện rõ quan 
điểm của ILO rằng không thể phó mặc cho thị trường 
hay cá nhân, mà phải được Nhà nước bảo hộ và điều tiết 
nhằm bảo đảm công bằng và ổn định xã hội.

Thứ hai, BHXH là một quyền ASXH được ghi nhận 
và bảo đảm bằng pháp luật quốc gia. ILO tiếp cận BHXH 
trên nền tảng quyền con người, coi đây là sự bảo vệ của 
xã hội đối với các thành viên trước những rủi ro xã hội cơ 
bản như ốm đau, tai nạn, mất khả năng lao động, tuổi già 
và tử vong, đồng thời bảo đảm tiếp cận chăm sóc y tế và 
hỗ trợ gia đình (Dũng, 2018). Theo đó, quyền ASXH cần 
được luật hóa trong hệ thống pháp luật quốc gia và các 
quốc gia cần thiết kế hệ thống BHXH đa tầng, phù hợp 
với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tiệm cận các 
chuẩn mực quốc tế (Giao & Dương, 2018).

Thứ ba, theo Điều 71(1), Điều 71(3) Công ước số 
102, BHXH được tài trợ trên cơ sở nguồn chi trả tập thể 
và nguyên tắc chia sẻ. Nguyên tắc tài trợ chung cho các 
chế độ BHXH thông qua đóng góp, thuế hoặc sự kết hợp 
của cả hai, nhằm phân tán rủi ro và bảo đảm khả năng 
chi trả lâu dài. Việc phân bổ gánh nặng tài chính phải 
được thiết kế theo hướng không gây khó khăn cho những 
người có thu nhập thấp, đồng thời giới hạn tỷ lệ đóng góp 
của NLĐ ở mức hợp lý.

Thứ tư, cũng theo Điều 71(1) Công ước số 102, 
BHXH phải bảo đảm quyền khiếu nại và tiếp cận cơ chế 
bảo vệ quyền lợi. ILO nhấn mạnh quyền của người tham 
gia được khiếu nại trong trường hợp bị từ chối giải quyết 
chế độ hoặc khi có tranh chấp liên quan đến mức hưởng 
và chất lượng trợ cấp. Đây là một yếu tố quan trọng bảo 
đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả 
thực thi của hệ thống BHXH. 

Thứ năm, theo Điều 65(10), 66(8) Công ước này, 
mức hưởng BHXH cần được điều chỉnh định kỳ theo 
biến động kinh tế - xã hội. Các khoản trợ cấp định kỳ, 
đặc biệt là trợ cấp tuổi già, tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp và trợ cấp tiền tuất, phải được điều chỉnh khi có 
những biến động đáng kể về mức sống và giá cả. Nguyên 
tắc này nhằm duy trì giá trị thực tế của trợ cấp, bảo đảm 
chức năng thay thế thu nhập và bảo vệ mức sống tối thiểu 
của người thụ hưởng.

Thứ sáu, BHXH phải được thực hiện trên cơ sở đối xử 
bình đẳng và không phân biệt đối xử. Người nước ngoài 
thường trú cũng được hưởng các quyền ASXH tương tự 
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như công dân bản địa, trừ một số ngoại lệ hẹp do pháp 
luật quốc gia quy định. Đối với các chương trình BHXH 
bắt buộc, nguyên tắc bình đẳng còn được mở rộng thông 
qua các thỏa thuận song phương hoặc đa phương, bảo 
đảm quyền lợi ASXH cho NLĐ di cư trên cơ sở có đi có 
lại (Điều 68(1) Công ước số 102).

5. Các chế độ bảo hiểm xã hội theo Công ước số 
102 của Tổ chức Lao động quốc tế

Các chế độ BHXH cơ bản theo Công ước số 102 phản 
ánh các rủi ro chủ yếu trong suốt vòng đời của con người 
và được coi là chuẩn mực tối thiểu mà các quốc gia thành 
viên cần hướng tới khi xây dựng hệ thống ASXH quốc gia.

5.1. Chăm sóc y tế
Chế độ chăm sóc y tế được quy định tại Điều 7 và 

Điều 8 Công ước số 102 nhằm bảo đảm quyền tiếp cận 
các dịch vụ y tế phòng ngừa và chữa bệnh cho người 
được bảo vệ trong mọi trường hợp bệnh tật, không phân 
biệt nguyên nhân, bao gồm cả thai sản và các hệ quả phát 
sinh từ việc mang thai, sinh nở). Đối tượng được điều 
chỉnh của chế độ này bao gồm: ít nhất 50% NLĐ làm 
công ăn lương và cả vợ, con của họ; hoặc ít nhất 20% 
dân số thường trú trong nước có hoạt động kinh tế và 
vợ, con của họ; hoặc ít nhất 50% trên tổng số toàn bộ 
những người dân thường trú trong nước; hoặc nếu áp 
dụng Điều 3 thì ít nhất 50% NLĐ làm việc trong các cơ 
sở công nghiệp đang sử dụng 20 NLĐ trở lên, cùng với 
vợ, con họ. 

Việc hưởng chế độ chăm sóc y tế có thể gắn với điều 
kiện đóng góp trong một thời gian nhất định nhằm bảo 
đảm cân đối tài chính và hạn chế lạm dụng. Quyền lợi và 
mức hưởng tối thiểu được chia thành hai trường hợp: (1) 
trường hợp sức khỏe yếu: được chăm sóc bởi bác sĩ đa 
khoa, chăm sóc chuyên khoa tại bệnh viện, thuốc, vật tư 
thiết yếu; nhập viện nếu cần thiết; (2) trường hợp mang 
thai, sinh nở và hệ lụy: trước khi sinh, sinh nở và chăm sóc 
sau sinh bởi các bác sĩ và người hộ sinh có trình độ; nhập 
viện nếu cần thiết. Thời gian hưởng chế độ được áp dụng 
trong suốt thời gian tồn tại của tình trạng bệnh tật hoặc 
thai sản, song có thể bị giới hạn tối đa 26 tuần cho mỗi 
đợt điều trị; trong trường hợp áp dụng cơ chế ngoại lệ 
theo Điều 3 Công ước, thời gian này có thể rút ngắn còn 
13 tuần (Điều 20 Công ước số 102).

5.2. Chế độ ốm đau 
Chế độ ốm đau được thiết kế để bù đắp thu nhập bị 

gián đoạn khi NLĐ không có khả năng làm việc do bệnh 
tật. Đối tượng được bảo vệ bao gồm: ít nhất 50% NLĐ 
làm công ăn lương; hoặc ít nhất 20% dân số có hoạt động 
kinh tế; hoặc tất cả nhóm dân số có thu nhập dưới một 
mức nhất định (thẩm tra gia cảnh). Công ước số 102 cho 
phép các quốc gia quy định điều kiện hưởng gắn với thời 
gian đóng góp và có thể loại trừ chi trả trong một số ngày 
đầu bị ốm. Mức trợ cấp tối thiểu được xác định bằng 45% 
mức lương tham chiếu và được chi trả trong tối đa 26 tuần 
cho mỗi trường hợp ốm đau; trong trường hợp áp dụng 
Điều 3, thời gian hưởng tối thiểu là 13 tuần.

5.3. Chế độ thất nghiệp
Chế độ thất nghiệp nhằm bảo vệ NLĐ có khả năng 

và mong muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm 
phù hợp, dẫn đến gián đoạn thu nhập. Đối tượng được 
điều chỉnh của chế độ này bao gồm: ít nhất 50% NLĐ 
làm công ăn lương; hoặc tất cả nhóm dân số thường trú 
có thu nhập dưới một mức nhất định (theo kết quả thẩm 
tra gia cảnh); hoặc nếu áp dụng Điều 3 thì phải là ít nhất 
chiếm 50% những người làm công ăn lương làm việc 
trong các doanh nghiệp công nghiệp đang sử dụng 20 
NLĐ trở lên. 

Để tránh lạm dụng hưởng chế độ thất nghiệp, việc 
hưởng trợ cấp thất nghiệp cần phải gắn với điều kiện 
tham gia bảo hiểm trong một thời gian nhất định theo 
quy định của mỗi quốc gia. Mức trợ cấp tối thiểu được 
xác định bằng 45% mức lương tham chiếu và được chi trả 
ít nhất 13 tuần trong khoảng thời gian 12 tháng với NLĐ 
làm công ăn lương. Trong trường hợp pháp luật quy định 
rằng thời gian trợ cấp tùy theo thời gian đóng góp, thời 
gian trung bình hưởng trợ cấp là 12 tuần trở lên trong 
thời kỳ 12 tháng. Thời gian chờ đợi để hưởng trợ cấp thất 
nghiệp tối đa là 07 ngày.

5.4. Chế độ hưu trí 
Chế độ hưu trí bảo đảm thu nhập cho NLĐ khi hết 

tuổi lao động, với độ tuổi hưởng không vượt quá 65 tuổi, 
trừ trường hợp quốc gia có quy định khác phù hợp với 
khả năng làm việc của người cao tuổi. Đối tượng được 
bảo vệ bao gồm ít nhất chiếm 50% NLĐ làm công ăn 
lương; hoặc dân số hoạt động kinh tế chiếm ít nhất 20% 
tổng dân số; hoặc tất cả dân số có thu nhập dưới một mức 
nhất định (theo kết quả thẩm tra gia cảnh).

Theo Công ước số 102, mức lương hưu tối thiểu phải 
đạt 40% mức lương tham chiếu, phải được trả sau thời 
gian đủ điều kiện là 30 năm đóng góp/làm việc hoặc 20 
năm cư trú; nếu đóng 15 năm có thể hưởng mức thấp 
hơn, được chi trả định kỳ cho đến khi người hưởng qua 
đời. Điều kiện hưởng thông thường là 30 năm đóng góp 
hoặc 20 năm cư trú; trong trường hợp thời gian đóng góp 
ngắn hơn (tối thiểu 15 năm), NLĐ có thể được hưởng 
mức thấp hơn.

5.5. Trợ cấp tai nạn lao động
Chế độ này bảo vệ NLĐ trước các rủi ro phát sinh từ 

tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bao gồm mất hoặc 
suy giảm khả năng lao động, gián đoạn thu nhập hoặc 
mất nguồn hỗ trợ cho gia đình khi NLĐ tử vong. Khác 
với nhiều chế độ khác, trợ cấp tai nạn lao động không phụ 
thuộc vào điều kiện thời gian đóng góp.

Đối tượng được bảo vệ tối thiểu là NLĐ làm công ăn 
lương và trong trường hợp trợ cấp tiền tuất, bao gồm cả 
vợ và con của họ; việc hưởng trợ cấp không phụ thuộc 
vào điều kiện thời gian đóng góp. Khi áp dụng cơ chế 
ngoại lệ theo Điều 3 của Công ước, phạm vi này vẫn phải 
bảo đảm ít nhất 50% NLĐ làm công ăn lương đang làm 
việc trong các doanh nghiệp công nghiệp sử dụng từ 20 
lao động trở lên.
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Về quyền lợi, Công ước số 102 quy định mức trợ cấp 
tối thiểu bằng 50% mức lương tham chiếu trong trường 
hợp NLĐ bị mất khả năng làm việc tạm thời hoặc vĩnh 
viễn; trong trường hợp NLĐ qua đời, mức trợ cấp tiền 
tuất đối với đối tượng thụ hưởng tiêu chuẩn (vợ và hai 
con) tối thiểu là 40% mức lương tham chiếu. Mức lương 
tham chiếu được xác định trên cơ sở thu nhập trước đó 
của NLĐ hoặc mức lương của lao động phổ thông nam. 
Đặc biệt, trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 
phải được chi trả trong suốt thời gian tồn tại của rủi ro 
được bảo vệ và được áp dụng kể từ ngày đầu tiên xảy ra tai 
nạn lao động (Điều 38 Công ước số 102). Trong một số 
trường hợp nhất định, trợ cấp định kỳ có thể được chuyển 
đổi thành trợ cấp một lần, khi mức độ mất khả năng lao 
động là nhẹ hoặc khi cơ quan có thẩm quyền xác định 
rằng hình thức chi trả một lần sẽ bảo đảm việc sử dụng trợ 
cấp một cách hợp lý và hiệu quả.

5.6. Trợ cấp mất khả năng lao động 
Chế độ trợ cấp mất khả năng lao động áp dụng cho 

trường hợp NLĐ không còn khả năng tham gia bất kỳ 
hoạt động có thu nhập nào, với tình trạng có thể mang 
tính lâu dài. Đối tượng được bảo vệ bao gồm NLĐ làm 
công ăn lương, người trong độ tuổi lao động có hoạt động 
kinh tế hoặc nhóm dân cư có thu nhập thấp.

Mức trợ cấp tối thiểu là 40% mức lương tham chiếu và 
được chi trả trong suốt thời gian người hưởng thuộc diện 
được bảo vệ hoặc cho đến khi chuyển sang hưởng lương 
hưu. Điều kiện hưởng có thể gắn với thời gian đóng góp 
hoặc cư trú nhất định.

5.7. Chế độ thai sản 
Chế độ thai sản nhằm bảo đảm chăm sóc y tế và bù 

đắp thu nhập cho phụ nữ trong thời gian mang thai, sinh 
con và sau sinh. Đối tượng được bảo vệ chủ yếu là lao 
động nữ làm công ăn lương hoặc phụ nữ có hoạt động 
kinh tế; trong một số trường hợp, quyền chăm sóc y tế 
thai sản còn được mở rộng cho vợ của lao động nam. Để 
được hưởng các quyền lợi liên quan đến bảo hiểm thai 
sản, NLĐ cần phải đóng BHXH trong một thời gian nhất 
định (Điều 51 Công ước số 102). Đây là cơ sở để ngăn 
chặn sự lạm dụng và đảm bảo độ an toàn tài chính cho 
quá trình thực hiện bảo hiểm thai sản.

Quyền lợi bao gồm chăm sóc y tế trước, trong và sau 
sinh do nhân viên y tế có trình độ thực hiện, cùng với trợ 
cấp tiền mặt tối thiểu bằng 45% mức thu nhập. Thời gian 
hưởng trợ cấp tiền mặt tối thiểu là 12 tuần, trừ trường hợp 
pháp luật quốc gia quy định thời gian dài hơn. 

5.8. Trợ cấp gia đình
Căn cứ Điều 40 và 42 Công ước số 102, trợ cấp gia 

đình nhằm hỗ trợ NLĐ có trách nhiệm và gánh nặng khi 
nuôi và chăm sóc con cái, bảo đảm cho những gia đình có 
trách nhiệm nuôi con về thực phẩm, quần áo, nhà ở, kỳ 
nghỉ hoặc chăm sóc trẻ em trong gia đình. Quyền lợi có 
thể được thực hiện dưới hình thức trợ cấp tiền mặt định 
kỳ, hỗ trợ hiện vật hoặc kết hợp cả hai. Điều kiện hưởng 
có thể quy định về điều kiện hưởng trợ cấp gắn với thời 

gian đóng góp (không quá 03 tháng đóng góp) hoặc thời 
gian cư trú (01 năm cư trú).

Tiêu chuẩn tối thiểu của trợ cấp gia đình được xác 
định dựa trên tổng giá trị trợ cấp, tương ứng ít nhất 3% 
mức lương tham chiếu nhân với số con của người được 
bảo vệ hoặc 1,5% mức lương tham chiếu nhân với tổng số 
trẻ em trong dân cư (Điều 44 Công ước số 102). Cần lưu 
ý rằng khoản trợ cấp định kỳ sẽ được chi trả ít nhất cho 
đến khi trẻ em hết tuổi đi học hoặc đủ 15 tuổi.

5.9. Trợ cấp tuất 
Chế độ trợ cấp tiền tuất nhằm bảo vệ vợ và con của 

NLĐ khi trụ cột gia đình qua đời. Mức trợ cấp tối thiểu 
được xác định bằng 40% mức lương tham chiếu, với điều 
kiện thông thường là 15 năm đóng góp hoặc 10 năm cư 
trú; trong trường hợp thời gian đóng góp ngắn hơn (tối 
thiểu 5 năm), thân nhân vẫn có thể được hưởng trợ cấp 
ở mức thấp hơn. Trợ cấp tiền tuất được chi trả trong suốt 
thời gian người thụ hưởng thuộc diện được bảo vệ và có 
thể gắn với điều kiện không có khả năng tự bảo đảm sinh 
kế trong một số trường hợp nhất định.

6. Đánh giá mức độ tương thích của pháp luật Việt 
Nam về bảo hiểm xã hội dưới góc nhìn tiêu chuẩn của 
Tổ chức Lao động quốc tế

Một vấn đề có ý nghĩa lý luận cần được làm rõ là 
sự khác biệt giữa cách tiếp cận của Công ước số 102 và 
cấu trúc pháp luật ASXH ở Việt Nam. Công ước số 102 
tiếp cận ASXH theo nghĩa rộng, bao gồm cả các chế độ 
mang tính bảo hiểm, trợ giúp xã hội và hỗ trợ gia đình, 
với nguồn tài chính có thể đến từ đóng góp của người 
tham gia, người sử dụng lao động và ngân sách nhà nước. 
Trong khi đó, tại Việt Nam, các chế độ tương ứng với các 
chế độ của Công ước số 102 được thực hiện thông qua 
nhiều công cụ pháp lý khác nhau: Luật BHXH năm 2024 
điều chỉnh các chế độ mang tính đóng - hưởng; pháp luật 
về trợ giúp xã hội điều chỉnh các chính sách bảo trợ xã hội 
do ngân sách nhà nước tài trợ; còn bảo hiểm thất nghiệp 
được điều chỉnh bởi Luật Việc làm. Sự phân tán này cho 
thấy việc đánh giá mức độ đáp ứng Công ước số 102 
không thể giới hạn thuần túy trong phạm vi Luật BHXH, 
mà cần được đặt trong bức tranh tổng thể của hệ thống 
ASXH.

6.1. Những điểm tiến bộ của Luật Bảo hiểm xã hội 
năm 2024

Dưới góc độ nội dung pháp luật, Luật BHXH năm 
2024 cho thấy sự tiệm cận đáng kể với các nguyên tắc cốt 
lõi của Công ước số 102, đặc biệt trong việc khẳng định vai 
trò trung tâm của Nhà nước đối với hệ thống BHXH và 
mở rộng phạm vi bảo vệ ASXH. So với các đạo luật trước 
đây, Luật năm 2024 đã có bước tiến quan trọng trong 
việc mở rộng diện bao phủ, hướng tới nhóm lao động phi 
chính thức và lao động có quan hệ việc làm linh hoạt là 
những nhóm dễ bị tổn thương nhưng lâu nay chưa được 
bảo vệ đầy đủ bởi hệ thống BHXH bắt buộc (Kiên, 2024).

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện 
nay, nơi khu vực phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn 
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trong cơ cấu lao động, định hướng mở rộng bao phủ này 
phản ánh sự phù hợp với mục tiêu ASXH toàn dân mà 
Công ước số 102 và các khuyến nghị của ILO hướng tới. 
Việc tăng cường trách nhiệm của Nhà nước trong quản 
lý, bảo toàn và phát triển Quỹ BHXH cũng góp phần 
củng cố tính bền vững tài chính của hệ thống, phù hợp 
với yêu cầu Nhà nước chịu trách nhiệm chung đối với 
việc vận hành các chế độ ASXH (Thi, 2018). Bên cạnh 
đó, Luật BHXH năm 2024 tiếp tục khẳng định vai trò và 
trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm ASXH, 
thông qua việc hoàn thiện cơ chế quản lý và vận hành 
Quỹ BHXH, cũng như tăng cường các biện pháp bảo 
hộ đối với quỹ. Đồng thời, đạo luật mới chú trọng nâng 
cao tính minh bạch và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 
của người tham gia BHXH, tạo điều kiện để họ thực hiện 
quyền giám sát, khiếu nại và bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
của mình. 

Từ góc độ đánh giá chính sách, có thể nhận thấy 
Luật BHXH năm 2024 không chỉ dừng lại ở việc nội 
luật hóa các nguyên tắc quốc tế, mà còn thể hiện nỗ lực 
điều chỉnh chính sách phù hợp với điều kiện phát triển 
và năng lực thực thi của Việt Nam. Điều này cho thấy 
mức độ tương thích tích cực giữa pháp luật quốc gia và 
Công ước số 102 trong giai đoạn đầu của quá trình thực 
thi nghĩa vụ quốc tế.

6.2. Những hạn chế của Luật Bảo hiểm xã hội năm 
2024 so với chuẩn mực của Công ước số 102

Mặc dù đạt được nhiều tiến bộ, việc đánh giá Luật 
BHXH năm 2024 trong bối cảnh Việt Nam đang nghiên 
cứu, đánh giá khả năng tác động của việc tham gia phê 
chuẩn Công ước số 102 cho thấy vẫn tồn tại những 
khoảng cách nhất định so với các chuẩn mực ASXH tối 
thiểu của ILO.

Trước tiên, xét về cấu trúc chính sách, hệ thống BHXH 
của Việt Nam hiện vẫn chưa bao quát đầy đủ 09 chế độ 
ASXH cơ bản theo Công ước số 102, đặc biệt là chế 
độ trợ cấp gia đình. Việc thiếu vắng một chế độ trợ cấp 
gia đình mang tính độc lập và phổ quát khiến hệ thống 
BHXH chưa phản ánh đầy đủ cách tiếp cận vòng đời mà 
Công ước số 102 đặt ra, nhất là trong bối cảnh Việt Nam 
đang đối mặt với các thách thức về mức sinh, chăm sóc trẻ 
em và bất bình đẳng xã hội.

Thứ hai, hệ thống pháp luật BHXH hiện hành của 
Việt Nam vẫn chưa thiết kế được một chế độ trợ cấp gia 
đình hoặc trợ cấp trẻ em mang tính độc lập và có tính 
bao phủ xã hội. Hiện nay, ở Việt Nam mới có Nghị định 
số 20/NĐ-CP/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội 
cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và cả nước mới chỉ có 
một tỉ lệ cực nhỏ trẻ em được hưởng chế độ này, rất thấp 
so với tiêu chuẩn của Công ước số 102 là ít nhất 20% cha 
mẹ trong nhóm dân số hoạt động kinh tế được bao phủ 
hoặc hoặc ít nhất 50% cha mẹ là lao động hưởng lương 
được hưởng chính sách. Trong khi đây là một trong 09 
chế độ BHXH cơ bản được Công ước số 102 ghi nhận. 
Các chế độ ASXH hiện tại của Việt Nam dành cho gia 

đình và trẻ em khá nhỏ lẻ, không đồng đều và không đầy 
đủ. Hệ thống trợ giúp xã hội chỉ cung cấp các lợi ích xác 
định mục tiêu hẹp cho một số nhóm gia đình và trẻ em 
có nhu cầu. Việc thiếu vắng chế độ này khiến hệ thống 
BHXH chưa bao quát đầy đủ các rủi ro xã hội gắn với 
vòng đời của NLĐ và gia đình họ. 

Thứ ba, trong bối cảnh mức sống và thu nhập của một 
bộ phận lớn NLĐ còn ở mức thấp, tỷ lệ thay thế thu nhập 
của một số chế độ như trợ cấp mất khả năng lao động 
và trợ cấp tiền tuất vẫn chưa đạt được mức tối thiểu theo 
khuyến nghị của ILO (Theo Công ước số 102, trợ cấp 
tuất hằng tháng có thể được áp dụng đối với trường hợp 
NLĐ có thời gian đóng bảo hiểm từ 5 năm trở lên với 
mức hưởng thấp hơn, nhằm bảo đảm thu nhập tối thiểu 
và ổn định cho thân nhân). Điều này làm suy giảm hiệu 
quả bảo vệ thu nhập và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo 
đảm mức sống tối thiểu cho người thụ hưởng.

Thứ tư, việc tiếp tục duy trì chế độ hưởng BHXH một 
lần như một lựa chọn phổ biến phản ánh sự thỏa hiệp 
chính sách trong bối cảnh nhu cầu tài chính ngắn hạn của 
NLĐ, nhưng về dài hạn có thể làm suy yếu mục tiêu bảo 
đảm ASXH bền vững khi về già. Dưới góc độ đánh giá 
chính sách, đây là điểm chưa tương thích với tinh thần 
của Công ước số 102, vốn nhấn mạnh bảo vệ thu nhập 
dài hạn. Vì, việc chi trả trợ cấp một lần khó có thể bảo 
đảm ASXH lâu dài, đặc biệt đối với các rủi ro như tuổi 
già và tử vong của trụ cột gia đình. Barrientos (2011) cho 
rằng các khoản trợ cấp mang tính một lần thường không 
đủ khả năng bảo vệ người thụ hưởng trước nguy cơ nghèo 
hóa kéo dài.

Thứ sáu, mặc dù các quy định về tai nạn lao động và 
bệnh nghề nghiệp đã có cải thiện, pháp luật Việt Nam vẫn 
còn xu hướng gắn quyền hưởng và mức trợ cấp với thời 
gian đóng góp, trong khi Công ước số 102 nhấn mạnh 
nguyên tắc bảo vệ bắt buộc và kịp thời đối với rủi ro nghề 
nghiệp, không phụ thuộc vào điều kiện đóng. Khoảng 
cách này cho thấy nhu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật 
nhằm nâng cao mức độ tương thích cả về nội dung và tác 
động chính sách.

7. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã 
hội Việt Nam từ kinh nghiệm của Tổ chức Lao động 
quốc tế

Trên cơ sở kết quả đánh giá chính sách pháp luật 
nêu trên, các kiến nghị sau đây được đề xuất nhằm “thu 
hẹp” khoảng cách giữa pháp luật BHXH Việt Nam và các 
chuẩn mực của Công ước số 102 trong điều kiện kinh tế 
- xã hội hiện nay.

Thứ nhất, cần nghiên cứu và từng bước thiết kế chế 
độ trợ cấp gia đình hoặc trợ cấp trẻ em trong hệ thống 
BHXH theo hướng phổ quát, nhằm bảo vệ tốt hơn các 
rủi ro xã hội phát sinh trong suốt vòng đời của NLĐ và 
gia đình họ.

Thứ hai, việc nâng cao mức hưởng của chế độ trợ cấp 
mất khả năng lao động và trợ cấp tiền tuất là cần thiết để 
tiệm cận tỷ lệ thay thế thu nhập tối thiểu theo Công ước 



 20 NGUỒN NHÂN LỰC 
VÀ AN SINH XÃ HỘI

TẠP CHÍ

 Số 50 - tháng 01/2026

số 102, qua đó tăng cường hiệu quả bảo vệ thu nhập và 
giảm nguy cơ nghèo hóa đối với NLĐ và thân nhân của 
họ.

Thứ ba, cần có lộ trình phù hợp để từng bước hạn chế 
việc hưởng BHXH một lần, kết hợp với các biện pháp 
gia tăng tính hấp dẫn của việc bảo lưu thời gian đóng và 
hưởng lương hưu, nhằm củng cố tính bền vững lâu dài 
của hệ thống BHXH.

Cuối cùng, pháp luật BHXH cần tiếp tục được hoàn 
thiện theo cách tiếp cận dựa trên quyền con người, trong 
đó quyền ASXH được ghi nhận và bảo đảm như một 
quyền pháp lý của mọi công dân, thay vì chỉ dừng lại ở 
các chính sách hỗ trợ mang tính điều kiện hoặc nhân đạo.

8. Kết luận
BHXH, dưới góc nhìn của ILO, không chỉ là công cụ 

kỹ thuật bảo vệ thu nhập mà còn là một quyền con người 
cơ bản, gắn liền với phẩm giá, công bằng và phát triển bền 
vững. Qua việc đối chiếu Luật BHXH năm 2024 với các 
chuẩn mực của Công ước số 102, bài viết cho thấy pháp 
luật Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng trong mở 
rộng bao phủ và tăng cường trách nhiệm của Nhà nước, 
song vẫn còn những khoảng cách nhất định so với tiêu 
chuẩn quốc tế. Việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật BHXH 
theo hướng tiệm cận các chuẩn mực ILO là yêu cầu tất 
yếu nhằm bảo đảm hiệu quả quyền ASXH của người dân 
trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU 
THÔNG QUA TÍN DỤNG ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM 

TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH1 (CŨ), TỈNH CAO BẰNG

Tóm tắt: Giảm nghèo đa chiều là một tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của 
địa phương khi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là chủ trương lớn, nhất quán của 
Đảng và Nhà nước trong tiến trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Bài viết này tập trung 
phân tích thực trạng tổ chức thực hiện hỗ trợ giảm nghèo đa chiều thông qua tín dụng ưu 
đãi và việc làm tại huyện Nguyên Bình (cũ), tỉnh Cao Bằng. Nguyên Bình (cũ) là huyện 
nghèo thuộc tỉnh Cao Bằng, cơ sở hạ tầng còn yếu, trình độ sản xuất thấp, thường xuyên 
chịu tác động của thiên tai, khiến quá trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, 
đặc biệt trong việc thực hiện tiêu chí nghèo đa chiều. Phương pháp nghiên cứu được sử 
dụng là phân tích tài liệu, điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu cá nhân và quan sát thực 
địa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động tổ chức thực hiện giảm nghèo đa chiều tại địa 
bàn nghiên cứu đã được triển khai đầy đủ các nội dung song kết quả đạt được còn hạn chế, 
nguyên nhân từ cả yếu tố chủ quan và khách quan. Từ những tồn tại được phát hiện, tác giả 
đã đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, đẩy nhanh việc hoàn 
thành tiêu chí nghèo đa chiều trên địa bàn.

Từ khóa: Giảm nghèo đa chiều, hỗ trợ việc làm, tín dụng ưu đãi, Cao Bằng.

EXECUTING MULTIDIMENSIONAL POVERTY REDUCTION  
VIA PREFERENTIAL CREDIT AND EMPLOYMENT SUPPORT 

IN NGUYEN BINH DISTRIT (FORMER ADMINISTRATIVE UNIT), 
CAO BANG PROVINCE

Abstract: The reduction of multidimensional poverty serves as a crucial benchmark for assessing 
the development of a locality in its pursuit of new rural standards. This initiative represents a significant 
and ongoing policy of both the Party and the State in guiding the Vietnamese Revolution. This article 
aims to analyze the current status of organizing and implementing support for multidimensional 
poverty reduction through preferential credit and employment initiatives in Nguyen Binh district 
(former administrative unit), Cao Bang province. Nguyen Binh district (former administrative unit), 
a district in Cao Bang province, faces challenges such as inadequate infrastructure, low production 
capabilities, and frequent natural disasters, which complicate the establishment of a new rural area, 
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 22 NGUỒN NHÂN LỰC 
VÀ AN SINH XÃ HỘI

TẠP CHÍ

 Số 50 - tháng 01/2026

1. Mở đầu
Tiêu chí nghèo đa chiều giữ vai trò quan trọng trong 

quá trình hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, bởi nó phản ánh 
đầy đủ mức độ thiếu hụt của người dân, không chỉ ở 
khía cạnh thu nhập mà còn ở các chiều cạnh thiết yếu 
như giáo dục, y tế, điều kiện nhà ở, nước sạch và khả 
năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Trong xây dựng 
nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không chỉ 
là một chỉ tiêu kinh tế mà còn là thước đo về mức độ 
phát triển xã hội, mức độ tiếp cận các dịch vụ công và cơ 
hội phát triển của người dân. Nếu chỉ tập trung vào tiêu 
chí thu nhập, nguy cơ tái nghèo vẫn cao do thiếu hụt 
về y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và kỹ năng sinh kế. Tiếp 
cận đa chiều giúp các địa phương xây dựng kế hoạch 
phát triển cân bằng, đồng bộ giữa các lĩnh vực, đảm bảo 
tính bền vững trong kết quả giảm nghèo. Hơn nữa, tiêu 
chí nghèo đa chiều còn gắn liền với mục tiêu bao trùm 
của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, đó là nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho 
người dân. Vì vậy, giảm nghèo đa chiều là nhiệm vụ 
quan trọng cần thực hiện đầu tiên trong quá trình xây 
dựng nông thôn mới của bất kỳ địa phương nào.

Huyện Nguyên Bình (cũ) nằm ở phía nam của tỉnh 
Cao Bằng, nằm cách thành phố Cao Bằng khoảng 40 
km về hướng tây, là một trong những huyện nghèo, đời 
sống người dân còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kém 
phát triển, trình độ sản xuất chưa cao, giá trị tăng thêm 
bình quân đầu người đạt thấp. Huyện còn thường xuyên 
chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai. Vì vậy, công tác giảm 
nghèo đa chiều để hoàn thành tiêu chí này trong chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Với cách tiếp cận là 
một tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá xã nông thôn mới, 
bài viết này phân tích thực trạng tổ chức thực hiện giảm 
nghèo đa chiều thông qua tín dụng ưu đãi và hỗ trợ việc 
làm tại huyện Nguyên Bình (cũ) , tỉnh Cao Bằng nhằm 
phát hiện những tồn tại, rào cản khi triển khai tại địa 

particularly in relation to the multidimensional poverty criterion. The research methodologies employed 
include document analysis, surveys utilizing questionnaires, in-depth individual interviews, and field 
observations. The findings indicate that the efforts to implement multidimensional poverty reduction in 
the area under study have encompassed all essential components; however, the outcomes remain limited 
due to both subjective and objective factors. In light of the identified deficiencies, the author has put forth 
recommendations aimed at enhancing the effectiveness of implementation and expediting the attainment 
of multidimensional poverty criteria in the region.

Keywords: Multidimensional poverty reduction, employment support, preferential credit, Cao Bang.
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bàn. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức thực hiện 
giảm nghèo đa chiều nhằm hướng tới đạt được tiêu chí 
này trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tại huyện Nguyên Bình (cũ), tỉnh Cao Bằng.

2. Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận
Khái niệm nghèo đa chiều
Nghèo đa chiều là cách tiếp cận đo lường nghèo 

đói dựa trên nhiều khía cạnh thiếu hụt cơ bản của con 
người, thay vì chỉ dựa vào mức thu nhập. Khái niệm này 
xem xét sự thiếu hụt về các nhu cầu thiết yếu để đảm 
bảo chất lượng cuộc sống tối thiểu, bao gồm các chiều 
cạnh như: việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, vệ 
sinh, tiếp cận thông tin và dịch vụ viễn thông. 6 dịch vụ 
xã hội cơ bản này được đánh giá qua 12 chỉ số đo lường 
mức độ thiếu hụt.

Theo Nghị định số 07/2021/NĐ‑CP, chuẩn nghèo 
nghèo đa chiều hiện hành ở Việt Nam giai đoạn 2022-
2025 như sau: Khu vực nông thôn: thu nhập bình quân 
đầu người ≤ 1.500.000 đồng/tháng và thiếu hụt từ 3 chỉ 
số trở lên trong 12 chỉ số trên. Khu vực thành thị: thu 
nhập bình quân đầu người ≤ 2.000.000 đồng/tháng và 
thiếu hụt từ 3 chỉ số trở lên trong 12 chỉ số trên.

Tiêu chí nghèo đa chiều
Căn cứ Quyết định số: 318/QĐ-TTg ngày 

08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành 
bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-
2025; Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH ngày 
18/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ 
tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc bộ tiêu chí quốc gia 
về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 
thôn mới nâng cao; Căn cứ Hướng dẫn thực hiện các tiêu 
chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong bộ tiêu 
chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-
2025 của Văn phòng Quốc gia giảm nghèo (Ban hành 



 Số 50 - tháng 01/2026
23 NGUỒN NHÂN LỰC 

VÀ AN SINH XÃ HỘI
TẠP CHÍ

kèm theo công văn số 1298/LĐTBXH-VPQGGN ngày 
26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội), xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới về 

tiêu chí “nghèo đa chiều” là xã có tỷ lệ nghèo đa chiều 
giai đoạn 2022-2025 theo kết quả rà soát định kỳ hằng 
năm dưới mức chỉ tiêu theo vùng, cụ thể:

Bảng 1. Chỉ tiêu nghèo đa chiều theo vùng

Nội dung tiêu 
chí

Chỉ tiêu theo vùng
Trung du 
miền núi 
phía Bắc

Đồng bằng 
sông Hồng

Bắc Trung 
Bộ

Duyên hải 
Nam Trung 

Bộ

Tây Nguyên Đông Nam 
Bộ

Đồng bằng 
sông Cửu 

Long
Tỷ lệ nghèo đa 
chiều giai đoạn 

2021-2025
13,0% 1,5% 6,5% 5,0% 8,5% 0,5% 4,0%

Nguồn: Công văn số 1298/LĐTBXH-VPQGGN ngày 26 tháng 4 năm 2022 

Như vậy, với địa bàn nghiên cứu là huyện Nguyên 
Bình (cũ), tiêu chí nghèo đa chiều đạt khi huyện có tỷ 
lệ hộ nghèo dưới 13,0%. 

Khái niệm giảm nghèo đa chiều
Giảm nghèo đa chiều là quá trình thực hiện các 

chính sách, giải pháp và hoạt động nhằm nâng cao thu 
nhập, cải thiện điều kiện sống và tăng cường khả năng 
tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, qua 
đó giúp họ thoát khỏi tình trạng thiếu thốn về vật chất 
và tinh thần. Giảm nghèo đa chiều không chỉ giới hạn ở 
việc nâng thu nhập vượt ngưỡng nghèo mà còn hướng 
tới việc giảm thiểu những thiếu hụt đa chiều về y tế, giáo 
dục, nhà ở, việc làm, thông tin, nước sạch và vệ sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là phân tích thực 
trạng tổ chức thực hiện giảm nghèo đa chiều thông qua 
tín dụng ưu đãi và hỗ trợ việc làm tại huyện Nguyên 
Bình, tỉnh Cao Bằng, từ đó đề xuất một số khuyến nghị 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức thực hiện 
giảm nghèo đa chiều, hướng tới đạt được tiêu chí này 
trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tại địa bàn khảo sát.

2.2. Tổng quan nghiên cứu
Vấn đề về giảm nghèo nói chung và giảm nghèo 

thông qua tín dụng ưu đãi, tạo việc làm được đề cập 
đến khá nhiều trong các công trình nghiên cứu trong 
và ngoài nước. 

Sách của Abhijit và cộng sự (2011) đã đưa ra một 
quan điểm trung dung giữa các giải pháp hoàn toàn dựa 
vào thị trường để giải quyết nghèo đói toàn cầu và “các 
kế hoạch phát triển lớn”. Các tác giả giúp hiểu cách mà 
người nghèo thực sự suy nghĩ và đưa ra quyết định về các 
vấn đề như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tiết kiệm, khởi 
nghiệp và nhiều vấn đề khác. Dựa vào các thí nghiệm 
ngẫu nhiên, tác giả phân tích hiệu quả của các chính sách 
giảm nghèo, trong đó có tín dụng vi mô và đào tạo nghề, 

từ đó đề xuất giải pháp dựa trên bằng chứng để nâng cao 
thu nhập, giảm thất nghiệp hiệu quả hơn, đồng thời rút ra 
một số bài học đơn giản nhưng sâu sắc, và tin rằng những 
thay đổi nhỏ có thể mang lại tác động lớn. 

Bài viết của Schroeder (2020) đã đánh giá tác động 
của quy mô vay tín dụng vi mô (đặc biệt từ Grameen 
Bank và các tổ chức tương tự) lên mức tiêu dùng bình 
quân đầu người của hộ gia đình tại Bangladesh. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa lượng vốn vay và 
tiêu dùng đầu người: khi tăng 1% lượng vốn vay, tiêu 
dùng bình quân đầu người tăng khoảng 0,18-0,21. Như 
vậy, mức tiêu dùng hộ gia đình tăng theo quy mô vay. 
Nghiên cứu này có thể rút ra một số bài học quan trọng 
cho công tác giảm nghèo, đặc biệt là trong việc thiết kế và 
triển khai chương trình tín dụng vi mô, như sau: Vốn vay 
nhỏ vẫn có tác động đáng kể đến đời sống hộ nghèo; Tín 
dụng vi mô nên được xem là công cụ hỗ trợ tiêu dùng - 
không chỉ sản xuất; Mở rộng tín dụng cần đi kèm nâng 
cao khả năng hấp thụ vốn. Nghĩa là, không phải hộ nào 
cũng sử dụng vốn hiệu quả như nhau, do đó, cần lồng 
ghép tín dụng với đào tạo kỹ năng, tư vấn tài chính, hỗ 
trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực sử dụng vốn, nhất là ở 
nhóm nghèo nhất.

Nghiên cứu của Madhav, P.K và Roshan, S.S (2024) 
đã đề cập đến vấn đề sự phát triển cơ sở hạ tầng không 
đầy đủ ở khu vực nông thôn. Đề tài đã chỉ ra nguyên 
nhân dẫn đến sự chậm trễ trong các công trình dự án, 
sự hiểu biết toàn diện về sự chậm trễ trong xây dựng và 
thực hiện các chiến lược giảm thiểu hiệu quả. Khuyến 
nghị được tác giả đưa ra là cần thực hiện các phân tích 
quy mô quốc gia để có được cái nhìn tổng quát về những 
hạn chế, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Kết 
quả này gợi ý cho nhóm nghiên cứu trong việc phát hiện 
nguyên nhân vấn đề và các giải pháp đưa ra cần dựa trên 
đánh giá tổng thể.
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Luận văn thạc sĩ của Châu (2009) đã đánh giá tác 
động của các chương trình tín dụng ưu đãi từ ngân hàng 
chính sách xã hội đến tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương 
vùng núi. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: Vốn vay hỗ trợ 
đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, đã giúp nhiều hộ cải thiện 
sản xuất, giảm nghèo dần. Luận văn ghi nhận hiệu quả 
rõ rệt trong các mô hình kinh tế hộ gia đình sử dụng vốn 
vay để phát triển sản xuất, hướng tới giảm tỷ lệ nghèo tại 
huyện Vị Xuyên. 

Luận án tiến sĩ của Bình (2020) đã phân tích các 
giải pháp giảm nghèo bền vững tại Hà Nội, trong đó có 
chương trình tạo việc làm cho người nghèo, sinh viên, 
lao động chưa có việc làm. Giải pháp cần tập trung hỗ 
trợ đào tạo nghề kỹ thuật, tạo việc làm địa phương, hỗ 
trợ vay vốn nhưng gắn với thị trường lao động thực tế. 
Cần phối hợp giữa cấp chính quyền và tổ chức đào tạo 
- doanh nghiệp để đạt hiệu quả lâu dài.

Luận án tiến sĩ “Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho 
người lao động Việt Nam trở về từ nước ngoài” của Yến 
(2020) đã đánh giá các chính sách hỗ trợ người lao 
động Việt Nam khi hồi hương sau xuất khẩu lao động, 
đặc biệt tạo việc làm bền vững. Các chính sách này có 
tác động tích cực trong việc giúp lao động tìm việc làm 
ổn định, tăng thu nhập và giảm tỷ lệ bỏ trốn ở nước 
ngoài; tác động mạnh nhất khi kết hợp đào tạo, tư vấn 
nghề và hỗ trợ vốn. 

Luận án tiến sĩ của Hong (2022) gồm 04 nghiên 
cứu chính, với mục tiêu khám phá xem tín dụng vi mô 
có giúp giảm nghèo và tăng cường quyền lực cho phụ 
nữ hay không. Nghiên cứu mới sử dụng khảo sát toàn 
quốc ở Việt Nam, nhằm đánh giá tác động thực tế của 
tín dụng vi mô đến quyền lực và phúc lợi của phụ nữ. 
Nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng yếu cho thấy tín 
dụng vi mô cải thiện phúc lợi gia đình, đặc biệt là phúc 
lợi của phụ nữ. Kết quả cũng cho thấy tín dụng vi mô có 
khả năng hỗ trợ trao quyền nếu thiết kế đúng, nhưng 

hiệu quả còn giới hạn và phụ thuộc nhiều vào ai là người 
nhận vốn. Nếu khoản vay được trao cho phụ nữ, tác 
động đến sự trao quyền (empowerment) là có, nhưng 
rất nhỏ. 

Những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 
và nguồn tư liệu để nhóm nghiên cứu tham khảo, gợi 
suy những giải pháp phục vụ mục tiêu nghiên cứu 
của mình.

3. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài “Thực 

trạng tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 
Bằng” do TS. Phạm Hồng Trang làm chủ nhiệm, tác 
giả là thư ký. Theo đó, các phương pháp nghiên cứu 
được sử dụng gồm: Phân tích tài liệu, so sánh, điều tra 
bẳng bảng hỏi, phỏng vấn sâu cá nhân. Nghiên cứu 
thực hiện 150 bảng hỏi chia đều cho 3 xã Yên Lạc, Vũ 
Minh, Ca Thành (mỗi xã 50 bảng hỏi). Đối tượng khảo 
sát là người dân tại 3 xã được hưởng lợi từ chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung 
và hưởng lợi từ việc thực hiện tiêu chí nghèo đa chiều 
nói riêng. Phỏng vấn sâu với 7 cán bộ phụ trách và liên 
quan đến thực hiện chương trình. Ngoài ra, nghiên cứu 
sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp, phương 
pháp xử lý số liệu. Mức độ hài lòng của đối tượng khảo 
sát được đánh giá theo thang Likert với 5 mức và quy 
ước về cho điểm như sau: (1) Hoàn toàn không hài 
lòng, (2) Không hài lòng, (3) Bình thường, (4) Hài 
lòng, (5) Rất hài lòng. Điểm trung bình từ mức tối đa 
là 5,0 - rất hài lòng đến điểm tối thiểu là 1,0 - hoàn toàn 
không hài lòng.

4. Kết quả nghiên cứu
Vũ Minh, Yên Lạc, Ca Thành là 3 xã nông thôn, có 

tỷ lệ hộ nghèo cao và chưa đạt chuẩn nông thôn mới. 
Đặc điểm về nhân khẩu của các hộ nghèo và cận nghèo 
tại 3 xã được nhóm nghiên cứu tổng hợp như sau:

Bảng 2. Quy mô hộ nghèo, cận nghèo trên tổng dân số các xã

Số hộ 
toàn xã

Số nhân 
khẩu xã

Hộ nghèo
Năm 2024

Hộ cận nghèo
Năm 2024

Vũ Minh 811 3.739 Đầu năm: 204 Đầu năm: 192
Cuối năm: 182 (22,44%) Cuối năm: 160 (19,73%)

Yên Lạc 221 1.156 Đầu năm: 145 Đầu năm: 38
Cuối năm: 135 (61,09%) Cuối năm: 46 (20,81%)

Ca Thành 679 3.446 Đầu năm: 423 Đầu năm: 202
Cuối năm: 417 (61,41%) Cuối năm: 221 (32,55%)

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của UBND huyện Nguyên Bình, 2024
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Số liệu trên cho thấy qua những nỗ lực thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo 
của 3 xã được khảo sát tại huyện Nguyên Bình (cũ) 
đã giảm so với thời điểm đầu năm 2024. Cụ thể, hiện 
tại (tính đến hết tháng 12 năm 2024), tỷ lệ hộ nghèo, 
cận nghèo tại xã Ca Thành là cao nhất (61,41% hộ 
nghèo và 32,55% hộ cận nghèo) so với tổng số hộ 
trên toàn xã. Xã Vũ Minh có tỷ lệ giảm nghèo tốt nhất 
với 22,44% hộ nghèo (giảm 22 hộ so với đầu năm) và 
19,73% hộ cận nghèo (giảm 32 hộ so với đầu năm). 
Mặc dù số lượng hộ nghèo tại xã Yên Lạc đã giảm 
được 10 hộ so với đầu năm 2024 (còn 135 hộ, chiếm 
61,09%) song những hộ nghèo này chưa thoát hẳn 
nghèo mà chuyển thành hộ cận nghèo, do đó tỷ lệ hộ 
cận nghèo của xã Yên Lạc bị tăng lên vào cuối năm 
2024. Một đặc điểm về hộ nghèo, cận nghèo ở 3 xã 
Vũ Minh, Yên Lạc, Ca Thành là những hộ gia đình 
này đều là người dân tộc. Người nghèo thuộc dân tộc 
thiểu số sẽ có thêm những khó khăn nhất định khi 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm 
nghèo, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Báo cáo số 919 /BC-UBND ngày 26 tháng 
11 năm 2024 của UBND huyện Nguyên Bình (cũ), 
thiếu vốn, thiếu kỹ năng và kiến thức lao động, sản 
xuất chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả các nguyên nhân 
dẫn tới tình trạng nghèo ở huyện Nguyên Bình (cũ). 
Hoạt động tổ chức thực hiện tiêu chí về nghèo đa 
chiều được khảo sát trên 02 nội dung là tín dụng ưu 
đãi (cho vay vốn lãi suất thấp) và việc làm bền vững. 

4.1. Hoạt động giảm nghèo đa chiều thông qua 
tín dụng ưu đãi

Hỗ trợ vay vốn ưu đãi là những hoạt động cụ thể 
của các chủ thể có trách nhiệm nhằm tăng cường sự 
tiếp cận của hộ nghèo và hộ cận nghèo tới nguồn 
vốn tín dụng với lãi suất thấp để đầu tư phát triển 
sản xuất, nâng cao thu thập hướng tới thoát nghèo 
bền vững. Để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 
hiệu quả, cần thực hiện tổng hợp các hoạt động gồm: 
Phổ biến chính sách; điều tra nắm bắt nhu cầu vay 
vốn của đối tượng; hướng dẫn thủ tục, giải đáp thắc 
mắc về thủ tục vay vốn; tư vấn mức vay, mục đích 
vay; Hướng dẫn kỹ thuật, cách sản xuất, kinh doanh; 
kết nối người vay tới các dịch vụ phù hợp trong quá 
trình họ tổ chức sản xuất và luôn giám sát quá trình 

sử dụng vốn để có can thiệp kịp thời, đảm bảo sử dụng 
vốn hiệu quả. 

Chủ thể có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính 
sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo huyện Nguyên 
Bình là các cán bộ địa phương, cụ thể là: Công chức 
văn hóa - xã hội, cán bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, cán bộ các hội, đoàn thể (hội phụ nữ, hội 
nông dân, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh), cán 
bộ của tổ chức cho vay (ngân hàng, tổ tiết kiệm và 
vay vốn) và cán bộ thôn, xóm. Những chủ thể này sẽ 
hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn theo chức năng, 
nhiệm vụ của mình. Qua khảo sát thực tế, đề tài tập 
trung nghiên cứu sự tham gia của một số chủ thể có 
tương tác, hỗ trợ trực tiếp nhất đến người dân.

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để 
thực hiện tín dụng ưu đãi với người nghèo và các đối 
tượng chính sách trên cơ sở tổ chức xã hội không vì 
mục đích lợi nhuận, được Nhà nước đảm bảo khả năng 
thanh toán. Việc cho vay của Ngân hàng Chính sách 
xã hội được thực hiện theo phương thức ủy thác cho 
các tổ chức tín dụng, tổ chức - chính trị - xã hội theo 
hợp đồng ủy thác hoặc trực tiếp cho vay đến người 
vay. Việc cho vay đối với hộ nghèo căn cứ vào kết quả 
bình xét của Tổ tiết kiệm và vay vốn - một tổ chức do 
các tổ chức chính trị - xã hội hoặc cộng đồng dân cư tự 
nguyện thành lập trên địa bàn hành chính của xã, được 
ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận bằng văn bản. 

 Về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, có 
150/150 người được phỏng vấn trả lời là “có biết đến 
chính sách vay vốn lãi suất thấp của Nhà nước”, chiếm 
tỷ lệ 100%. Như vậy, thông tin về chính sách có độ bao 
phủ toàn diện. Hoạt động hỗ trợ vay vốn tín dụng là 
rất cần thiết cho những hộ nghèo, gia đình khó khăn 
thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhưng làm thế 
nào để đồng vốn được sử dụng tốt, sinh lợi, cải thiện 
kinh tế cho người vay còn quan trọng hơn. Vì vậy, các 
hoạt động hỗ trợ vay vốn ưu đãi phải bao gồm cho vay 
vốn với lãi suất thấp kèm theo sự hỗ trợ nâng cao  nhận 
thức, giáo dục cho người dân biết cách chi tiêu hợp lý, 
xây dựng cho họ mục tiêu phấn đấu, kế hoạch sản xuất 
để nguồn vốn được vay không bị đầu tư sai chỗ. Khi 
được hỏi về việc các hoạt động hỗ trợ khi vay vốn ưu 
đãi có được thực hiện tại địa phương hay không, câu trả 
lời thu được như sau:
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Bảng tổng hợp kết quả khảo sát cho thấy, các hoạt 
động hỗ trợ được thực hiện khá tốt, nhiều hộ gia đình 
đã được hưởng lợi là: Tuyên truyền, phổ biến chính 
sách, nắm bắt nhu cầu vay vốn, hướng dẫn thủ tục vay 
vốn. Đây là những công việc cần phải tiến hành đầu 
tiên khi thực hiện vay vốn. Do đó, tỷ lệ hộ gia đình 
nhận được hỗ trợ này cao là điều dễ hiểu. Sau khi được 
tư vấn, các hộ gia đình sẽ hiểu được gia đình mình có 
thuộc đối tượng được vay ưu đãi hay không, cần phải 
chuẩn bị những thủ tục gì để được vay. Việc xác định 
kế hoạch vay để làm gì, làm thế nào để vốn vay sinh 
lời, vay bao nhiêu là đủ là công việc khá khó khăn với 
những gia đình thuộc diện dân tộc thiểu số ở 3 xã Vũ 
Minh, Yên Lạc, Ca Thành. Vì vậy, các cán bộ đoàn 
thể, hội, cán bộ chính sách đã tiến hành tư vấn, hỗ trợ 
người dân. Tuy nhiên, do nhiều người có tâm lý dè 
dặt, ngại hỏi và mặt khác số lượng cán bộ còn mỏng 
nên hoạt động này có tỷ lệ người cho là có thực hiện 
chiếm 76,7%, tỷ lệ không rõ có thực hiện hay không 
là 23,3%. Đáng lưu ý là hoạt động kết nối tới dịch vụ 
hỗ trợ trong quá trình tổ chức sản xuất, sử dụng vốn 
vay chưa được đánh giá tốt: Chỉ có 20,7% người được 
hỏi cho rằng các cán bộ có thực hiện hoạt động này, 
25,3% không rõ và có tới 54,0% cho rằng hoạt động 
này không được thực hiện ở địa phương. Hoạt động 
giám sát được nhận định ở mức trung bình (59,3% ý 
kiến cho rằng có thực hiện).

Anh N.T, đại diện tổ chức cho vay chia sẻ: “Ngân 
hàng Chính sách xã hội huyện Nguyên Bình đã phối 

hợp tốt với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện 
trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng 
chính sách xã hội”. Thông qua tổ giao dịch xã, nhiều hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận 
với nguồn vốn, được hướng dẫn cách thức vay và cách 
sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. 

 Quá trình hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi luôn 
có sự tham gia của các chủ thể ở địa phương. Kết quả 
phỏng vấn sâu cán bộ địa phương cho thấy mức độ 
tham gia trực tiếp hỗ trợ người dân vay vốn ở mỗi xã 
có đôi chút khác biệt. Chẳng hạn tại xã Ca Thành, cán 
bộ tổ chức cho vay đóng vai trò tích cực, thường xuyên 
nhất trong hỗ trợ hộ nghèo vay vốn, trong khi tại xã Vũ 
Minh, Yên Lạc, vai trò của cán bộ tổ chức cho vay ở vị 
trí số 2. Cán bộ thôn, xóm tại xã Ca Thành có mức độ 
tham gia bình thường nhưng tại xã Vũ Minh là tích cực 
nhất. Cán bộ Hội Phụ nữ tại xã Ca Thành được đánh 
giá có mức độ hỗ trợ trung bình, sau cán bộ hội nông 
dân, đoàn thanh niên, cán bộ thôn xóm và ngân hàng. 
Tuy nhiên, ở xã Vũ Minh hội phụ nữ lại đóng vai trò 
khá tích cực. Mặc dù có đôi chút khác biệt trong nhận 
định cá nhân, kết quả điều tra bằng bảng hỏi cho thấy 
có sự nhất quán trong đánh giá của người dân về mức 
độ tích cực của các chủ thể hỗ trợ chương trình tín 
dụng ưu đãi. Khi được đề nghị: “Ông/bà đánh giá về 
mức độ thường xuyên tham gia hỗ trợ trực tiếp của các 
cán bộ/tổ chức sau đây trong chương trình vay vốn ưu 
đãi”, kết quả thu được như sau: 

Bảng 3. Các hoạt động hỗ trợ vay vốn được thực hiện tại huyện Nguyên Bình (cũ)

Hoạt động hỗ trợ vay vốn Không thực hiện 
(%)

Không rõ
(%)

Có thực hiện
(%)

Tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi 0 0 100,0

Nắm bắt nhu cầu vay vốn 0 12,7 87,3

Được tư vấn mức vay, mục đích vay 0 23,3 76,7

Hướng dẫn, giải  đáp về thủ tục vay vốn 0 15,3 84,7

Hướng dẫn kỹ thuật, cách sản xuất, kinh doanh 14,0 22,0 64,0

Kết nối tới dịch vụ hỗ trợ phù hợp trong quá trình tổ chức sản xuất 54,0 25,3 20,7

Giám sát quá trình sử dụng vốn vay 5,3 35,4 59,3

Nguồn: Kết quả khảo sát đề tài của Trang (2025)
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Qua bảng tổng hợp trên, các chủ thể có những hỗ 
trợ trực tiếp, thường xuyên “có mặt” hỗ trợ người dân 
tiếp cận và thụ hưởng các chế độ ưu đãi khi vay vốn 
phát triển sản xuất, giảm nghèo là cán bộ đoàn thanh 
niên (75,3% ý kiến cho rằng hỗ trợ thường xuyên và 
rất thường xuyên), cán bộ thôn xóm (44,7%) và cán 
bộ hội nông dân (40,1%). Sự hỗ trợ trực tiếp từ cán 
bộ tổ chức cho vay được đánh giá ở mức độ trung bình 
(71,3%). Cán bộ hội phụ nữ cũng giữ vai trò khá tích 
cực trong việc gặp gỡ, hỗ trợ trực tiếp người vay vốn là 
hội viên của mình. Cán bộ chính sách được nhận định 

mức độ tham gia trung bình với 72,7% ý kiến song 
cũng có tới 18,0% ý kiến cho rằng không hoặc ít khi 
hỗ trợ. Bên cạnh các chủ thể trên, kết quả điều tra cho 
thấy cán bộ hội cựu chiến binh cũng khá thường xuyên 
tham gia hỗ trợ hội viên trong nỗ lực giảm nghèo. Một 
số ít ý kiến khác cho rằng, có nhận được hỗ trợ từ họ 
hàng, hàng xóm, bạn bè… khi tham gia tín dụng ưu 
đãi. Những hỗ trợ này bao gồm: Thông báo, giải thích, 
tư vấn các chương trình vay. Khi được hỏi về mức độ 
hài lòng với hoạt động vay vốn ưu đãi, kết quả thu 
được như sau:

Bảng 4. Mức độ tham gia của các chủ thể thực hiện hỗ trợ vay vốn ưu đãi ở huyện Nguyên Bình (cũ)

TT Chủ thể thực hiện hỗ trợ 
vay vốn giảm nghèo

Không 
hỗ trợ

Ít khi hỗ 
trợ

Bình 
thường

Hỗ trợ khá 
thường xuyên

Hỗ trợ rất 
thường xuyên

1 Cán bộ chính sách (Văn hóa - xã 
hội, Nông nghiệp và PTNT)

Số hộ 0 27 109 14 0
Tỷ lệ 18,0 72,7 9,3

2 Cán bộ tổ chức cho vay Số hộ 0 16 107 25 2
Tỷ lệ 10,7 71,3 18

3 Cán bộ hội phụ nữ Số hộ 4 7 89 44 6
Tỷ lệ 7,4 59,3 33,3

4 Cán bộ hội nông dân Số hộ 2 5 83 52 8
Tỷ lệ 4,6 55,3 40,1

5 Cán bộ đoàn thanh niên Số hộ 0 13 24 68 45
Tỷ lệ 8,7 16,0 75,3

6 Cán bộ thôn, xóm Số hộ 11 9 63 47 20
Tỷ lệ 13,3 42,0 44,7

7 Khác (bạn, người thân, hàng xóm, 
hội cựu chiến binh)

Số hộ 26 61 63 0 0
Tỷ lệ 58,0 42,0 0

Nguồn: Kết quả khảo sát đề tài của Trang (2025)

Bảng 5. Mức độ hài lòng của người lao động về hoạt động hỗ trợ vay vốn ưu đãi

TT Các nội dung hỗ trợ vay vốn ưu đãi Điểm trung bình Xếp hạng

1 Được phổ biến chính sách, chế độ 3,64 1

2 Nắm bắt nhu cầu vay vốn 3,43 2

3 Được tư vấn mức vay, mục đích vay 2,87 4

4 Hướng dẫn, giải đáp về thủ tục vay vốn 3,20 3

5 Hướng dẫn kỹ thuật, cách sản xuất, kinh doanh 2,62 6

6 Kết nối tới dịch vụ hỗ trợ phù hợp trong quá trình tổ chức sản xuất 1,91 7

7 Giám sát quá trình sử dụng vốn vay 2,69 5

Nguồn: Số liệu tổng hợp của nhóm nghiên cứu, 2025

Theo kết quả trên, hoạt động hỗ trợ được người dân 
đánh giá cao nhất là “phổ biến chính sách, chế độ” với 
điểm trung bình 3,64, tiếp đến là “nắm bắt nhu cầu vay 
vốn” với 3,43 điểm. Đây là hai hoạt động thường đi liền 
với nhau và được thực hiện đều đặn ít nhất mỗi tháng 
1 lần bởi các cán bộ tín dụng, cán bộ địa phương. Việc 

hướng dẫn, giải đáp về thủ tục vay vốn là cần thiết, song 
thực tế nhiều hộ gia đình còn e ngại, chưa chủ động đề 
xuất, mặt khác lực lượng cán bộ hỗ trợ còn mỏng nên 
mức độ hài lòng của người dân về hoạt động này ở mức 
trung bình cao (3,2/5 điểm). Hoạt động tư vấn mức 
vay, mục đích vay cũng gặp phải rào cản tương tự nên 
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điểm đánh giá ở mức trung bình (2,87 điểm). Đáng 
chú ý là hoạt động kết nối tới dịch vụ hỗ trợ phù hợp 
hiện nay ở địa phương chưa thực hiện tốt, mức điểm hài 
lòng chỉ 1,91/5 điểm. Kết quả phỏng vấn sâu cán bộ địa 
phương cũng cho thấy kết quả tương tự. 

Hoạt động hướng dẫn kỹ thuật, cách thức làm ăn có 
vai trò quan trọng, quyết định thành công của chương 
trình vay vốn bởi vì đa phần người dân nghèo, cận 
nghèo ở huyện Nguyên Bình có trình độ dân trí thấp, 
lạc hậu. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của người dân về 
hoạt động này chỉ ở mức trung bình thấp (2,62 điểm). 
Kết quả phỏng vấn sâu của nhóm nghiên cứu cho thấy 
mặc dù tình hình thực hiện hỗ trợ hướng dẫn người dân 
“làm ăn” ở mỗi xã là không đồng đều, có xã làm chưa 
tốt, có xã làm khá hơn nhưng nhìn chung vẫn chỉ ở mức 
trung bình thấp. Chị V.T.B, cán bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn giải thích: “Đơn vị hướng dẫn bà con 
cách sản xuất, làm ăn là Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 
huyện và công chức xã, song do số lượng cán bộ còn mỏng, 
địa hình đi lại khó khăn nên còn chưa đáp ứng được nhu 
cầu bà con”. Thực trạng này đặt ra yêu cầu về tăng cường 
công tác hướng dẫn, trợ giúp trực tiếp người dân phát 
triển sinh kế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương 
pháp sản xuất.

Tính đến ngày 31/5/2024, phòng Giao dịch Ngân 
hàng Chính sách xã hội huyện Nguyên Bình đã giải 
ngân 71 tỷ 512 triệu đồng cho 929 lượt hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách khác vay vốn để phát triển sản 
xuất, ổn định cuộc sống, nâng tổng dư nợ các chương 
trình tín dụng lên 399 tỷ 423 triệu đồng, hoàn thành 
53% kế hoạch tăng trưởng được giao. Trong quý 
IV/2024 nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho 2.030 
lượt hộ vay vốn với số tiền 145.397 triệu đồng, trong đó 
cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 
843  hộ số tiền 56 tỷ 621 triệu đồng. “Qua kiểm tra các 
hộ vay vốn sử dụng vào mục đích chăn nuôi trâu, bò sinh 
sản, mua sắm các máy móc nông cụ phục vụ cho sản xuất 
nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, cây dược liệu nâng cao 
mức sống hộ gia đình, xây dựng nhà ở xóa nhà tạm nhà dột 
nát... thông qua nguồn vốn của ngân hàng chính sách đã có 
nhiều tác động tích cực đến đời sống của các hộ vay, giảm tỷ 
lệ thất nghiệp, góp phần vào công tác giảm nghèo, xây dựng 
nông thôn mới và an sinh xã hội, phát triển kinh tế tại địa 
phương” - chị V.T.B cho biết.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, nhiều hộ 
nghèo mạnh dạn vay vốn, phát triển sản xuất thì vẫn 
còn những hộ dân quá trông chờ vào việc hỗ trợ hoàn 
toàn của Nhà nước, dẫn đến tình trạng ỷ lại, mong Nhà 
nước cấp hoàn toàn tiền mua vật nuôi. Anh N.V.K, cán 
bộ đoàn thanh niên xã chia sẻ: “Có đoàn viên hỏi tôi là 

tại sao giúp dân xóa đói giảm nghèo mà không cho hẳn 
con bò, con lợn lại còn bắt dân vay tiền mua làm gì?”, hay: 
“Giống cây, phân bón  thì cũng chỉ được cấp mỗi một vụ, 
tưởng cho con giống, vật nuôi thì phải cho đủ tiền để mua 
chứ, mình nghèo không có tiền, vay vốn về thì cũng làm sao 
mà trả được”. Tồn tại này đặt ra yêu cầu các cán bộ, hội 
viên ở cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 
dục để giúp người dân thay đổi cách nghĩ, từ đó phát 
huy sức mạnh của chính họ trên con đường thoát nghèo 
bền vững.

Mặt khác, về phía cán bộ địa phương cũng có những 
hạn chế nhất định trong nghiệp vụ thực hiện hỗ trợ 
người dân vay vốn. Hoạt động của tổ tiết kiệm - vay vốn 
tại các xã có chất lượng chưa đồng đều. Cụ thể, xã Vũ 
Minh có 19 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 14 tổ được 
đánh giá chất lượng hoạt động trung bình, 5 tổ chất 
lượng yếu; xã Yên Lạc có 5 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong 
đó 4 tổ được đánh giá chất lượng hoạt động khá, 1 tổ 
chất lượng trung bình; xã Ca Thành có 12 tổ tiết kiệm 
và vay vốn, trong đó 10 tổ được đánh giá chất lượng 
hoạt động khá, 2 tổ chất lượng trung bình.  

4.2. Hoạt động giảm nghèo đa chiều thông qua hỗ 
trợ việc làm

Hỗ trợ việc làm là những hoạt động cụ thể của các 
chủ thể có trách nhiệm nhằm tăng khả năng tự tạo việc 
làm hoặc tìm được việc làm phù hợp cho người lao động, 
nhằm tạo thu thập ổn định, hướng tới thoát nghèo bền 
vững. Chính sách việc làm là một trong những trụ cột 
của hệ thống an sinh xã hội, mang tính chủ động, tích 
cực trong phòng ngừa rủi ro.

Chủ thể có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính 
sách hỗ trợ việc làm cho người lao động thuộc hộ gia 
đình nghèo, cận nghèo là các cán bộ chính sách ở địa 
phương, cụ thể là: Cán bộ Văn hóa - xã hội, cán bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các hội, đoàn 
thể (hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên), cán 
bộ các trung tâm dịch vụ việc làm và cán bộ thôn, xóm. 
Những chủ thể này sẽ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có 
việc làm theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo kết 
quả khảo sát tại địa bàn, chủ thể chịu trách nhiệm chính 
tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ việc làm cho người 
dân là phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 
và công chức văn hóa xã hội cấp xã.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, có 
148/150 người được phỏng vấn trả lời là “có biết đến 
chính sách hỗ trợ việc làm. Như vậy, thông tin về chính 
sách có độ bao phủ gần như đạt yêu cầu 100%. Khi 
được hỏi về những hoạt động hỗ trợ việc làm cho người 
nghèo nào đang được thực hiện ở địa phương, nhóm 
nghiên cứu thu được kết quả như sau:



 Số 50 - tháng 01/2026
29 NGUỒN NHÂN LỰC 

VÀ AN SINH XÃ HỘI
TẠP CHÍ

  Kết quả tổng hợp cho thấy các hoạt động hỗ trợ 
việc làm khá phong phú, những hoạt động được nhiều 
người dân cho rằng có được thực hiện ở địa phương 
là: Tổ chức ngày hội việc làm (90,7%), hỗ trợ cho vay 
vốn tự tạo việc làm (87,3%) và cung cấp thông tin về 
thị trường lao động (86%). Hoạt động xuất khẩu lao 
động có nhiều ý kiến cho biết có được thực hiện ở địa 
phương song cũng có 15,3% không rõ. Đáng chú ý là 
hoạt động hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm ở huyện 
Nguyên Bình có hơn một nửa người được hỏi nói rằng 
“không rõ” có được thực hiện hay không và 25,3% nói 
là “không thực hiện”. Cùng với việc hỗ trợ người dân 
nghèo tìm đầu ra cho sản phẩm còn hạn chế, hoạt động 

kết nối người lao động với nhà tuyển dụng cũng chưa 
được đánh giá cao. Cụ thể, có tới 18,7% ý kiến cho rằng 
không thực hiện kết nối và 23,3% không rõ có thực 
hiện hay không.

Quá trình hỗ trợ người dân tìm việc làm và tự tạo 
việc làm có sự tham gia của các chủ thể thuộc những cơ 
quan, tổ chức khác nhau ở địa phương, trong đó đội ngũ 
cán bộ, cộng tác viên gặp gỡ, hỗ trợ  trực tiếp người dân 
đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng 
tiếp cận và thực hiện hiệu quả hoạt động này. Khi được 
đề nghị: “Ông/bà đánh giá về mức độ thường xuyên trực 
tiếp tham gia hỗ trợ việc làm cho hộ nghèo của các cán bộ/
tổ chức sau đây”, kết quả thu được như sau: 

Bảng 6. Thực trạng các hoạt động giảm nghèo thông qua hỗ trợ việc làm  được thực hiện tại huyện Nguyên Bình (cũ)

Hoạt động hỗ trợ việc làm Không thực hiện
(%)

Không rõ
(%)

Có thực hiện
(%)

Cung cấp thông tin về thị trường lao động (thông tin việc làm) 0 14,0 86,0

Tổ chức hội chợ/ngày hội việc làm 0 9,3 90,7

Kết nối người lao động với nhà tuyển dụng trong nước 18,7 23,3 58,0

Hỗ trợ xuất khẩu lao động 0 15,3 84,7

Hỗ trợ vay vốn tự tạo việc làm 0 12,7 87,3

Tìm đầu ra cho sản phẩm 25,3 54,0 20,7

Nguồn: Kết quả khảo sát đề tài của Trang (2025)

Bảng 7. Mức độ tham gia của các chủ thể thực hiện hỗ trợ việc làm ở huyện Nguyên Bình (cũ)

TT Chủ thể thực hiện hỗ trợ 
việc làm giảm nghèo

Không 
hỗ trợ

Ít khi 
hỗ trợ

Bình 
thường

Hỗ trợ khá 
thường 
xuyên

Hỗ trợ rất 
thường 
xuyên

1 Cán bộ chính sách (Văn hóa - Xã hội, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số hộ 0 27 109 14 0
Tỷ lệ 18,0 72,7 9,3

2 Cán bộ ngân hàng Số hộ 0 16 107 25 2
Tỷ lệ 10,7 71,3 18

3 Cán bộ hội phụ nữ Số hộ 4 7 89 44 6
Tỷ lệ 7,4 59,3 33,3

4 Cán bộ hội nông dân Số hộ 2 5 83 52 8
Tỷ lệ 4,6 55,3 40,1

5 Cán bộ đoàn thanh niên Số hộ 0 13 24 68 45
Tỷ lệ 8,7 16,0 75,3

6 Cán bộ thôn, xóm Số hộ 11 9 63 47 20
Tỷ lệ 13,3 42,0 44,7

7 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên

Số hộ 26 61 63 0 0
Tỷ lệ 58,0 42,0 0

8 Khác (bạn, người thân, hàng xóm, hội 
cựu chiến binh)

Số hộ 19 28 77 26 0
Tỷ lệ 31,4 51,3 17,3

Nguồn: Số liệu điều tra thực hiện 2025
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Bảng xếp hạng cho thấy các chủ thể thường xuyên 
gặp gỡ, hỗ trợ trực tiếp người dân tiếp cận và thụ hưởng 
các chế độ ưu đãi khi tìm kiếm/tạo việc làm giảm nghèo 
là cán bộ đoàn thanh niên với 75,3% ý kiến cho rằng 
được hỗ trợ thường xuyên và rất thường xuyên từ tổ 
chức này. Cán bộ thôn, xóm và hội nông dân cũng là 
những chủ thể tích cực trong hỗ trợ việc làm cho người 
nghèo, cận nghèo với tỷ lệ đánh giá ở mức thường xuyên 
và rất thường xuyên cho mỗi tổ chức trên lần lượt là 
44,7% và 40,1%. Cán bộ chính sách, cán bộ ngân hàng 

tham gia hỗ trợ việc làm thông qua hoạt động thực hiện 
các dự án, cho vay tín dụng ưu đãi, được đánh giá chủ 
yếu ở mức độ trung bình khi trực tiếp hỗ trợ người dân 
(lần lượt là 72,7% và 71,3%). Cán bộ trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ít khi tham 
gia trực tiếp trong hỗ trợ việc làm cho người dân với tỷ 
lệ trả lời không và ít khi hỗ trợ là 58,0%.  

Khảo sát về mức độ hài lòng của người dân về hoạt 
động giảm nghèo thông qua hỗ trợ việc làm của các chủ 
thể ở địa phương, kết quả tổng hợp như sau:

Bảng 8. Mức độ hài lòng của người dân về hoạt động hỗ trợ việc làm

TT Các nội dung hỗ trợ việc làm bền vững Điểm trung bình Xếp hạng

1 Cung cấp thông tin về thị trường lao động (thông tin việc làm) 3,97 1

Tổ chức hội chợ/ngày hội việc làm 2,73 2

2 Kết nối người lao động với nhà tuyển dụng trong nước 2,62 4

3 Hỗ trợ xuất khẩu lao động 2,65 3

4 Hỗ trợ vay vốn tự tạo việc làm 2,61 5

5 Tìm đầu ra cho sản phẩm 2,43 6

Nguồn: Số liệu tổng hợp của nhóm nghiên cứu, 2025

Hoạt động được đánh giá hài lòng nhất trong hỗ trợ 
việc làm là cung cấp thông tin về thị trường lao động 
(thông tin việc làm) với điểm trung bình 3,97/5. Các 
hoạt động được người dân cho rằng hài lòng ở mức độ 
trung bình là: Tổ chức hội chợ/ngày hội việc làm (2,73 
điểm). Mặc dù vẫn ở mức trung bình song số điểm đánh 
giá về mức độ hài lòng thấp hơn hai hoạt động trên là: 
Hỗ trợ xuất khẩu lao động (2,65 điểm), kết nối người 
lao động với nhà tuyển dụng trong nước (2,62 điểm) và  
hỗ trợ vay vốn tự tạo việc làm (2,61 điểm). Đáng lưu ý 
là hoạt động tìm đầu ra cho sản phẩm có nhận định là 
chưa hài lòng, chỉ được 2,43 điểm.

Theo kết quả phỏng vấn sâu cá nhân, kinh phí thực 
hiện chính sách việc làm bền vững được cấp từ ngân 
sách trung ương, xã không có quỹ riêng. Hiện tại xã 
không có doanh nghiệp nào tài trợ học phí cho học 
viên. Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về lao 
động, việc làm, thông tin thị trường lao động được tổ 
chức định kỳ tại xã, thu hút được khoảng 50 người tham 
gia mỗi buổi. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách 
xã hội huyện Nguyên Bình (cũ), nguồn vốn ngân sách 
địa phương cấp huyện là 4.140 triệu đồng với 64 hộ vay 
vốn trong đó cho vay tạo việc làm 785 lao động với số 
tiền 68.628 triệu đồng. Trong năm 2024, Ngân hàng 
Chính sách xã hội đã hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng 
việc làm cho 37 khách hàng với số tiền 2.988 triệu đồng; 
riêng hộ nghèo 06 hộ, số tiền 392 triệu đồng, hộ cận 

nghèo 02 hộ, số tiền 200 triệu đồng; hộ dân tộc thiểu số 
và miền núi 05 hộ, 200 triệu đồng.

Về tự tạo việc làm, đa phần các hộ gia đình nghèo ở 
huyện Nguyên Bình (cũ) đã phát triển trồng trọt, chăn nuôi 
với những giống tốt, tạo ra đặc sản vùng miền như: Trồng lê 
VH6 tại xã Ca Thành, chăn nuôi dê tại xã Vũ Minh, nuôi bò 
sinh sản tại các xã Vũ Minh, Yên Lạc, Ca Thành. Trên toàn 
huyện, nhiều dự án phát triển nông nghiệp, tự tạo việc làm 
đang được tiến hành như: Trồng cây mận máu, trồng trúc, 
nuôi lợn nội thương phẩm, nuôi ong…

Về hỗ trợ xuất khẩu lao động, mặc dù đây là nội 
dung trong chương trình quốc gia xây dựng nông thôn 
mới song thực tiễn triển khai còn nhiều khó khăn. Từ 
đầu năm 2024 đến thời điểm khảo sát, toàn huyện có 
8 lao động đã được hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành khóa 
đào tạo và xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng và đang tiếp tục hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ cho 
04 lao động. Chị V.T.H, cán bộ hội phụ nữ giải thích về 
những rào cản trong hoạt động này: “Nhiều thanh niên 
đi làm việc ở nước ngoài tự liên hệ trực tiếp với công ty 
tuyển dụng trên các trang mạng xã hội hoặc qua giới thiệu 
của người quen, không qua các kênh giới thiệu, tuyển dụng 
của địa phương. Nhiều trường hợp sau khi học xong lại 
không được doanh nghiệp tuyển dụng hoàn chỉnh hồ sơ hỗ 
trợ nên không thực hiện hỗ trợ được cho người lao động. Do 
hạn chế về dân trí, số người có nhu cầu đi làm việc ở nước 
ngoài hằng năm ít”.
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5. Bàn luận
Nghiên cứu thực trạng tổ chức thực hiện tiêu chí 

nghèo đa chiều thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới thông qua hỗ trợ tín dụng ưu 
đãi và tạo việc làm tại huyện Nguyên Bình (cũ) cho 
thấy những bất cập hiện nay là:

- Còn hiện tượng người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ 
lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, chưa chủ 
động, tích cực vươn lên thoát nghèo.

- Hoạt động hỗ trợ người dân nghèo tìm đầu ra cho 
sản phẩm còn hạn chế.

- Hoạt động kết nối người lao động với nhà tuyển 
dụng cũng chưa được đánh giá cao.

- Hoạt động xuất khẩu lao động kết quả chưa tương 
xứng với tiềm năng.

- Hoạt động của tổ tiết kiệm - vay vốn tại các xã có 
chất lượng chưa đồng đều, còn không ít tổ xếp loại chất 
lượng yếu. Khả năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính 
sách của một số tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn còn 
hạn chế, một số tổ trưởng tuổi đời đã cao, ứng dụng 
công nghệ để xử lý và triển khai công việc chưa kịp thời 
dẫn đến chất lượng hoạt động của tổ còn hạn chế.

- Còn tình trạng nợ quá hạn chưa thu dứt điểm 
do người vay chống đối, đùn đẩy trách nhiệm trả nợ, 
các thành viên trong hộ đi khỏi địa phương không rõ 
địa chỉ, người vay đi tù, người thừa kế bỏ đi khỏi địa 
phương, lãi tồn đọng tăng do một số hộ thiếu ý thức 
không trả lãi đúng kỳ hạn.

Kết quả phỏng vấn sâu cá nhân và qua phương pháp 
phân tích tài liệu, báo cáo, nguyên nhân của những bất 
cập trên được phát hiện gồm:

Thứ nhất, quá trình giảm nghèo, xây dựng nông 
thôn mới ở địa phương đang gặp phải nhiều khó khăn 
do nguồn lực hạn chế cả về tài chính, con người và điều 
kiện tự nhiên. Về kinh tế, địa phương là xã thuần nông 
với 100% số hộ làm nông nghiệp, chủ yếu độc canh cây 
lúa và ngô, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, 
đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nguồn 
thu ngân sách của xã hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu 
cầu đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Việc phát triển sản 
xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình 
thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và gặp 
khó khăn trong việc bao tiêu sản phẩm. Tốc độ chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất chưa gắn với 
tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Thứ hai, trình độ dân trí không đồng đều dẫn đến 
nhận thức của một bộ phận người dân về giảm nghèo 
thông qua tín dụng ưu đãi và tạo việc làm còn hạn chế, 
vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà 
nước. Bên cạnh đó, một số phong tục, tập quán canh tác 

lạc hậu vẫn còn tồn tại, việc áp dụng khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất và chăn nuôi còn nhiều hạn chế. Điều này 
ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và làm chậm quá trình 
nâng cao đời sống người dân. 

Thứ ba, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao, một số hộ có 
tâm lý ngại thoát nghèo. Một số xóm còn thiếu nước 
sinh hoạt vào mùa khô, người dân cư trú phân tán khiến 
việc đầu tư hệ thống điện, nước gặp nhiều khó khăn, 
chưa đảm bảo an toàn.

Thứ tư, công tác tuyên truyền, vận động, các hoạt 
động của một số tổ chức, đoàn thể chưa thường xuyên 
và thiếu tính liên tục, làm giảm hiệu quả trong việc 
phát huy vai trò chủ thể của người dân. Công tác tuyên 
truyền còn gặp khó khăn do sự thụ động của một bộ 
phận người dân, ảnh hưởng đến phong trào chung của 
toàn xã.

Thứ năm, nguồn vốn thực hiện giảm nghèo chủ yếu 
phụ thuộc vào ngân sách Trung ương và Nhà nước, 
trong khi đó ngân sách bố trí cho cơ sở hạ tầng còn hạn 
chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương. Việc 
chưa huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và khai 
thác nội lực địa phương cũng làm giảm hiệu quả thực 
hiện chương trình.

Cuối cùng, do cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các 
đoàn thể, người đứng đầu ở xã công việc kiêm nhiệm 
nhiều nên công tác tuyên truyền, vận động chưa được 
thường xuyên, liên tục, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa 
thường xuyên, kịp thời, hiệu quả chưa cao; Việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ ủy thác với ngân hàng chính 
sách xã hội chưa bao quát toàn diện các công đoạn được 
ủy thác, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ tiết 
kiệm và vay vốn chưa theo kế hoạch, các nội dung kiểm 
tra chưa được đánh giá cụ thể, việc đôn đốc nợ đến hạn, 
lãi tồn đọng, nợ quá hạn một số nơi chưa thực sự quyết 
liệt.

Từ những nguyên nhân được phát hiện, tác giả đề xuất 
một số khuyến nghị sau đây:

- Địa phương cần quy hoạch vùng sản xuất tập trung, 
khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi 
phù hợp. Đẩy mạnh liên kết nông dân - doanh nghiệp 
để tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tranh thủ các nguồn 
lực ngoài ngân sách như tổ chức phi chính phủ, doanh 
nghiệp, kiều bào để đầu tư hạ tầng thiết yếu.

- Nâng cao dân trí và thay đổi tư duy sản xuất: Tăng 
cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất; phối 
hợp với các tổ chức, trung tâm học tập cộng đồng để 
nâng cao nhận thức người dân, thay đổi tập quán lạc 
hậu và khuyến khích áp dụng mô hình sản xuất mới.

- Cải thiện hạ tầng: Thực hiện hiệu quả các chính 
sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, cho vay ưu đãi. Đối 
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với các khu dân cư phân tán, cần ưu tiên đầu tư điện - 
nước ở khu vực đông dân, lồng ghép nhiều nguồn vốn 
để nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo 
hướng dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng. Phát 
huy vai trò người có uy tín và các tổ chức đoàn thể trong 
vận động người dân tham gia tích cực vào các hoạt động 
giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường xã hội hóa nguồn vốn; công khai minh 
bạch tài chính để tạo niềm tin. Nâng cao năng lực quản 
lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tránh lãng phí.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành: Phân công 
công việc rõ ràng, giảm kiêm nhiệm. Tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc triển khai chương trình, đặc biệt với 
hoạt động vay vốn để nâng cao hiệu quả và trách nhiệm 
của các bên liên quan.

6. Kết luận
Là một huyện miền núi với nhiều khó khăn về cả chủ 

quan và khách quan, việc hoàn thành tiêu chí nghèo đa 
chiều trong bộ tiêu chí đánh giá nông thôn mới đối với 
Nguyên Bình (cũ) là một chặng đường gian nan. Cần 
thực hiện đồng bộ những giải pháp như: Phát triển kinh 
tế nông thôn, nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững, 
cùng với cải thiện hạ tầng, đổi mới công tác tuyên truyền, 
tăng cường huy động nguồn lực xã hội và nâng cao năng 
lực điều hành, giám sát của chính quyền. Các giải pháp 
cần được thực hiện đồng bộ, có lộ trình cụ thể và phù hợp 
với điều kiện thực tế. Quan trọng nhất là phải phát huy 
vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận và chung 
sức trong quá trình thực hiện. Chỉ khi đó, mục tiêu hoàn 
thành tiêu chí nghèo đa chiều của huyện Nguyên Bình 
(cũ) mới có thể đạt được một cách bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Abhijit Banerjee và Esther Duflo. (2011). Poor Economics: 
A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. 
Public Affairs, ISBN 978-1-58648-798-0

Bình, L.T.T. (2020). Giải pháp giảm nghèo bền vững ở Hà 
Nội. Luận án tiến sĩ. Học viện Khoa học Xã hội 

Châu, N.V (2009). Ảnh hưởng tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng 
Chính sách xã hội đến giảm tỷ lệ nghèo tại huyện Vị Xuyên, 
tỉnh Hà Giang. Luận văn thạc sĩ. Đại học Thái Nguyên.

Hong, V.T.D (2022). Essays on the impact of microcredit on 
women’s empowerment. Luận án tiến sĩ. University of 
Canterbury, New Zealand 

Koirala, M.P và cộng sự. (2024). Examining the causes and 
effects of time overruns in construction projects promoted by 
rural municipalities in Nepal. Elsevier Ltd, 

DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2024.102436
Madhav, P.K và Roshan, S.S. (2024).Examining the causes 

and effects of time overruns in construction projects 
promoted by rural municipalities in Nepal. Evaluation 
and Program Planning, Elsevier, vol. 105(C). DOI: 
10.1016/j.evalprogplan.2024.102436

Schroeder, E. (2020). The impact of microcredit borrowing 
on household consumption in Bangladesh, Applied 

Economics, 1-15. doi:10.1080/00036846.2020.
Trang, P.H. (2025). Tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng. Đề tài khoa học Trường Đại học Lao động 
- Xã hội.

UBND huyện Nguyên Bình. (2024). Tổng hợp kết quả rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

UBND huyện Nguyên Bình. (2024). Báo cáo kết quả thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

UBND xã Vũ Minh. (2024). Báo cáo kết quả thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ 
năm 2021 đến tháng 2/2025 trên địa bàn xã Vũ Minh.

UBND xã Yên Lạc. (2024). Tình hình thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến 
nay trên địa bàn xã Yên Lạc.

UBND xã Ca Thành. (2024). Kết quả thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 và 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Yến, V.T (2020). “Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người 
lao động Việt Nam trở về từ nước ngoài”. Luận án tiến sĩ. 
Trường Đại học Thương mại



 Số 50 - tháng 01/2026
33 NGUỒN NHÂN LỰC 

VÀ AN SINH XÃ HỘI
TẠP CHÍ

Tóm tắt: Định giá đất là khâu then chốt trong quản lý đất đai, có tác động trực tiếp đến 
ngân sách nhà nước, quyền lợi của người sử dụng đất và sự phát triển của thị trường bất 
động sản. Tuy nhiên, thực tiễn thị trường hiện nay cho thấy, việc định giá đất còn gặp nhiều 
vướng mắc, giá đất do Nhà nước quy định thường có khoảng cách lớn so với giá giao dịch 
thực tế trên thị trường. Sự chênh lệch này dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực, đặc biệt trong 
công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Bài viết này tập trung phân tích cơ sở 
lý luận và pháp lý về định giá đất; thực trạng và những vướng mắc định giá đất từ thực tiễn 
thị trường; nguyên nhân, hệ quả của các vướng mắc; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 
thiện cơ chế định giá đất trong thời gian tới. Qua đó, bài viết mong muốn đóng góp cơ sở 
khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về đất đai, cũng như 
nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong giai đoạn mới.

Từ khóa: Định giá; định giá đất; giá đất.

LAND VALUATION - ISSUES ARISING FROM MARKET REALITY

Abstract: Land valuation plays a vital role in land management, significantly influencing the 
state budget, the rights of land users, and the growth of the real estate market. Nevertheless, current 
market practices indicate that land valuation continues to encounter numerous challenges, with the 
prices established by the State often diverging significantly from actual market transaction prices. This 
gap results in various adverse effects, particularly regarding compensation and support when the State 
reclaims land. This article aims to analyze the theoretical and legal foundations of land valuation; the 
present circumstances and challenges in land valuation as observed in market practices; the underlying 
causes and repercussions of these challenges; and it proposes several solutions to enhance the land 
valuation mechanism moving forward. Through this analysis, the article seeks to provide a scientific and 
practical framework for refining state land management policies, as well as improving the effectiveness of 
land management in the upcoming phase.
Keywords: Valuation; land valuation; land price.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đất 
đai được xem là một trong những loại tài sản đặc biệt quan 
trọng. Đất đai vừa là tư liệu sản xuất chủ yếu, vừa là nguồn 
lực kinh tế to lớn, vừa gắn liền với quyền lợi của người dân, 
doanh nghiệp, và là cơ sở để Nhà nước thực hiện các chính 
sách phát triển. Một trong những vấn đề then chốt trong 
quản lý và sử dụng đất đai là công tác định giá đất. Định 
giá đất đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực: Là cơ 
sở để tính thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính về đất; 
là căn cứ để xác định giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi 
đất; là yếu tố quyết định trong đấu giá quyền sử dụng đất, 
góp phần tăng thu ngân sách; là nền tảng để thị trường bất 
động sản vận hành minh bạch, lành mạnh. Pháp luật về đất 
đai ở Việt Nam đã nhiều lần được sửa đổi, bổ sung (đặc 
biệt là Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai năm 2024), 
song khung pháp luật về định giá đất vẫn còn tồn tại bất 
cập. Thực tiễn hoạt động định giá đất ở Việt Nam đang 
gặp phải nhiều vướng mắc. Sự chênh lệch giữa giá đất do 
Nhà nước quy định và giá thị trường; sự thiếu minh bạch 
trong giao dịch bất động sản; sự hạn chế về năng lực của 
cơ quan, tổ chức định giá; cũng như những bất cập trong 
khung pháp luật… tất cả đã làm nảy sinh nhiều hệ quả 
tiêu cực, từ thất thu ngân sách cho đến gia tăng khiếu kiện, 
tranh chấp, và nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm. 

2. Cơ sở lý luận và pháp lý về định giá đất
2.1. Khái niệm định giá đất
Định giá đất là việc ước tính bằng tiền giá trị quyền 

sử dụng đất tại một thời điểm nhất định, phù hợp với 
mục đích sử dụng, điều kiện thị trường và các quy định 
pháp luật. Theo khoản 11 Điều 4 Luật Giá năm 2023, 
“định giá là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực 
hiện xác định giá của hàng hóa, dịch vụ” (Quốc hội, 
2023). Riêng đối với đất đai - loại tài sản đặc biệt thuộc 
sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu - định 
giá đất có những đặc thù riêng.

2.2. Nguyên tắc định giá đất
Căn cứ khoản 1 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024, 

việc định giá đất phải đảm bảo các nguyên tắc sau 
(Quốc hội, 2024):

Theo nguyên tắc thị trường, giá đất được xác định phải 
phản ánh giá trị trong giao dịch mua bán, trao đổi, chuyển 
nhượng đất đai giữa các bên có đầy đủ năng lực và quyền 
sử dụng đất, trong điều kiện thị trường bình thường. 

Tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định 
giá đất. Có quy định rõ ràng về các phương pháp định 
giá được áp dụng, các trình tự, thủ tục, quyền hạn của 
các tổ chức, hội đồng 

Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh 
bạch. Quá trình định giá đất phải đảm bảo không có sự 
thiên vị, công khai các thông tin liên quan, minh bạch 
trong việc áp dụng phương pháp, các yếu tố ảnh hưởng 
đến giá đất. 

Bảo đảm tính độc lập giữa các bên liên quan. Tổ 
chức tư vấn xác định giá đất, hội đồng thẩm định bảng 
giá đất, hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan 
hoặc người có thẩm quyền quyết định giá đất phải độc 
lập với nhau, không bị ảnh hưởng lẫn nhau để đảm bảo 
tính khách quan. 

Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử 
dụng đất và nhà đầu tư. Việc định giá đất phải cân nhắc 
sao cho vừa bảo vệ quyền lợi Nhà nước, vừa phù hợp và 
công bằng với người sử dụng đất và các nhà đầu tư.

2.3. Các phương pháp định giá đất
Pháp luật Việt Nam quy định các phương pháp định 

giá đất bao gồm:
Phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách 

điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích 
sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh 
hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã 
trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá 
đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng 
đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh 
hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền 
với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá. 

Phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách 
lấy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích 
đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của 
loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các 
ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% 
vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết 
quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá đất.

Phương pháp thặng dư được thực hiện bằng cách lấy 
tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí 
phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử 
dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật 
độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực 
hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với 
hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được 
xác định thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá 
đất với giá đất thị trường.

Mỗi phương pháp định giá đất nêu trên đều có ưu 
điểm và hạn chế, phù hợp với từng loại đất, từng mục 
đích định giá và điều kiện thị trường cụ thể. Việc quy 
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định nhiều phương pháp định giá đất nhằm tạo cơ sở 
để cơ quan có thẩm quyền lựa chọn hoặc kết hợp các 
phương pháp phù hợp, góp phần xác định giá đất sát với 
giá trị thực tế, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, 
người sử dụng đất và nhà đầu tư.

2.4. Khung pháp lý về định giá đất
Hoạt động định giá đất ở Việt Nam chịu sự điều 

chỉnh của nhiều văn bản pháp luật, trong đó quan trọng 
nhất là:

Luật Đất đai năm 2024: Luật này quy định về chế độ 
sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước 
đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất 
quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, 
quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối 
với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Trong Luật Đất đai năm 2024, nội dung 
định giá đất được quy định tập trung trong Điều 158.

Luật Giá năm 2023: Luật này quy định về quyền và 
nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng 
trong lĩnh vực giá, thẩm định giá; hoạt động quản lý, 
điều tiết giá của Nhà nước; tổng hợp, phân tích, dự báo 
giá thị trường; cơ sở dữ liệu về giá; thẩm định giá; thanh 
tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật về giá, thẩm định giá.

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023. Luật này quy 
định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ 
chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản và quản lý 
nhà nước về kinh doanh bất động sản (Quốc hội, 2023).

Các văn bản pháp luật liên quan đến đấu giá, thuế, 
phí, lệ phí, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất… cũng 
gắn chặt với hoạt động định giá đất.

3. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, 

trong đó chủ yếu là phương pháp phân tích - tổng hợp và 
phương pháp nghiên cứu tài liệu. Tác giả tập hợp các văn 
bản của Nhà nước về đất đai, phân tích, làm rõ các quy 
định về định giá đất để làm cơ sở pháp lý cho đề xuất. 
Đồng thời, tác giả nghiên cứu các báo cáo có liên quan 
của Kiểm toán Nhà nước, của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và thông tin thực tiễn công tác định giá đất trong 
những năm gần đây để làm cơ sở thực tiễn cho đề xuất.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Những kết quả đạt được trong công tác định 

giá đất ở Việt Nam
Công tác định giá đất ở Việt Nam đã có nhiều bước 

tiến quan trọng, đặc biệt sau khi Luật Đất đai năm 2013 
có hiệu lực và được tiếp tục hoàn thiện trong Luật Đất 
đai năm 2024.

Thứ nhất, khung pháp lý ngày càng hoàn thiện. Các 
nguyên tắc, phương pháp, quy trình định giá đất đã 

được luật hóa và cụ thể hóa trong các nghị định, thông 
tư. Điều này tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng để thống 
nhất thực hiện trên toàn quốc.

Thứ hai, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất 
được ban hành thường xuyên hơn. Các địa phương đều 
xây dựng bảng giá đất chu kỳ 5 năm và điều chỉnh hằng 
năm, tạo căn cứ cho việc tính thuế, phí, lệ phí, tiền sử 
dụng đất, cũng như làm cơ sở để bồi thường, hỗ trợ khi 
Nhà nước thu hồi đất.

Thứ ba, nhiều địa phương đã bắt đầu áp dụng công 
nghệ trong định giá đất. Một số tỉnh, thành phố như Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã triển khai 
xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bản đồ số, kết hợp với dữ 
liệu giao dịch để phục vụ công tác định giá.

Thứ tư, xã hội hóa dịch vụ định giá từng bước được 
khuyến khích. Một số doanh nghiệp, tổ chức tư vấn 
định giá đất đã tham gia hỗ trợ hội đồng thẩm định giá 
đất ở địa phương, góp phần nâng cao tính khách quan 
và chuyên môn.

Những kết quả trên đã giúp hoạt động định giá đất 
có nền tảng pháp lý và tổ chức ngày càng rõ ràng, đáp 
ứng yêu cầu quản lý trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, 
nhìn chung công tác định giá đất vẫn còn nhiều hạn 
chế, bất cập, nhất là khi so sánh với thực tiễn vận hành 
sôi động của thị trường bất động sản.

4.2. Những vướng mắc từ thực tiễn thị trường
Mặc dù đạt được những bước tiến quan trọng, định 

giá đất tại Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, 
chủ yếu bắt nguồn từ thực tiễn thị trường.

Thứ nhất, khoảng cách lớn giữa giá Nhà nước và giá 
thị trường. 

Đây là vấn đề nổi bật và kéo dài trong nhiều năm 
trước kia. Giá đất do Nhà nước ban hành trong bảng 
giá đất thường thấp hơn rất nhiều so với giá giao dịch 
thực tế. Theo GS Đặng Hùng Võ, ở các đô thị lớn như 
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giá đất thị trường 
rất cao, có những khu vực giá đất có thể lên đến 1-1,2 
tỷ đồng/m2 nhưng giá trong bảng giá đất lại chỉ có 250 
triệu đồng/m2 (Báo Công an nhân dân online, 2023). 
Như vậy, tồn tại hai loại giá đất, một giá theo Nhà nước 
quy định để tính tiền đóng thuế hoặc tính giá đất đền 
bù giải phóng mặt bằng, một giá theo thị trường (cao 
hơn rất nhiều so với giá nhà nước quy định). Điều này 
gây méo mó trong giao dịch, ứ đọng nhiều dự án, không 
giải phóng được mặt bằng do giá đền bù thấp, gia tăng 
khiếu kiện, thất thu ngân sách…

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1 Điều 257 
Luật Đất đai năm 2024: “Bảng giá đất theo Luật Đất 
đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 
31/12/2025. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân 
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cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy 
định của Luật Đất đai năm 2024 cho phù hợp với tình 
hình thực tế về giá đất tại địa phương”. Đây là quy định 
chuyển tiếp, nhằm giúp các địa phương thực hiện lộ 
trình từng bước xây dựng bảng giá đất theo Luật Đất 
đai năm 2024 để áp dụng từ ngày 01/01/2026, tránh 
cú sốc tăng giá đột biến ảnh hưởng đến quyền và nghĩa 
vụ của người sử dụng đất. Tuy nhiên, khi tiến hành 
điều chỉnh bảng giá đất hiện hành, nếu các địa phương 
không xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, đánh giá tác động 
một cách đầy đủ thì sẽ xảy ra trường hợp bảng giá đất 
điều chỉnh có chênh lệch rất lớn so với giá đất bảng 
giá đất hiện hành. Đặc biệt là tại các địa phương trong 
suốt giai đoạn 2021-2024 không hoặc không thường 
xuyên điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật 
Đất đai 2013, nay khi thực hiện điều chỉnh lại điều 
chỉnh với mức chênh lệch lớn khiến người dân, doanh 
nghiệp phản ứng vì số tiền họ phải thực hiện nghĩa vụ 
tài chính về đất đai sẽ tăng cao so với khi áp dụng bảng 
giá đất cũ. Ví dụ: tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực 
hiện Luật Đất đai năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành 
phố đã dự thảo điều chỉnh bảng giá đất có sự thay đổi 
lớn, tăng cao đột biến, chênh lệch rất lớn so với giá 
đất bảng giá đất hiện hành dẫn đến sự phản ứng của 
các đối tượng chịu tác động như người dân, doanh 
nghiệp sử dụng đất, nhất là khi thực hiện nghĩa vụ tài 
chính đối với các trường hợp áp dụng bảng giá đất quy 
định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai (khi Nhà nước 
công nhận quyền sử dụng đất, tính thuế sử dụng đất 
phi nông nghiệp, tính tiền thuê đất hằng năm...). Thực 
hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công 
văn số 6121/VPCP-NN và Công văn số 6159/VPCP-
NN, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp 
với các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Bất động sản Thành 
phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp ngày 10 tháng 9 năm 
2024 để thống nhất phương án giải quyết. Sau cuộc 
họp, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có phương án 
điều chỉnh bảng giá với lộ trình phù hợp với thực tế ở 
địa phương gắn với khu vực, vị trí và các đối tượng bị 
ảnh hưởng, qua đó giải quyết được vấn đề thực hiện 
nghĩa vụ tài chính, thuế của người, từng bước tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trên địa bàn Thành phố (Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, 2024).

Thứ hai, biến động giá đất bất thường. 
Thị trường bất động sản Việt Nam thường xuyên 

chứng kiến các đợt “sốt đất” cục bộ, đặc biệt khi có thông 
tin về quy hoạch hạ tầng. Chẳng hạn, trong năm 2021, 
thông tin về dự án sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - 
Nam, hay quy hoạch một số quận huyện ở Hà Nội, thành 

phố Hồ Chí Minh đã khiến giá đất tăng gấp 2-3 lần chỉ 
trong vài tháng. Trong khi đó, bảng giá đất của Nhà nước 
được xây dựng theo chu kỳ 5 năm nên hoàn toàn không 
theo kịp biến động này, dẫn đến độ trễ rất lớn.

Thứ ba, khó khăn khi áp dụng các phương pháp 
định giá và hoạt động của tổ chức định giá.

Các phương pháp định giá chủ yếu dựa trên so sánh 
hoặc hệ số điều chỉnh từ bảng giá đất. Trong khi đó, 
những phương pháp phức tạp hơn như thặng dư, thu 
nhập chưa được áp dụng rộng rãi vì thiếu dữ liệu và 
năng lực chuyên môn. Đặc biệt, đối với đất có yếu tố 
đặc thù như đất thương mại dịch vụ, đất dự án, đất khu 
công nghiệp, đất có công trình xây dựng… việc định giá 
càng phức tạp và dễ gây tranh cãi.

Ở nhiều địa phương, hội đồng thẩm định giá đất chủ 
yếu bao gồm cán bộ quản lý nhà nước, thiếu chuyên gia 
am hiểu thị trường. Các đơn vị tư vấn định giá tuy được 
thuê nhưng năng lực không đồng đều, thậm chí có hiện 
tượng “làm theo đặt hàng” để phục vụ lợi ích nhất định. 
Vụ đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí 
Minh) cuối năm 2021 là ví dụ điển hình. Giá trúng đấu 
giá cao gấp 2-3 lần so với giá khởi điểm, nhưng sau đó 
nhiều doanh nghiệp bỏ cọc, cho thấy sự bất cập trong 
công tác thẩm định, định giá và quản lý đấu giá đất.

Thứ tư, lợi ích nhóm và tiêu cực trong định giá đất. 
Một số vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đã 

cho thấy tình trạng định giá đất thấp bất thường, gây 
thiệt hại cho người dân, trong khi lại tạo lợi ích cho nhà 
đầu tư. Điển hình là vụ khiếu kiện kéo dài của hàng 
nghìn hộ dân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi giá 
bồi thường ban đầu rất thấp so với giá trị thực tế của 
đất. Ban đầu, mức bồi thường chỉ tương đương 1/3 giá 
thị trường, có nơi tương đương 1/10. Khi người dân 
khiếu nại thì có thay đổi, nhưng với đất nông nghiệp chỉ 
bồi thường 150.000 đồng/m2 và tiền hỗ trợ tự lo nơi ở 
mới 720.000 đồng/m2… Nhiều hộ dân cay đắng nhìn 
những vị khách giàu có đến sống trên mảnh đất bị thu 
hồi của mình với giá 200.000.000đ/m2, cao gấp 1000 
lần số tiền họ được đền bù (Thái Vũ, 2028).

Ngược lại, ở khâu đấu giá quyền sử dụng đất, có hiện 
tượng đẩy giá lên cao bất thường nhằm trục lợi hoặc gây 
rối thị trường. Sự việc bất thường tại phiên đấu giá đất 
ngày 29/11/2024 ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, 
huyện Sóc Sơn đã gây chấn động khi ở vòng đấu giá thứ 
5, hàng loạt lô đất được trả giá lên mức “trên trời”, có 
lô đất được đẩy giá lên tới 30 tỷ đồng/m², con số hoàn 
toàn phi lý so với giá trị thực tế. Khi đến vòng đấu giá 
thứ 6, những người đã đặt giá cao ngất ngưởng ở vòng 
5 bất ngờ đồng loạt không tham gia tiếp. Những người 
này không thực sự có ý định mua đất. Khi công an bắt 
giữ 5 đối tượng bị cáo buộc tội danh “vi phạm quy định 
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về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Theo lời khai ban đầu, 
nhóm này đã bàn bạc và lên kế hoạch để thao túng phiên 
đấu giá, nhằm đạt mục tiêu trúng đấu giá các lô đất với 
mức giá từ 1,7-3,9 tỷ đồng/lô (tương đương khoảng 20-
32 triệu đồng/m²). Nhóm đối tượng đã cố tình đẩy giá 
lên mức phi lý (30 tỷ đồng/m²) trong vòng đấu thứ 5, 
gây áp lực tâm lý cho những người tham gia hợp pháp. 
Mục đích là làm nản lòng các đối thủ cạnh tranh, khiến 
họ rút lui khỏi cuộc đấu giá. Sau khi loại bỏ các đối thủ 
tiềm năng, nhóm này rút lui ở vòng cuối cùng, tạo điều 
kiện cho một hoặc nhiều đồng bọn của mình trúng đấu 
giá ở mức giá dự kiến là 20-32 triệu đồng/m², thấp hơn 
giá thị trường. Nếu kế hoạch thành công, nhóm này có 
thể sở hữu đất với giá thấp hơn giá thị trường, từ đó trục 
lợi lớn khi bán lại hoặc đầu tư. Nhóm đã xây dựng thêm 
một kế hoạch “dự phòng” để đảm bảo lợi ích bất chính 
của mình. Cụ thể, nếu mức giá tại vòng đấu thứ 6 vượt 
quá giới hạn tài chính mà nhóm đã dự trù, họ sẽ đẩy 
giá lên cao ở vòng 5 và cố tình bỏ qua vòng 6, dẫn đến 
phiên đấu giá thất bại. Kế hoạch này giúp nhóm duy trì 
cơ hội tham gia ở phiên đấu giá lại, với kỳ vọng tạo ra bối 
cảnh thuận lợi hơn cho việc thao túng (Hà Thu, 2024).

Thứ năm, thiếu cơ sở dữ liệu giá đất quốc gia đồng bộ. 
Dữ liệu đất đai vẫn phân tán ở nhiều cơ quan: Nông 

nghiệp và Môi trường, Tài chính, cơ quan thuế, phòng 
công chứng… Việc kết nối và chia sẻ thông tin chưa đầy 
đủ, chưa có một hệ thống dữ liệu tập trung, công khai, cập 
nhật thường xuyên. Điều này khiến cơ quan định giá không 
có nguồn thông tin chính xác, kịp thời để tham khảo.

Thứ sáu, khó khăn trong xử lý các trường hợp đất 
phức tạp. 

Nhiều thửa đất chưa có giấy tờ đầy đủ, đất đang 
tranh chấp, đất xen kẹt, đất có mục đích sử dụng hỗn 
hợp… rất khó định giá theo đúng quy định. Thực tế, 
cơ quan định giá thường lúng túng hoặc đưa ra mức giá 
“an toàn”, dẫn đến kết quả không phản ánh đúng giá trị 
thị trường.

Như vậy, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, công tác định 
giá đất ở Việt Nam vẫn đang đối mặt với hàng loạt 
vướng mắc bắt nguồn từ sự phức tạp và thiếu minh bạch 
của thị trường bất động sản, sự bất cập của pháp luật và 
hạn chế trong tổ chức thực hiện. Đây là nguyên nhân 
khiến định giá đất trở thành một trong những vấn đề 
nóng bỏng, gây nhiều tranh luận trong quản lý kinh tế 
và xã hội hiện nay.

4.3. Nguyên nhân của những vướng mắc trong 
định giá đất

Những vướng mắc nêu trên bắt nguồn từ nhiều 
nguyên nhân, có thể khái quát thành các nhóm sau:

Thứ nhất, nguyên nhân từ hệ thống pháp luật. 
Các quy định của pháp luật chưa đồng bộ, chồng 

chéo. Pháp luật về đất đai, giá, đấu giá, tài chính công, 
đầu tư… còn thiếu sự liên kết chặt chẽ, dẫn đến cách 
hiểu và áp dụng khác nhau. Ví dụ, Luật Đất đai quy định 
nguyên tắc tiệm cận giá thị trường, trong khi bảng giá 
đất lại mang tính hành chính, làm phát sinh mâu thuẫn 
giữa “giá thị trường” và “giá Nhà nước”.

Các quy định của pháp luật chậm được sửa đổi, bổ 
sung. Bảng giá đất xây dựng theo chu kỳ 5 năm nhưng 
thị trường biến động nhanh, dẫn đến độ trễ lớn. Dù 
Luật Đất đai năm 2024 đã quy định bỏ khung giá đất 
và yêu cầu cập nhật thường xuyên hơn, nhưng việc triển 
khai cần thêm thời gian và hướng dẫn chi tiết.

Các quy định về tài sản đặc thù còn thiếu. Hiện 
chưa có phương pháp định giá rõ ràng cho các loại đất 
có công năng hỗn hợp, đất trong dự án khu đô thị, khu 
công nghiệp, hay đất gắn với quyền khai thác công trình.

Thứ hai, nguyên nhân từ thị trường bất động sản
Tính minh bạch của thị trường bất động sản còn thấp. 

Hệ thống giao dịch chưa được giám sát và lưu trữ đầy đủ, 
nhiều hợp đồng ghi giá thấp hơn thực tế, gây sai lệch dữ liệu.

Nhà đầu tư có tâm lý đầu cơ, đón sóng quy hoạch. 
Nhiều nhà đầu tư, “cò đất” lợi dụng thông tin chưa 
chính thức để đẩy giá, tạo “sốt đất ảo”, khiến giá thị 
trường mất ổn định, làm khó công tác định giá. Trong 
khi đó, nguồn cung hạn chế, cầu tăng cao, đặc biệt ở đô 
thị lớn, sự mất cân đối cung - cầu làm giá đất biến động 
bất thường, vượt xa bảng giá Nhà nước.

Thứ ba, nguyên nhân từ tổ chức và nhân lực định giá
Hội đồng định giá ở một số địa phương thiếu tính 

chuyên nghiệp, chủ yếu gồm cán bộ quản lý, thiếu 
chuyên gia thị trường, chuyên gia tài chính - bất động 
sản. Tổ chức tư vấn định giá chưa đồng đều, một số 
đơn vị còn thiếu năng lực, thiết bị, phương pháp khoa 
học; thậm chí có hiện tượng định giá theo “đặt hàng” để 
phục vụ lợi ích cục bộ. Công tác kiểm tra, giám sát chất 
lượng dịch vụ định giá còn lỏng lẻo, chưa có hệ thống 
chuẩn mực định giá đất thống nhất.

Thứ tư, nguyên nhân từ dữ liệu và công nghệ
Cơ sở dữ liệu đất đai chưa hoàn thiện, dữ liệu phân tán 

ở nhiều cơ quan, cập nhật chậm, chưa kết nối với thị trường. 
Ứng dụng công nghệ còn hạn chế, mặc dù có một số địa 
phương đã triển khai bản đồ số, dữ liệu GIS, nhưng chưa 
đồng bộ toàn quốc, thiếu kết nối và chia sẻ thông tin mở.

Thứ năm, nguyên nhân từ cơ chế quản lý và giám sát
Cơ chế hành chính còn nặng nề, định giá đất thường 

gắn với quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân, 
thiếu tính độc lập. Giám sát xã hội còn hạn chế, vai trò 
phản biện của người dân, tổ chức nghề nghiệp, báo chí 
chưa được phát huy mạnh mẽ, dẫn đến thiếu áp lực 
minh bạch hóa. Cơ chế thiếu minh bạch tạo điều kiện 



 38 NGUỒN NHÂN LỰC 
VÀ AN SINH XÃ HỘI

TẠP CHÍ

 Số 50 - tháng 01/2026

cho việc móc ngoặc giữa cơ quan quản lý, tổ chức định 
giá và doanh nghiệp nhằm trục lợi từ chênh lệch giá đất.

4.4. Hệ quả của những vướng mắc
Những hạn chế, bất cập trong công tác định giá đất 

kéo dài đã và đang gây ra nhiều hệ quả tiêu cực cho Nhà 
nước, doanh nghiệp và người dân.

Thứ nhất, thất thu ngân sách Nhà nước. Khoảng cách 
lớn giữa giá đất theo Nhà nước và giá thị trường khiến 
Nhà nước thất thu đáng kể từ thuế, phí, tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất. Ví dụ, nếu bảng giá đất chỉ bằng 50% giá thị 
trường, thì nguồn thu từ đất có thể bị giảm một nửa so với 
tiềm năng thực tế. Báo cáo Kiểm toán Nhà nước (2020) 
cho thấy nhiều địa phương thất thu hàng nghìn tỷ đồng 
do áp dụng giá đất thấp trong tính tiền sử dụng đất khi 
giao đất, cho thuê đất (Kiểm toán Nhà nước, 2023).

Thứ hai, khiếu kiện, tranh chấp gia tăng. Trong bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, giá đất bồi thường thấp 
hơn nhiều so với giá thị trường là nguyên nhân chính 
dẫn đến khiếu kiện kéo dài của người dân. Vụ việc tại 
Khu đô thị mới Thủ Thiêm là ví dụ điển hình, khi hàng 
nghìn hộ dân khiếu nại suốt nhiều năm vì cho rằng giá 
bồi thường quá thấp, không đảm bảo công bằng.

Thứ ba, thị trường bất động sản méo mó. Tình trạng 
giá đất trong hợp đồng thấp, giá thực tế cao tạo ra sự 
thiếu minh bạch, làm méo mó thị trường. Nhà đầu tư 
chân chính gặp khó khăn trong việc xác định giá trị 
thực, trong khi giới đầu cơ lại lợi dụng sự bất cập để trục 
lợi. Điều này làm giảm tính cạnh tranh lành mạnh và 
làm gia tăng rủi ro bong bóng bất động sản.

Thứ tư, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Các nhà 
đầu tư nước ngoài thường quan tâm đến sự minh bạch, 
ổn định của thị trường đất đai. Việc định giá đất thiếu 
chính xác, thay đổi bất thường hoặc phụ thuộc nhiều 
vào cơ chế hành chính làm giảm sức hút đầu tư, ảnh 
hưởng đến uy tín quốc gia.

Thứ năm, gia tăng nguy cơ tham nhũng, lợi ích 
nhóm. Định giá đất thiếu minh bạch là mảnh đất màu 
mỡ cho tham nhũng. Việc định giá thấp trong giao đất, 
cho thuê đất có thể dẫn đến thất thoát tài sản công; 
ngược lại, việc thổi giá trong đấu giá đất tạo cơ hội cho 
một số nhóm trục lợi. Nhiều vụ án kinh tế lớn liên quan 
đến đất đai trong những năm qua (như vụ AVG, vụ 
Vạn Thịnh Phát, các vụ án đất đai tại Bình Dương, Đà 
Nẵng) đều gắn liền với sai phạm trong định giá đất.

Thứ sáu, tác động tiêu cực đến an sinh xã hội. Người 
dân bị thu hồi đất nhưng nhận bồi thường thấp hơn 
nhiều so với giá trị thực tế, trong khi không có cơ hội 
mua lại đất với giá thị trường, dẫn đến mất sinh kế và bất 
bình xã hội. Điều này làm suy giảm niềm tin của người 
dân vào chính sách và quản lý nhà nước.

Như vậy, những vướng mắc trong công tác định giá 
đất không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, mà đã và đang 
tạo ra những tác động sâu rộng tới quản lý nhà nước, thị 
trường, ngân sách và xã hội. Vì vậy, cần cấp thiết để tìm ra 
các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

5. Khuyến nghị 
Từ thực tiễn những vướng mắc và hệ quả nêu trên, 

để công tác định giá đất thực sự minh bạch, tiệm cận giá 
thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - 
doanh nghiệp - người dân, cần triển khai đồng bộ nhiều 
giải pháp, cụ thể:

5.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về định giá đất
Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về đất đai, bảo 

đảm sự thống nhất giữa Luật Đất đai năm 2024 với Luật 
Giá, Luật Đấu giá tài sản, Luật Đầu tư công, Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công… Xóa bỏ cơ chế khung giá đất, 
chuyển sang xây dựng bảng giá đất hàng năm sát với giá 
thị trường. Cho phép địa phương được điều chỉnh bảng 
giá đất trong năm khi có biến động lớn để tăng tính linh 
hoạt của bảng giá đất, nhưng phải có cơ chế công khai, 
minh bạch. Quy định rõ trách nhiệm và chế tài xử lý đối 
với hành vi làm sai lệch kết quả định giá đất.

Ban hành phương pháp định giá đất mới, khoa học 
hơn. Bổ sung phương pháp so sánh trực tiếp từ cơ sở dữ 
liệu giao dịch thực tế. Quy định cách định giá đối với 
đất có công năng hỗn hợp, đất gắn với công trình ngầm, 
đất trong dự án đô thị - công nghiệp. Chuẩn hóa quy 
trình thẩm định, tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi 
còi” khi cơ quan quản lý vừa quyết định vừa giám sát.

5.2. Minh bạch hóa thị trường bất động sản
Xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch điện tử thống nhất, 

có sự liên thông giữa các cơ quan như thuế, tài nguyên và 
môi trường, công chứng, ngân hàng. Mọi giao dịch mua 
bán, chuyển nhượng bất động sản phải đăng ký điện tử, ghi 
đúng giá thực tế, tránh tình trạng khai giá thấp để né thuế.

Khuyến khích và từng bước bắt buộc thanh toán 
không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản 
nhằm kiểm soát chính xác dòng tiền trong giao dịch đất 
đai, hạn chế gian lận thuế, tạo điều kiện cho cơ quan 
thuế và các cơ quan chức năng giám sát, phân tích biến 
động giá đất một cách khách quan, kịp thời phát hiện 
các dấu hiệu bất thường của thị trường

Tăng cường giám sát và công khai thông tin quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất để ngăn chặn tình trạng 
đầu cơ, thổi giá.

5.3. Nâng cao năng lực tổ chức và đội ngũ định giá
Xây dựng đội ngũ định giá viên chuyên nghiệp, 

có trình độ chuyên môn cao và am hiểu thực tiễn thị 
trường bất động sản. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, cấp 
chứng chỉ hành nghề định giá đất. Nâng cao chuẩn mực 
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đạo đức nghề nghiệp, quy định rõ trách nhiệm pháp lý 
của định giá viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm về đất đai.

Đa dạng hóa các tổ chức tham gia định giá đất, 
khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp định giá 
độc lập, có uy tín và năng lực chuyên môn nhằm tạo tạo 
môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng “độc 
quyền” của cơ quan nhà nước.

Nâng cao vai trò giám sát của hội nghề nghiệp, hiệp 
hội bất động sản trong việc tham gia giám sát, phản biện 
kết quả định giá.

5.4. Ứng dụng công nghệ và dữ liệu số
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đồng bộ, 

kết nối dữ liệu của ngành nông nghiệp - môi trường, tài 
chính, thuế, công chứng. Cập nhật thường xuyên thông 
tin giá giao dịch thực tế trên thị trường (giao dịch mua 
bán, chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất) từ đó 
hình thành nguồn dữ liệu đầy đủ, tin cậy phục vụ hoạt 
động định giá đất.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data để phân 
tích xu hướng thị trường, dự báo biến động giá, hỗ trợ 
cơ quan quản lý và tổ chức định giá.

Số hóa quy trình định giá đất, công khai trên cổng 
thông tin điện tử để người dân, doanh nghiệp dễ dàng 
tra cứu, tiếp cận thông tin, đồng thời tăng cường khả 
năng giám sát của xã hội đối với hoạt động định giá đất.

5.5. Cải cách cơ chế quản lý và giám sát
Tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước về đất đai 

và chức năng định giá đất, theo đó cơ quan quản lý nhà 
nước chỉ giữ vai trò ban hành chính sách, tiêu chuẩn, 
phương pháp định giá và giám sát việc tuân thủ pháp 
luật; còn việc định giá nên giao cho tổ chức độc lập, 
đảm bảo khách quan.

Thành lập Hội đồng định giá đất độc lập cấp tỉnh với 
thành phần bao gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, 
chuyên gia kinh tế - pháp lý, tổ chức định giá chuyên 
nghiệp, hiệp hội bất động sản và các tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp có liên quan nhằm tăng tính minh bạch.

Tăng cường thanh tra, kiểm toán định kỳ, đột xuất 

các dự án sử dụng đất có giá trị lớn. Công khai kết quả 
thanh tra, kiểm toán để phòng ngừa lợi ích nhóm.

5.6. Đảm bảo hài hòa lợi ích các bên
Chính sách bồi thường phải tiệm cận giá thị trường, 

kèm hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề để ổn định sinh 
kế để bảo đảm lợi ích của người dân. Minh bạch trong 
xác định giá đất, tiền sử dụng đất để giảm chi phí “ẩn”, 
tạo môi trường đầu tư ổn định cho doanh nghiệp. Tăng 
thu ngân sách từ đất, đồng thời kiểm soát thị trường bất 
động sản phát triển lành mạnh để bảo đảm lợi ích của 
Nhà nước.

Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, công 
tác định giá đất tại Việt Nam sẽ tiến tới minh bạch, 
chính xác, tiệm cận thị trường, góp phần chống thất 
thoát ngân sách, giảm khiếu kiện, tạo lập thị trường bất 
động sản lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững.

6. Kết luận
Đất đai là nguồn lực đặc biệt, là tài sản thuộc sở hữu 

toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống 
nhất quản lý. Trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đất đai không chỉ mang giá trị 
sử dụng mà còn mang giá trị kinh tế to lớn, tác động trực 
tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người 
dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
và nguồn thu ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, công tác 
định giá đất có ý nghĩa quyết định trong việc điều tiết lợi 
ích, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả trong 
quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai. Qua nghiên cứu lý 
luận, phân tích thực trạng và những vướng mắc trong 
áp dụng pháp luật, có thể thấy rằng hoạt động định giá 
đất ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Những vướng 
mắc này dẫn đến hàng loạt hệ quả tiêu cực. Tuy nhiên, 
cũng cần ghi nhận rằng thời gian qua, Nhà nước đã có 
nhiều nỗ lực cải cách, đặc biệt với việc ban hành Luật 
Đất đai 2024 - một bước tiến quan trọng nhằm đưa giá 
đất tiệm cận thị trường, xóa bỏ khung giá đất, nâng cao 
tính minh bạch và công khai. Song, để luật đi vào cuộc 
sống, cần có sự đồng bộ trong chính sách, sự quyết liệt 
trong tổ chức thực hiện và sự giám sát của toàn xã hội.
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Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định và đánh giá các yếu tố 
ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Nghiên cứu được thiết kế trên nền tảng lý 
thuyết hành vi có kế hoạch (TPB). Phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp giữa khảo 
sát và phân tích dữ liệu từ 310 sinh viên tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, kiểm định độ 
tin cậy của thang đo và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến ý định khởi nghiệp 
của sinh viên thông qua phân tích hồi quy tuyến tính đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
có 05 yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên theo mức độ giảm dần là: Thái 
độ, nguồn tài chính, nhận thức kiểm soát hành vi, chuẩn chủ quan và cuối cùng là đặc điểm 
tính cách. Khi thái độ đối với khởi nghiệp càng tích cực, nhận thức ngày càng được nâng 
cao, nguồn tài chính tốt, sự ủng hộ của những người thân càng mạnh mẽ cùng với tính cách 
chủ động, tự tin thì ý định khởi nghiệp của sinh viên càng cao. 

Từ khóa: Ý định khởi nghiệp, yếu tố ảnh hưởng, sinh viên, trường đại học.

FACTORS AFFECTING THE ENTREPRENEURIAL INTENTIONS OF 
STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS

Abstract: This study was conducted to identify and evaluate the factors influencing students’ 
entrepreneurial intentions. The research was designed based on the Theory of Planned Behavior 
(TPB). A quantitative research method combining surveys and data analysis from 310 students at the 
University of Labor and Social Affairs was employed, assessing the reliability of the measurement scale 
and measuring the impact of each factor on students’ entrepreneurial intentions through multivariate 
linear regression analysis. The results revealed five factors affecting students’ entrepreneurial intentions 
in descending order of influence: attitude; financial resources; awareness; subjective norms; and finally, 
personality traits. The more positive the attitude toward entrepreneurship, the higher the awareness, the 
better the financial resources, the stronger the support from close individuals, and the more proactive and 
confident the personality, the greater the students’ entrepreneurial intentions.
Keywords: Entrepreneurial intention, influencing factor, student, university.
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1. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, vấn đề khởi nghiệp đã thu 

hút sự quan tâm lớn từ giới nghiên cứu trên toàn cầu, đặc 
biệt là trong việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 

khởi nghiệp của cá nhân. Tinh thần khởi nghiệp được chú 
trọng tại nhiều quốc gia và đóng vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như tạo ra việc 
làm. Việc hỗ trợ, thúc đẩy giới trẻ tham gia khởi nghiệp là 
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một trong những ưu tiên hàng đầu của các nhà chính sách 
(Shapero & Sokol, 1982). Tại Việt Nam, khởi nghiệp đang 
được Nhà nước khuyến khích mạnh mẽ thông qua các 
chính sách, chương trình hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là sinh 
viên - những người trẻ năng động, có tư duy đổi mới và sẵn 
sàng thích nghi. Sinh viên có sức trẻ, trình độ, khả năng học 
hỏi nhanh, đặc biệt là sự nhạy bén với công nghệ và mô hình 
kinh doanh mới. Nhiều chính sách, chương trình đã được 
ban hành nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho 
thanh niên, sinh viên khởi nghiệp.

Trong hệ thống lý thuyết về khởi nghiệp, ý định khởi 
nghiệp là chỉ báo quan trọng để giải thích sự hình thành 
hoặc cơ chế của hành vi khởi nghiệp (Anh & Minh, 2022), 
là cơ sở mạnh mẽ để tiên đoán được hành vi khởi nghiệp 
(Liu và cộng sự, 2019). Ý định khởi nghiệp có vai trò quan 
trọng tới cả hành trình khởi nghiệp của các cá nhân và 
gián tiếp thúc đẩy hoạt động sáng tạo, tính năng động của 
nền kinh tế và giải quyết vấn đề việc làm. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu về ý định khởi nghiệp của sinh viên còn chưa 
nhiều. Mặc dù đây là đối tượng được trang bị kiến thức, 
kỹ năng khởi nghiệp bởi giáo dục đại học (Mei và cộng 
sự, 2020), đang trong thời kỳ quyết định lựa chọn và định 
hướng nghề nghiệp cho tương lai. Do đó, khả năng thành 
công trong khởi nghiệp của đối tượng này là vô cùng cao. 
Bên cạnh đó, hầu hết đối tượng khảo sát của nghiên cứu 
khởi nghiệp thường tập trung vào độ tuổi 25-35 (Lai & 
To, 2020), khởi nghiệp của sinh viên chưa được quan tâm 
nhiều. Đồng thời, trong thực tế, không phải sinh viên nào 
cũng có ý định khởi nghiệp và tỷ lệ khởi nghiệp thành 
công vẫn còn thấp. Điều này cho thấy sự cần thiết phải 
hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp để có 
thể hỗ trợ hiệu quả hơn. 

Là một trường đại học định hướng ứng dụng, Trường 
Đại học Lao động - Xã hội có vai trò đặc biệt trong việc 
trang bị kiến thức, kỹ năng và tạo động lực cho sinh viên 
bước vào thị trường lao động hoặc tự tạo việc làm thông 
qua con đường khởi nghiệp. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều 
nghiên cứu chuyên sâu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến 
ý định khởi nghiệp của sinh viên trong bối cảnh đặc thù của 
Trường. Việc thực hiện nghiên cứu này sẽ góp phần lấp đầy 
khoảng trống đó, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để 
Nhà trường xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp, góp 
phần truyền cảm hứng, nuôi dưỡng tinh thần tiên phong và 
bản lĩnh dấn thân trong mỗi sinh viên Trường Đại học Lao 
động - Xã hội, từ đó tiếp thêm động lực để họ chủ động kiến 
tạo tương lai dựa trên nội lực của chính mình.

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Khởi nghiệp 
Khái niệm “khởi nghiệp” đã không ngừng được điều 

chỉnh và hoàn thiện qua thời gian, phản ánh sự phát triển 
trong tư duy lý luận và cách tiếp cận của các học giả. Từ 
góc nhìn ban đầu của Richard (1734), khởi nghiệp được 
hiểu đơn giản là việc tự làm chủ một doanh nghiệp dưới 
bất kỳ hình thức nào. Đến giữa thế kỷ XX, Drucker (1985) 
đã mở rộng định nghĩa này, nhấn mạnh ba yếu tố cốt lõi: 

sự đổi mới, chấp nhận rủi ro và tính chủ động. Stevenson 
và cộng sự (1990) bổ sung thêm chiều sâu bằng cách định 
nghĩa khởi nghiệp là quá trình cá nhân xác lập quyền sở 
hữu doanh nghiệp, phát triển ý tưởng kinh doanh và hiện 
thực hóa việc khởi sự và mở rộng doanh nghiệp. Bước vào 
thế kỷ XXI, định nghĩa khởi nghiệp càng được làm rõ. Ủy 
ban Châu Âu (2003) mô tả khởi nghiệp như một tư duy 
và quá trình tạo lập, phát triển hoạt động kinh tế dựa trên 
sự đổi mới và tinh thần chấp nhận rủi ro trong một tổ chức 
mới. Tương tự, Oviatt và McDougall (2005) xem khởi 
nghiệp là quá trình khám phá, thực thi và tận dụng cơ hội 
để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ trong tương lai. 

Tóm lại, khởi nghiệp không chỉ là quá trình tạo ra lợi 
nhuận từ một ý tưởng trong môi trường rủi ro, mà còn 
phản ánh đặc điểm của người khởi nghiệp, từ ý định, khả 
năng đổi mới, nhận biết cơ hội, sử dụng nguồn lực cho đến 
năng lực tạo lập giá trị. 

2.2. Ý định khởi nghiệp
Ý định khởi nghiệp được hiểu là ý định bắt đầu khởi 

sự kinh doanh của một cá nhân, một trạng thái thúc đẩy 
cá nhân đi đến quyết định thành lập doanh nghiệp mới 
(Wu & Wu, 2008; Miranda và cộng sự, 2017). Ý định này 
đóng vai trò như một cầu nối quan trọng giữa ước mơ khởi 
nghiệp và hành động thực tế, thể hiện xu hướng hành động 
có chủ đích dù kết quả có thể tốt hay xấu. Nếu không có ý 
định, thì dù có cơ hội, khả năng khởi nghiệp cũng trở nên 
vô nghĩa hoặc ngược lại, cơ hội sẽ không được hiện thực 
hóa nếu thiếu đi ý định khởi nghiệp.

Trong một số nghiên cứu khác, ý định khởi nghiệp được 
tiếp cận từ nhiều góc độ. Theo Bird (1988), đây là trạng 
thái tâm trí, trong đó cá nhân hướng đến việc hình thành 
một hoạt động kinh doanh mới hoặc thành lập doanh 
nghiệp riêng. Souitaris, Zerbinati và Al-Laham (2007) 
đồng quan điểm khi cho rằng ý định khởi nghiệp là mong 
muốn khởi sự kinh doanh của một cá nhân. Kuckertz và 
Wagner (2010) nhấn mạnh, ý định khởi nghiệp phát sinh 
từ quá trình nhận diện cơ hội, tận dụng các nguồn lực sẵn 
có và sự hỗ trợ của môi trường xung quanh. Zain, Akram 
và Ghani (2010) thì tập trung vào yếu tố nội tâm, cho rằng 
ý định này liên quan mật thiết đến hoài bão cá nhân và 
mong muốn tự chủ, thể hiện qua việc “đứng trên đôi chân 
của chính mình”. Dohse và Walter (2012) đã đưa ra một 
định nghĩa ngắn gọn và dễ tiếp cận hơn, theo đó: “Ý định 
khởi nghiệp là trạng thái tâm lý sẵn sàng thực hiện hoạt 
động tự kinh doanh, tự tạo việc làm hoặc thành lập doanh 
nghiệp mới”. Đây cũng là cách hiểu được sử dụng trong 
phạm vi nghiên cứu này.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ý định khởi 
nghiệp không hoàn toàn độc lập, mà chịu tác động mạnh 
mẽ từ ngữ cảnh xã hội như mạng lưới kinh doanh, nhóm 
khởi nghiệp, gia đình, hoặc cộng đồng hơn là chỉ dựa trên 
đặc điểm cá nhân (Mishra & Zachary, 2015; Linksvayer & 
Janssen, 2009). Những tác nhân xã hội này, nếu phù hợp với 
năng lực thích nghi của cá nhân, sẽ có khả năng củng cố và 
gia tăng ý định khởi nghiệp (Coase & Wang, 2011).
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2.3. Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB)
Lý thuyết hành vi có kế hoạch (Ajzen, 1991) là một 

sự mơ ̉rộng từ Lý thuyết Hành động hợp lý (TRA) trước 
đó, nhằm khắc phục hạn chế trong việc lý giải các hành 
vi không hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của cá nhân. 
TPB đã trở thành một trong những mô hình nền tảng 
và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt 
là trong nghiên cứu về ý định khởi nghiệp. Theo Ajzen 
(1991), hành vi của một cá nhân được dự đoán tốt nhất 
thông qua ý định thực hiện hành vi đó. Ý định này được 
hình thành dựa trên ba yếu tố chính: 

Thái độ đối với hành vi: Là nhận thức của cá nhân đối 
với việc thực hiện hành vi. Nếu cá nhân cho rằng hành vi 
sẽ mang lại kết quả có lợi, họ có xu hướng hình thành ý 
định thực hiện hành vi đó. 

Chuẩn mực chủ quan: Là nhận thức của cá nhân về áp 
lực xã hội, tức là mức độ mà cá nhân cảm thấy người khác 
kỳ vọng họ thực hiện hoặc không thực hiện hành vi. Các 
nguồn ảnh hưởng có thể đến từ gia đình, bạn bè, giáo viên 
hoặc xã hội nói chung. 

Nhận thức kiểm soát hành vi: Là nhận thức của cá 
nhân về khả năng kiểm soát hành vi, tức là mức độ mà cá 
nhân tin rằng họ có thể dễ dàng hay khó khăn khi thực 
hiện hành vi đó. Yếu tố này phản ánh sự tự tin của cá nhân 
vào năng lực và điều kiện của bản thân.

Lý thuyết TPB đã được ứng dụng rộng rãi trong việc 
nghiên cứu ý định khởi nghiệp, vì mô hình này cho phép 
giải thích tại sao cá nhân có hoặc không có ý định khởi 
nghiệp, từ đó giúp nhận diện các yếu tố ảnh hưởng cụ thể. 
Trong nghiên cứu này, ba yếu tố trong mô hình TPB sẽ 
được sử dụng làm nền tảng lý thuyết để xây dựng mô hình 
các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
Trường Đại học Lao động - Xã hội.

2.4. Tổng quan các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng 
đến ý định khởi nghiệp của sinh viên

2.4.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 
Các nghiên cứu trong nước nhìn chung đều bám sát vào 

lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behavior 
- TPB) và các mô hình mở rộng từ TPB để lý giải hành vi 
khởi nghiệp của sinh viên. Những yếu tố thường được phân 
tích bao gồm: thái độ cá nhân đối với khởi nghiệp, chuẩn 
mực xã hội, nhận thức về khả năng kiểm soát hành vi cùng 
với những ảnh hưởng từ môi trường giáo dục, sự hỗ trợ của 
gia đình, trải nghiệm thực tiễn hay điều kiện tài chính. 

Thao & Chi (2013) đã thực hiện nghiên cứu về ý định 
khởi nghiệp của nữ học viên đang theo học chuyên ngành 
MBA tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu 
thể hiện các yếu tố như nguồn vốn, đặc điểm cá nhân, hỗ 
trợ từ gia đình đều có sự ảnh hưởng tích cực đến ý định 
khởi nghiệp. Hạn chế của nghiên cứu là chỉ thực hiện khảo 
sát tại Thành phố Hồ Chí Minh ở ba trường đại học mà bỏ 
qua khảo sát các nữ học viên MBA tại các trung tâm đào 
tạo bên ngoài khác (quốc tế, đào tạo ngắn hạn...). 

Tu & Tien (2015) xây dựng mô hình ý định khởi 
nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 
Trường Đại học Cần Thơ với các yếu tố tác động gồm: 

thái độ, chuẩn chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi, giáo 
dục và nguồn vốn. Tuy nhiên, mô hình nghiên cứu đã bỏ 
qua một số nhân tố khác, chẳng hạn như đặc điểm tính 
cách và kinh nghiệm. 

Lien (2016) nghiên cứu ý định khởi nghiệp kinh 
doanh của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Cơ 
sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội (tại Thành phố 
Hồ Chí Minh). Kết quả nghiên cứu cho thấy cả bốn yếu 
tố: tính cách cá nhân, giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm 
và nguồn vốn đều ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên. Hạn chế của nghiên cứu là bỏ qua 
sự tác động của một số yếu tố khác như thái độ hoặc nhận 
thức của sinh viên về khởi nghiệp kinh doanh và bỏ qua 
các sinh viên các ngành khác. 

2.4.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 
Suan và cộng sự (2011) nghiên cứu về ý định khởi 

nghiệp của 200 sinh viên đại học Malaysia. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, ngoại trừ “gia đình và bối cảnh cá nhân”, các 
yếu tố còn lại là đặc điểm tính cách, giáo dục, kinh nghiệm 
và nhận thức mong muốn đều thể hiện sự tác động tích 
cực đến ý định khởi nghiệp. Hạn chế của nghiên cứu là 
mẫu khảo sát nhỏ với 200 sinh viên và bỏ qua việc xem xét 
yếu tố thái độ đối với hành vi có ảnh hưởng thế nào đến ý 
định khởi nghiệp. 

Nghiên cứu của Liñán và cộng sự (2011) tại Trường 
Đại học Pablo Olavide và Seville (Tây Ban Nha) xác định 
giáo dục khởi nghiệp, thái độ cá nhân, quy chuẩn xã hội 
và nhận thức tính khả thi đều có sự tác động tích cực đến 
ý định khởi nghiệp của sinh viên. Nghiên cứu có hạn chế 
là chỉ khảo sát trên đối tượng sinh viên thuộc các chuyên 
ngành kinh tế mà bỏ qua sinh viên các nhóm ngành văn 
hóa hay xã hội. 

Còn kết quả nghiên cứu của Zhang và cộng sự (2014) 
tại 10 trường đại học ở Trung Quốc thể hiện ngoài yếu 
tố “nhận thức tính khả thi” không có sự ảnh hưởng thì 
ba yếu tố còn lại là nhận thức mong muốn, kinh nghiệm 
và giáo dục khởi nghiệp đều có ảnh hưởng tích cực đến 
ý định khởi nghiệp. Hạn chế của nghiên cứu là chỉ thực 
hiện khảo sát đối với sinh viên đại học mà bỏ qua các đối 
tượng khác. 

Cùng lĩnh vực, nghiên cứu của Sabah (2016) được 
thực hiện thông qua khảo sát 528 sinh viên năm ba và 
năm tư ngành Quản trị kinh doanh (232 nam và 296 nữ) 
đến từ ba thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ. Lý thuyết hành 
vi dự định (Ajzen, 1991) được sử dụng để xây dựng mô 
hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thể hiện các yếu tố 
trong mô hình đều có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên, gồm thái độ đối với hành vi, nhận 
thức kiểm soát hành vi và chuẩn chủ quan. 

Còn Ambad & Damit (2016) thực hiện nghiên cứu về 
các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
tại Malaysia thông qua khảo sát 351 sinh viên đại học đến từ 
Trường Đại học cộng đồng Malaysia. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, có ba nhân tố có sự ảnh hưởng đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên là thái độ cá nhân (ảnh hưởng mạnh 
nhất), chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi. 
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2.5. Thang đo và giả thuyết nghiên cứu
2.5.1. Giả thuyết nghiên cứu
Nghiên cứu này kế thừa nền tảng lý thuyết từ Mô hình 

Hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behavior - TPB) 
do Ajzen (1991) phát triển. Theo mô hình này, ý định 
khởi nghiệp của một cá nhân được hình thành dưới sự tác 
động của ba thành tố chính: thái độ đối với hành vi khởi 
nghiệp, chuẩn chủ quan và nhận thức về khả năng kiểm 
soát hành vi. Đây là mô hình được đánh giá là có hiệu quả 
cao trong việc dự đoán hành vi có chủ đích, trong đó có 
hành vi khởi nghiệp.

Tuy nhiên, chính Ajzen (1991) cũng thừa nhận rằng 
mô hình TPB chỉ có thể giải thích khoảng 30% đến 50% 
sự biến thiên trong hành vi, điều đó mở ra không gian cho 
việc mở rộng mô hình với các biến bổ sung nhằm nâng 
cao khả năng lý giải thực tiễn. Các học giả như Koe (2016) 
cũng đề xuất rằng việc tích hợp thêm các yếu tố phù hợp 
vào mô hình TPB có thể làm tăng độ chính xác trong dự 
báo ý định khởi nghiệp.

Từ thực tiễn đặc thù của sinh viên Trường Đại học Lao 
động - Xã hội và dựa trên lược khảo lý luận cũng như các 
nghiên cứu trước đó, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên 
cứu gồm 5 nhóm nhân tố chính có thể ảnh hưởng đến ý 
định khởi nghiệp của sinh viên, bao gồm: Thái độ đối với 
hành vi khởi nghiệp; chuẩn chủ quan; nhận thức kiểm 
soát hành vi; nguồn tài chính khởi nghiệp; đặc điểm tính 
cách. Việc tích hợp biến “nguồn tài chính” vào mô hình 
được kỳ vọng sẽ bổ sung cho TPB một yếu tố thuộc về 
điều kiện thực tế - có khả năng thúc đẩy hoặc cản trở hành 
vi khởi nghiệp, từ đó phản ánh chính xác hơn các yếu tố 
ảnh hưởng đến sinh viên trong bối cảnh kinh tế - xã hội 
hiện nay. Mô hình được thể hiện ở Hình 1:

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Biến độc lập

Biến độc lập

Chuẩn chủ quan

Nguồn tài chính

Đặc điểm tính cách

Nhận thức kiếm soát hành vi

Biến phụ thuộc

Ý định  
khởi nghiệp

Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả 
2.5.1.1. Thái độ đối với hành vi khởi nghiệp
Autio và cộng sự (2001) khi nghiên cứu về ý định khởi 

nghiệp của sinh viên tại một số trường đại học ở các nước 
Bắc Âu và Mỹ đã kết luận rằng, thái độ đối với hành vi là 
yếu tố có tầm ảnh hưởng tích cực quan trọng thứ hai đối 
với ý định khởi nghiệp. Tương tự, nghiên cứu của Lüthje & 
Franke (2003) cũng cho rằng, thái độ đối với hành vi có ảnh 
hưởng tích cực và mạnh mẽ lên ý định khởi nghiệp của sinh 
viên. Còn kết quả nghiên cứu của Liñán & Chen (2009) tại 
Tây Ban Nha và Đài Loan thể hiện sự tác động của thái độ 

đối với hành vi lên ý định khởi nghiệp là một sự tác động 
cùng chiều, trong đó, thái độ của sinh viên tại Tây Ban Nha 
có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định khởi nghiệp. 
Từ các luận điểm trên, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H1.

Giả thuyết H1: Thái độ đối với hành vi khởi nghiệp có 
ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp.

2.5.1.2. Chuẩn chủ quan
Chuẩn chủ quan phản ánh mức độ ảnh hưởng của 

những người có vai trò quan trọng đối với cá nhân trong 
việc đưa ra quyết định hành vi, cụ thể là hành vi khởi nghiệp 
(Ajzen, 1991). Trong văn hóa phương Đông nói chung và 
Việt Nam nói riêng, gia đình, bạn bè và cộng đồng xung 
quanh có ảnh hưởng lớn đến định hướng nghề nghiệp và 
hành vi của cá nhân. Theo nghiên cứu của Liñán & Chen 
(2006), chuẩn chủ quan được đo lường qua nhận thức 
của cá nhân về việc những người thân thiết có ủng hộ hay 
không hành vi khởi nghiệp. Các nghiên cứu tại Việt Nam 
như của Tien & Viet (2016), Tu & Huy (2017) cũng đã 
chứng minh rằng, sự ủng hộ từ cha mẹ, bạn bè là động lực 
thúc đẩy ý định khởi nghiệp của sinh viên. Do đó, nhân tố 
này được đưa vào mô hình nghiên cứu với giả thuyết sau:

Giả thuyết H2: Chuẩn chủ quan có ảnh hưởng tích 
cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.

2.5.1.3. Nhận thức kiểm soát hành vi
Nhận thức kiểm soát hành vi thể hiện niềm tin của cá 

nhân vào khả năng kiểm soát hành vi, bao gồm việc đánh 
giá liệu bản thân có đủ năng lực, kỹ năng và nguồn lực để 
thực hiện hành vi hay không (Ajzen, 1991). Trong lĩnh 
vực khởi nghiệp, yếu tố này phản ánh sự tự tin của sinh 
viên về khả năng hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh. Theo 
nghiên cứu của Kolvereid (1996) và Luthje & Franke 
(2004), sinh viên sẽ có ý định khởi nghiệp cao hơn nếu 
họ cảm thấy bản thân đủ khả năng để triển khai và duy trì 
hoạt động kinh doanh. Đây là nhân tố có mối liên hệ chặt 
chẽ với khái niệm “năng lực khởi nghiệp”.

Giả thuyết H3: Nhận thức kiểm soát hành vi có ảnh 
hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.

2.5.1.4. Nguồn tài chính khởi nghiệp
Nguồn tài chính được xem là một trong những yếu tố 

thiết yếu quyết định khả năng hiện thực hóa hành vi khởi 
nghiệp. Trong bối cảnh sinh viên, việc thiếu hụt tài chính là 
một rào cản lớn, làm giảm đáng kể sự tự tin và khả năng triển 
khai ý tưởng kinh doanh. Theo nghiên cứu của Mazzarol và 
cộng sự (1999), khả năng tiếp cận nguồn vốn có ảnh hưởng 
rõ rệt đến ý định khởi nghiệp, nhất là đối với các nhóm chưa 
có thu nhập ổn định như sinh viên. Các công trình tại Việt 
Nam như của Luan (2012) và Linh (2018) cũng khẳng 
định rằng, nguồn vốn khởi nghiệp là yếu tố quan trọng tác 
động đến quyết định lập nghiệp của người trẻ.

Giả thuyết H4: Nguồn tài chính khởi nghiệp có ảnh 
hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.

2.5.1.5. Đặc điểm tính cách
Đặc điểm tính cách là một trong những yếu tố nội tại 

quan trọng, phản ánh khuynh hướng hành vi của cá nhân 
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trong các tình huống cụ thể. Những đặc điểm như tính 
chủ động, sáng tạo, dám chấp nhận rủi ro, tự tin và cầu tiến 
thường được coi là nền tảng của tư duy khởi nghiệp. Theo 
nghiên cứu của Zhao & Seibert (2006), các đặc điểm tính 
cách như nhu cầu thành đạt nội tại, kiểm soát và tính sẵn 
sàng chấp nhận rủi ro có liên hệ chặt chẽ với ý định khởi 
nghiệp. Nghiên cứu của Nga & Shamuganathan (2010) 
cũng chỉ ra rằng cá nhân có xu hướng sáng tạo, chủ động và 
dám thử thách bản thân thường có xu hướng muốn tự khởi 
sự kinh doanh hơn. Tại Việt Nam, các nghiên cứu như của 
Tu & Huy (2017) đều chỉ ra mối tương quan tích cực giữa 

các đặc điểm tính cách với ý định khởi nghiệp ở sinh viên. 
Giả thuyết H5: Đặc điểm tính cách có ảnh hưởng tích 

cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.
2.5.2. Thang đo 
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

lượng nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến 
ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Lao động 
- Xã hội. Để đảm bảo tính logic và độ tin cậy của nghiên cứu, 
các thang đo đã được kiểm định trong những nghiên cứu 
trước đây và được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh thực tế. 
Thang đo sau quá trình điều chỉnh có nội dung như dưới đây:

Bảng 1. Thang đo và nguồn gốc thang đo

Mã hóa Thang đo Nguồn gốc thang đo
TD Thái độ đối với khởi nghiệp

TD1 Tôi cảm thấy hứng thú và tích cực với ý tưởng tự khởi nghiệp

Liñán (2009), Krueger 
(2000)

TD2 Tôi tin rằng việc khởi nghiệp sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bản thân
TD3 Nếu có cơ hội, tôi sẽ ưu tiên lựa chọn con đường khởi nghiệp
TD4 Tôi sẵn sàng thử sức khởi nghiệp nếu có đủ điều kiện
TD5 Nếu có cơ hội, tôi sẽ ưu tiên khởi nghiệp thay vì làm việc cho người khác
CCQ Chuẩn chủ quan

CCQ1 Gia đình và bạn bè tôi ủng hộ việc tôi tự kinh doanh
Liñán (2009), Krueger 

(2000)
CCQ2 Những người có ảnh hưởng đến tôi, khuyến khích tôi khởi nghiệp
CCQ3 Tôi biết nhiều người quen đã thành công trong việc khởi nghiệp
CCQ4 Các yếu tố xã hội xung quanh tôi tạo điều kiện thuận lợi để tôi bắt đầu kinh doanh

NT Nhận thức kiểm soát hành vi
NT1 Tôi tự tin với kỹ năng và kiến thức cần thiết để khởi nghiệp

Ajzen (1991); Chen 
và cộng sự (1998)

NT2 Tôi tin rằng mình có thể xoay xở được tài chính để bắt đầu kinh doanh
NT3 Tôi có mạng lưới hỗ trợ cần thiết cho hành trình khởi nghiệp
NT4 Tôi nghĩ mình có thể vượt qua những trở ngại trong quá trình khởi nghiệp
NT5 Tôi tự tin có thể điều hành một doanh nghiệp của riêng mình
TC Nguồn tài chính khởi nghiệp

TC1 Tôi có thể tiếp cận các nguồn tài chính khởi nghiệp từ gia đình, bạn bè hoặc các tổ chức hỗ trợ

Van Auken & Fry 
(2006), Miranda 

(2017)

TC2 Tôi hiểu rõ các hình thức vay vốn, tài trợ phù hợp cho sinh viên khởi nghiệp
TC3 Tôi có người quen sẵn sàng hỗ trợ tài chính khi cần thiết
TC4 Tôi biết đến các quỹ khởi nghiệp, chương trình tài trợ sinh viên có nhu cầu khởi nghiệp
TC5 Tôi có khả năng quản lý và huy động vốn hiệu quả cho khởi nghiệp
TCK Đặc điểm tính cách

TCK1 Tôi là người có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi
Zhao & Seibert 

(2005), Kickul & 
Gundry (2002)

TCK2 Tôi thích đối mặt với thử thách và không ngại rủi ro
TCK3 Tôi có tư duy sáng tạo và thường đưa ra ý tưởng mới
TCK4 Tôi là người quyết đoán và có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng
TCK5 Tôi thường chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì chờ đợi chúng đến
YĐKN Ý định khởi nghiệp của sinh viên

YĐKN1 Tôi đang có kế hoạch khởi nghiệp trong tương lai gần

Miranda (2017), 
Yurtkoru (2014)

YĐKN 2 Tôi có sự chuẩn bị để bắt đầu một doanh nghiệp nếu có cơ hội
YĐKN 3 Nếu có điều kiện thuận lợi, tôi sẽ lựa chọn khởi nghiệp thay vì làm công ăn lương
YĐKN 4 Tôi tin rằng con đường khởi nghiệp là lựa chọn phù hợp với bản thân tôi
YĐKN 5 Tôi cảm thấy khởi nghiệp là một lựa chọn đáng để tôi đầu tư thời gian và nỗ lực

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 
Trường Đại học Lao động - Xã hội tại Trụ sở chính 

có 9 khoa với số sinh viên khá lớn. Do vậy, khó có thể tiến 

hành nghiên cứu toàn bộ đối với số lượng sinh viên này. 
Đồng thời, đối với các nghiên cứu sơ cấp tại Việt Nam hiện 
nay, việc sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên gặp 
rất nhiều khó khăn do sự e ngại của các đối tượng được 
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tiếp cận để tham gia trả lời các bảng hỏi khảo sát. Chính vì 
vậy, thay vì phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, tác giả đã 
sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để tiến hành 
khảo sát và thu thập dữ liệu phục vụ cho quá trình nghiên 
cứu của đề tài. Đồng thời, nhiều nghiên cứu khác được 
đăng tải trên các tạp chí uy tín của thế giới cũng cho rằng 
phương pháp chọn mẫu thuận tiện cũng đảm bảo độ tin 
cậy của mẫu nghiên cứu. 

Cỡ mẫu tối thiểu được xác định dựa trên phương pháp 
của Hair và cộng sự (1998), theo đó, số quan sát cần thiết 
tối thiểu bằng 5-10 lần số biến quan sát trong mô hình 
nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, bảng khảo sát gồm 29 
biến quan sát, do đó, số mẫu tối thiểu cần thiết là 145-290. 
Để đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy của kết quả, nghiên 
cứu quyết định thu thập tối thiểu 300 mẫu. Sau quá trình 
thu thập, nghiên cứu thu được 208 phiếu hợp lệ và được sử 
dụng chính thức trong phân tích.

Bảng 2. Đặc điểm mẫu nghiên cứu

Đặc điểm Tần 
suất

Tỷ lệ

Giới tính Nam 93 44,7

Nữ 115 55,3

Ngành học Quản trị nhân lực 81 38,9

Kinh tế 23 11,1

Hệ thống thông tin quản lý 28 13,5

Quản trị kinh doanh 39 18,8

Luật kinh tế 15 7,2

Kế toán 13 6,3

Tâm lý 7 3,4

Khác 2 1,0

Năm học Năm 1 25 12,0

Năm 2 55 26,4

Năm 3 83 39,9

Năm 4 45 21,6

Tổng cộng  208 100,0

Nguồn: Theo khảo sát và phân tích của nhóm tác giả
3.2. Phương pháp khảo sát và nội dung bảng hỏi
Dữ liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi có cấu trúc, 

phân phối cả dưới dạng trực tuyến (Google Forms, email) 
và trực tiếp tại Trường. Bảng câu hỏi bao gồm 3 phần chính: 

- Phần giới thiệu
- Phần thông tin chung: Thông tin cá nhân và đặc 

điểm nhân khẩu học, gồm: (1) Giới tính, (2) Ngành học, 
(3) Năm học, (4) Đã từng học các học phần/khóa đào 
tạo về khởi nghiệp, (5) Nhận thức về tầm quan trọng của 
hoạt động khởi nghiệp, (6) Nhận thức về thời điểm khởi 
nghiệp, (7) Hình thức biết đến khởi nghiệp và (8) Giai 
đoạn ý định khởi nghiệp hiện nay.

- Phần nội dung: Trình bày về các câu hỏi của “các yếu 

tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp”, rồi tới các câu hỏi về 
“ý định khởi nghiệp của sinh viên”. 

Toàn bộ các chỉ báo được sử dụng trong thang đo đều 
được sử dụng theo thang Likert 5 mức độ, từ thấp đến cao 
với mức thấp nhất là 1 “rất không đồng ý” và mức cao nhất 
là 5 “rất đồng ý”.

3.3. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu
Dữ liệu khảo sát sau khi thu thập được làm sạch và 

xử lý bằng phần mềm SPSS 26 với các kỹ thuật phân 
tích sau: (1) Phân tích độ tin cậy của thang đo theo hệ 
số Cronbach’s Alpha, (2) Phân tích nhân tố khám phá 
(EFA), (3) Phân tích tương quan hai chiều theo hệ số 
tương quan Pearson và (4) Phân tích hồi quy tuyến tính 
theo phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để đánh 
giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Kết quả 
4.1.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 
Các thang đo đạt độ tin cậy vì có kết quả hệ số 

Cronbach’s Alpha > 0,6; hệ số tương quan biến tổng đều 
lớn hơn 0,3. Như vậy, thang đo phù hợp sử dụng cho bước 
phân tích nhân tố khám phá (Hoang & Chu, 2008).

Nghiên cứu đã tiến hành thực hiện phân tích độ tin cậy 
của thang đo 02 lần. Sau khi thực hiện phân tích độ tin cậy 
thang đo lần 01, biến quan sát YDKN5 bị loại do có hệ số 
tương quan biến tổng < 0,3. Phân tích độ tin cậy thang đo 
lần 2 sau khi loại biến, các thang đo đều đạt yêu cầu về độ tin 
cậy để tiếp tục thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA. 

4.1.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 
4.1.2.1. Phân tích EFA các biến độc lập
Nhằm kiểm tra mức độ phù hợp của dữ liệu để thực 

hiện phân tích nhân tố khám phá, nghiên cứu tiến hành 
kiểm định Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) và kiểm định 
Bartlett’s Test. 

Kết quả kiểm định hệ số KMO đạt 0,881, chứng tỏ 
dữ liệu phù hợp để thực hiện phân tích nhân tố. Đồng 
thời, kiểm định Bartlett’s Test có ý nghĩa thống kê (Sig. 
= 0,000), cho thấy sự tương quan giữa các biến là đáng 
kể. Khi tiến hành phân tích, dữ liệu ban đầu với 24 biến 
quan sát đã được nhóm lại thành 5 nhân tố dựa trên tiêu 
chí giá trị Eigenvalue là 1,065 > 1, với tổng phương sai 
trích (Cumulative %) là 62,676% > 50%, giải thích được 
62,676% phương sai tổng cộng. Cụ thể, nhân tố 1 giải 
thích 14,531%, nhân tố 2 giải thích 14,427%, nhân tố 3 giải 
thích 13,473%, nhân tố 4 giải thích 11,580%, nhân tố 5 giải 
thích 8,665%. Như vậy, mặc dù có sự phân tán giữa các 
nhân tố, nhưng tổng phương sai giải thích trên 60% là phù 
hợp theo khuyến nghị, đảm bảo độ tin cậy cho các thang 
đo (Hair và cộng sự, 2010).

Nhằm tăng tính rõ ràng và ý nghĩa của các nhân tố, 
nghiên cứu áp dụng phương pháp xoay Varimax với Kaiser 
Normalization. Kết quả thu được sau 6 lần lặp cho thấy 
các biến quan sát có tải nhân tố (Factor Loadings) lớn 
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hơn 0,5 - đáp ứng tiêu chuẩn về độ hội tụ và độ phân 
biệt. Bảng ma trận xoay nhân tố (Rotated Component 
Matrix) cho thấy mức độ gắn kết của các biến quan sát 
với từng nhân tố cụ thể: Nhân tố 1 bao gồm các biến 
TC2, TC3, TC5, TC4, TC1 liên quan đến nguồn tài 
chính; nhân tố 2 gồm các biến NT5, NT2, NT1, NT3, 
NT4 liên quan đến nhận thức kiểm soát hành vi; nhân tố 
3 gồm các biến TCK2, TCK3, TCK5, TCK1, TCK4 liên 
quan đến đặc điểm tính cách; nhân tố 4 gồm các biến 

TD1, TD3, TD2, TD5, TD4 phản ánh thái độ đối với 
khởi nghiệp; và nhân tố 5 gồm các biến CCQ4, CCQ3, 
CCQ2, CCQ1 thể hiện chuẩn chủ quan. Kết quả phân 
tích nhân tố đã giúp rút gọn dữ liệu từ 24 biến quan sát 
thành 5 nhóm nhân tố chính, đồng thời đảm bảo độ tin 
cậy và ý nghĩa thống kê của thang đo. Việc xác định rõ 
các nhóm biến quan sát sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các bước 
phân tích tiếp theo, bao gồm kiểm định mô hình nghiên 
cứu và phân tích hồi quy. 

Bảng 3. Ma trận xoay nhân tố các biến độc lập

Nhân tố
1 2 3 4 5

TC2 0,800
TC3 0,776
TC5 0,767
TC4 0,762
TC1 0,722
NT5 0,822
NT2 0,789
NT1 0,782
NT3 0,767
NT4 0,749

TCK2 0,837
TCK3 0,769
TCK5 0,761
TCK1 0,751
TCK4 0,742
TD1 0,690
TD3 0,678
TD2 0,652
TD5 0,629
TD4 0,612

CCQ4 0,730
CCQ3 0,720
CCQ2 0,641
CCQ1 0,522

Nguồn: Theo khảo sát và phân tích của nhóm tác giả
4.1.2.2. Phân tích EFA biến phụ thuộc
Hệ số KMO = 0,808 > 0,5, kiểm định Bartlett với Sig. 

= 0,000 < 0,05 (mức ý nghĩa 5%), các biến quan sát có 
tương quan với nhau trong tổng thể. Đại lượng Eigenvalue 
của nhân tố thứ nhất là > 1 cho thấy sự hội tụ của phép 
phân tích dừng ở nhân tố thứ nhất, tổng phương sai trích 
(cumulative %) là 66,967% > 50%, hệ số tải nhân tố đều 
lớn hơn 0,5. Như vậy, kết quả phân tích EFA biến phụ 
thuộc thể hiện có 1 nhân tố được rút trích từ bốn biến 
quan sát của thang đo ý định khởi nghiệp, và nhân tố này 
giải thích đến 66,967% sự biến thiên của bộ dữ liệu. Từ 
kiểm định KMO và Bartlett, phân tích EFA trong nghiên 
cứu này là phù hợp.

4.1.3. Phân tích tương quan
Kết quả phân tích ma trận tương quan cho thấy các biến 

độc lập TD (thái độ), CCQ (chuẩn chủ quan), NT (nhận 
thức kiểm soát hành vi), TC (tài chính), TCK (đặc điểm 
tính cách) đều có tương quan với biến phụ thuộc YDKN. 
Theo hệ số tương quan Pearson, biến TD, TC, CCQ có 
mối tương quan mạnh với biến YDKN do |r| ≥ 0,5 (Andy 
Field, 2009), cho thấy thái độ, nguồn tài chính, chuẩn chủ 
quan có tác động đáng kể đến ý định khởi nghiệp của sinh 
viên. Còn biến NT, TCK có mối tương quan trung bình với 
biến YDKN do |r| ≤ 0,5 khẳng định vai trò quan trọng của 
nhận thức kiểm soát hành vi, đặc điểm tính cách đối với ý 
định khởi nghiệp của sinh viên. 
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4.1.4. Phân tích hồi quy tuyến tính
4.1.4.1. Đánh giá sự phù hợp của mô hình
Kết quả phân tích cho thấy mối quan hệ giữa các yếu 

tố thái độ, nhận thức kiểm soát hành vi, chuẩn chủ quan, 
tài chính, đặc điểm tính cách và ý định khởi nghiệp là 
khá chặt chẽ (R = 0,837). Giá trị R Square là 0,701 chỉ 
ra rằng 70,1% sự thay đổi trong ý định khởi nghiệp có 
thể được giải thích bởi các biến trong mô hình, trong khi 
phần còn lại (29,9%) có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 
khác chưa được đưa vào nghiên cứu. Sau khi điều chỉnh, 
giá trị Adjusted R Square là 0,693 cho thấy mô hình vẫn 
có sự phù hợp cao ngay cả khi điều chỉnh cho số lượng 
biến độc lập. Giá trị sai số chuẩn 0,42588 phản ánh độ 
chính xác của mô hình trong việc dự đoán ý định khởi 
nghiệp. Sai số nhỏ cho thấy mức độ biến động của phần 

dư không quá lớn, nghĩa là các dự đoán từ mô hình có độ 
tin cậy cao. 

Chỉ số Durbin-Watson là 2,167, nằm trong phạm vi 
cho phép từ 1,5 đến 2,5 cho thấy không có hiện tượng 
tự tương quan giữa các phần dư, đảm bảo tính chính xác 
của mô hình và đảm bảo giả định độc lập của các quan 
sát trong hồi quy tuyến tính. Bảng ANOVA cho thấy mô 
hình phù hợp với dữ liệu thực tế (p = 0,000), chứng tỏ mô 
hình hồi quy có ý nghĩa thống kê. Phương sai tổng được 
chia thành hai phần: Phương sai do hồi quy (85,852) và 
phương sai dư thừa (36,637), cho thấy mô hình giải thích 
phần lớn phương sai trong dữ liệu. 

4.1.4.2. Phân tích hệ số hồi quy
Bảng dưới đây thể hiện các hệ số hồi quy chuẩn hóa và 

chưa chuẩn hóa của từng biến độc lập: 

Bảng 4. Ma trận tương quan theo hệ số Pearson

Tương quan Pearson YDKN TD CCQ NT TC TCK

YDKN
Hệ số tương quan 1

Giá trị p

TD Hệ số tương quan 0,756** 1
Giá trị p 0,000

CCQ Hệ số tương quan 0,517** 0,480** 1
Giá trị p 0,000 0,000

NT Hệ số tương quan 0,467** 0,373** 0,373** 1
Giá trị p 0,000 0,000 0,000

TC
Hệ số tương quan 0,712** 0,650** 0,383** 0,346** 1

Giá trị p 0,000 0,000 0,000 0,000

TCK Hệ số tương quan 0,353** 0,251** 0,291** 0,302** 0,251** 1
Giá trị p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Nguồn: Theo khảo sát và phân tích của nhóm tác giả

Bảng 5. Hệ số hồi quy

Mô hình
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa T Sig. Thống kê hiện tượng cộng tuyến

B Sai số chuẩn Beta Dung sai VIF
(Hằng số) -0,705 0,246 -2,864 0,005

TD 0,482 0,063 0,414 7,650 0,000 0,506 1,975
CCQ 0,154 0,060 0,117 2,564 0,011 0,706 1,416
NT 0,130 0,045 0,126 2,871 0,005 0,772 1,295
TC 0,318 0,049 0,331 6,437 0,000 0,558 1,791

TCK 0,098 0,044 0,093 2,247 0,026 0,860 1,163
Nguồn: Theo khảo sát và phân tích của nhóm tác giả

Các hệ số hồi quy chuẩn hóa và chưa chuẩn hóa cung 
cấp cái nhìn sâu hơn về mức độ ảnh hưởng của từng biến 
độc lập. Cụ thể, mức độ ảnh hưởng giảm dần theo thứ tự: 
Biến TD (thái độ) là yếu tố có tác động lớn nhất (Beta = 
0,414, p = 0,000), tiếp đến là TC (nguồn tài chính), NT 
(nhận thức kiểm soát hành vi), CCQ (chuẩn chủ quan) 
và cuối cùng là TCK (đặc điểm tính cách). Từ đó, phương 

trình hồi quy chuẩn hóa được thiết lập:
YDKN = 0,414 TD + 0,331 TC + 0,126 NT + 0,117 

CCQ + 0,093 TCK + ε
Về phần dư chuẩn hóa xác nhận giả định về tính chuẩn 

của phần dư trong mô hình hồi quy. Phần lớn các giá trị 
tập trung quanh mức trung bình 0, với độ lệch chuẩn nhỏ 
(Std. Dev = 0,988). Điều này khẳng định rằng mô hình 
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phù hợp với giả định hồi quy tuyến tính, giúp tăng độ tin 
cậy của các kết luận rút ra từ phân tích. 

Hệ số VIF của các biến độc lập đều nhỏ hơn 5, cho 
thấy các biến độc lập không có quan hệ chặt chẽ với nhau 
nên không có đa cộng tuyến xảy ra.

4.1.5. Kiểm định sự khác biệt của biến ý định khởi nghiệp 
theo đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Theo giới tính: Kiểm định Levene có giá trị  
Sig. = 0,178 > 0,05 trong kiểm định T (T-Test) giá trị  
Sig. (2-tailed) = 0,134 > 0,05 nên không có sự khác biệt 
giữa các nhóm có giới tính khác nhau. 

Theo ngành học: Kiểm định Levene có giá trị  
Sig. = 0,195 > 0,05 trong kiểm định ANOVA giá trị  
Sig. = 0,195 > 0,05 nên không có sự khác biệt giữa các 
nhóm ngành học khác nhau.

Theo năm học: Kiểm định Levene có giá trị  
Sig. = 0,086 > 0,05 trong kiểm định ANOVA giá trị  
Sig. = 0,009 < 0,05 nên có sự khác biệt giữa các nhóm năm 
học khác nhau. Sinh viên càng gần ra trường, ý định khởi 
nghiệp càng cao hơn. 

Theo học phần/khóa đào tạo: Kiểm định Levene có 
giá trị Sig. = 0,011 < 0,05, trong kiểm định Welch giá trị 
Sig. = 0,001 < 0.05 nên có sự khác biệt giữa các nhóm đã 
từng và chưa từng học các học phần/khóa đào tạo về khởi 
nghiệp. Sinh viên đã từng học các học phần/khóa đào tạo 
về khởi nghiệp thì ý định khởi nghiệp cao hơn.

Theo giai đoạn khởi nghiệp: Kiểm định Levene có 
giá trị Sig. = 0,016 < 0,05 trong kiểm định Welch giá trị 
Sig. = 0,026 < 0,05 nên có sự khác biệt giữa các nhóm có 
giai đoạn ý định khởi nghiệp khác nhau. Sinh viên đang ở 
giai đoạn xây dựng, triển khai khởi nghiệp thì ý định khởi 
nghiệp càng cao.

4.2. Thảo luận
Nghiên cứu này tìm hiểu tác động của các yếu tố thái 

độ, chuẩn chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi, nguồn 
tài chính, đặc điểm tính cách đến ý định khởi nghiệp của 
sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội. Nghiên 
cứu chỉ ra rằng cả 05 yếu tố đều ảnh hưởng đến ý định 
khởi nghiệp của sinh viên, trong đó thái độ là yếu tố có 
tác động mạnh mẽ nhất, tiếp đến là nguồn tài chính, nhận 
thức kiểm soát hành vi, chuẩn chủ quan và cuối cùng là 
đặc điểm tính cách.

Thái độ tích cực được xem là nền tảng quan trọng 
giúp sinh viên hình thành niềm tin, động lực và quyết tâm 
thực hiện các ý tưởng kinh doanh. Kết quả này hoàn toàn 
phù hợp với các nghiên cứu trước đây của Ajzen (1991), 
Krueger (2000) và Liñán & Chen (2006) khi khẳng định 
thái độ là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động 
đến ý định, hành vi. Phân tích cho thấy sinh viên có thái độ 
tích cực đối với khởi nghiệp thường có xu hướng hành động 
rõ ràng hơn, tự tin hơn trong việc lựa chọn con đường lập 
nghiệp, nâng cao ngọn lửa khởi nghiệp của sinh viên. 

Khi xem xét nguồn tài chính, nghiên cứu này cũng phù 

hợp với kết luận của nhiều nghiên cứu trước (Van Auken 
và cộng sự, 2006); Mazzarol và cộng sự, 1999), cho thấy 
nguồn tài chính là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy ý định 
khởi nghiệp. Vai trò của tài chính như một “điểm nghẽn” 
hoặc “đòn bẩy” đối với hành vi khởi nghiệp, đặc biệt là 
trong giai đoạn đầu lập nghiệp.

Mặt khác, nhận thức kiểm soát hành vi cũng có ảnh 
hưởng đáng kể đến ý định khởi nghiệp của sinh viên, 
tương đồng với kết quả của nhiều nghiên cứu trước đây 
(Ambad & Damit, 2016, Sabah, 2016 hay Tu & Tien, 
2015). Ngoài đam mê, khát vọng và động lực là điều kiện 
cần song chưa đủ để khởi nghiệp kinh doanh. Kỷ luật và 
quyết tâm là những yếu tố đảm bảo để các doanh nhân 
đi theo và phát triển các ý tưởng kinh doanh, bất luận quá 
trình này suôn sẻ hay phải đối mặt với nhiều trở ngại, sinh 
viên cần có một suy nghĩ độc lập, hình thành ý thức “dám 
nghĩ, dám làm”, xem việc khởi sự doanh nghiệp như một 
trải nghiệm kiến thức thực tế trong môi trường xã hội góp 
phần hình thành nên kinh nghiệm và thành công trong 
hoạt động nghề nghiệp. 

Chuẩn chủ quan phản ánh sự ảnh hưởng từ những 
người xung quanh như gia đình, bạn bè, thầy cô đối với ý 
định khởi nghiệp của sinh viên. Kết quả nghiên cứu này 
phù hợp với lý thuyết hành vi dự định của Ajzen (1991) và 
các công trình của Liñán & Chen (2006), Autio và cộng sự 
(2001) cho rằng sự ủng hộ từ môi trường xung quanh có tác 
động tích cực đến ý định hành vi. Mặc dù mức độ tác động 
không quá lớn so với các yếu tố khác nhưng đây là yếu tố 
mang tính động viên tinh thần rất quan trọng, đặc biệt trong 
bối cảnh văn hóa Á Đông coi trọng sự hỗ trợ từ gia đình.  

Đặc điểm tính cách là nhân tố có tác động thấp nhất 
trong mô hình nhưng vẫn có ý nghĩa về mặt định hướng 
lâu dài. Đặc điểm tính cách như sự chủ động, khả năng 
chịu rủi ro, tinh thần sáng tạo là những yếu tố nội tại giúp 
sinh viên hình thành nền tảng vững chắc trong quá trình 
lập nghiệp. Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên 
cứu trước đây như Zhao & Seibert (2005) hay Kickul & 
Gundry (2002) vốn cho rằng tính cách là yếu tố quyết 
định trong hành vi khởi nghiệp nhưng cũng phản ánh thực 
tế rằng sinh viên có thể chưa nhận thức rõ vai trò của bản 
thân trong hành trình khởi nghiệp. 

5. Kết luận
Dựa trên tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước, 

đề tài đã xây dựng được mô hình nghiên cứu về các yếu 
tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố đều ảnh hưởng tích 
cực đến ý định khởi nghiệp, trong đó biến thái độ là yếu tố 
có ảnh hưởng lớn nhất, tiếp đến là nguồn tài chính, nhận 
thức kiểm soát hành vi, chuẩn chủ quan, và cuối cùng là 
đặc điểm tính cách. 

Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra các 
giải pháp cho từng nhóm yếu tố để thúc đẩy ý định khởi 
nghiệp của sinh viên các trường đại học nói chung và 
Trường Đại học Lao động - Xã hội nói riêng.
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Tóm tắt: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với số lượng người cao tuổi 
(60 tuổi trở lên) tăng nhanh chóng. Dữ liệu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ của Tổng cục 
Thống kê công bố cho thấy năm 2024, Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở 
lên, tăng mạnh so với trước đây và dự báo đến năm 2030 sẽ tiếp cận khoảng 18 triệu người 
trong nhóm tuổi này. Điều này phản ánh xu hướng già hóa dân số rõ rệt, trong đó nhóm 
tuổi 60+ tiếp tục tăng với tốc độ nhanh do tỷ lệ sinh giảm và tuổi thọ tăng. Hiện tượng này 
đặt ra những thách thức chính sách cho người cao tuổi. Họ thường đối mặt với các vấn đề 
về sức khỏe thể chất, tâm lý, và môi trường sống, đòi hỏi sự hỗ trợ chuyên biệt từ các dịch 
vụ công tác xã hội (CTXH). CTXH là hoạt động chuyên nghiệp hỗ trợ những nhóm yếu thế 
trong xã hội như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng 
đến CTXH với người cao tuổi. Bài viết này đề cập đến một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt 
động CTXH với người cao tuổi như điều kiện hoàn cảnh gia đình người cao tuổi, bản thân 
người cao tuổi, đội ngũ nhân viên CTXH… tại xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình (hiện 
nay là xã Tây Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên). Qua đây, đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện 
các yếu tố ảnh hưởng đến CTXH với người cao tuổi.

Từ khóa: Người cao tuổi; công tác xã hội; với người cao tuổi; yếu tố; yếu tố ảnh hưởng

SOME FACTORS AFFECTING SOCIAL WORK ACTIVITIES  
FOR THE ELDERLY IN THAI GIANG COMMUNE,  

THAI THUY DISTRICT, THAI BINH PROVINCE  
(FORMER ADMINISTRATIVE UNIT)

Abstract: Vietnam is currently experiencing a demographic shift towards an aging population, 
characterized by a rapid increase in the number of elderly individuals aged 60 and above. According 
to data from the mid-term population and housing survey released by the General Statistics Office, it 
is projected that in 2024, Vietnam will have approximately 14.2 million people in this age category, 
marking a significant rise compared to previous years. Furthermore, forecasts indicate that by 2030, this 
figure may reach around 18 million. This trend highlights the ongoing growth of the 60+ age group, driven 
by declining birth rates and enhanced life expectancy. Such a demographic shift presents various policy 
challenges for the elderly, who frequently encounter issues related to their physical and mental health, as 

1 Hiện nay là xã Tây Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên
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well as their living conditions, necessitating specialized assistance from social work services (SW). Social 
work is a professional endeavor aimed at supporting vulnerable segments of society, including the elderly, 
children, and individuals with disabilities. Numerous factors influence social work practices concerning 
the elderly. This article examines several of these factors, including the living conditions of the elderly's 
families, the elderly individuals themselves, and the social work personnel, particularly in Thai Giang 
commune, Thai Thuy district, Thai Binh province (now known as Tay Tai Ninh commune, Hung Yen 
province). Based on this analysis, the article proposes several solutions to enhance the factors impacting 
social work with the elderly.
Keywords: Elderly, social work; social work with the elderly; factors; influencing factors.
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1. Giới thiệu
Già hóa dân số đang trở thành một xu thế nhân khẩu 

học toàn cầu với tốc độ ngày càng gia tăng. Theo United 
Nations, năm 2020 thế giới có hơn 1 tỷ người từ 60 tuổi trở 
lên và con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050. 
Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận hiện đại về lão hóa không 
chỉ dừng lại ở việc kéo dài tuổi thọ mà tập trung vào việc tối 
ưu hóa các điều kiện giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, sự 
độc lập và chất lượng cuộc sống. Thực tế, quá trình lão hóa 
chịu tác động bởi nhiều nhóm yếu tố đan xen, bao gồm yếu 
tố sinh học, kinh tế, xã hội và môi trường.

Xét về yếu tố sinh học: Dưới cấp độ cá nhân, sự suy 
giảm chức năng sinh lý tự nhiên, sự gia tăng các bệnh 
không lây nhiễm (như tăng huyết áp, đái tháo đường, sa 
sút trí tuệ) và các hội chứng lão khoa ảnh hưởng trực tiếp 
đến năng lực tự chăm sóc và khả năng tham gia xã hội của 
người cao tuổi. Tuy nhiên, các yếu tố sinh học không phải 
là yếu tố quyết định duy nhất.

Các yếu tố kinh tế - xã hội đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc định hình chất lượng cuộc sống khi về già. 
Thu nhập ổn định, lương hưu, bảo hiểm xã hội, điều kiện 
nhà ở, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và mức độ tham gia 
xã hội đều là những yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức 
khỏe thể chất và tinh thần. Nghiên cứu về lão hóa khỏe 
mạnh cho thấy sự thiếu hụt nguồn lực kinh tế, hạn chế tiếp 
cận dịch vụ y tế chất lượng, hoặc sự cô lập xã hội có thể làm 
gia tăng nguy cơ suy giảm chức năng và các vấn đề tâm lý ở 
người cao tuổi. Ngược lại, sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng 
và mạng lưới xã hội góp phần tăng cường khả năng thích 
ứng và duy trì vai trò xã hội của họ.

Tại Việt Nam, tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh 
trong giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học. Theo United 
Nations Population Fund (2014), tỷ lệ người cao tuổi ở 
Việt Nam đã vượt ngưỡng 10% và dự kiến tiếp tục tăng 
mạnh trong những thập niên tới. Sự thay đổi này đặt ra 
nhiều thách thức liên quan đến bất bình đẳng thu nhập, 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, điều kiện sống và sự 
hỗ trợ xã hội, đặc biệt tại khu vực nông thôn và các địa 
phương đang chuyển đổi kinh tế.

Ở cấp độ cộng đồng, các yếu tố môi trường vật chất 
(cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế, điều kiện nhà ở) và môi trường 

xã hội (mức độ gắn kết cộng đồng, truyền thống gia đình, 
sự tham gia của các tổ chức xã hội) có ảnh hưởng sâu sắc 
đến trải nghiệm lão hóa. Sự thay đổi cấu trúc gia đình, di 
cư lao động và quá trình đô thị hóa đang làm suy giảm một 
số nguồn lực hỗ trợ truyền thống, từ đó làm gia tăng tính 
dễ bị tổn thương của một bộ phận người cao tuổi.

Do đó, việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đời 
sống người cao tuổi không chỉ nhằm nhận diện các nguy 
cơ mà còn để làm rõ các nguồn lực bảo vệ và khả năng 
thích ứng trong bối cảnh xã hội đang chuyển đổi. Cách 
tiếp cận này cho phép nhìn nhận lão hóa như một quá 
trình chịu sự tác động của nhiều yếu tố cấu trúc và bối 
cảnh, thay vì chỉ là hệ quả tất yếu của sự suy giảm sinh học.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Một số khái niệm
Người cao tuổi
Người cao tuổi là nhóm người ở giai đoạn già hóa, gắn 

liền với việc suy giảm các chức năng của cơ thể. Theo Luật 
Người cao tuổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2010, “Người cao 
tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam 
từ đủ 60 tuổi trở lên”.

Hoạt động công tác xã hội với người cao tuổi
Công tác xã hội: Liên đoàn CTXH Quốc tế và Hiệp hội 

Quốc tế các trường CTXH, (2014): “CTXH là một nghề 
mang tính chất thực hành và là một ngành khoa học thúc 
đẩy sự thay đổi và phát triển xã hội, gắn kết xã hội, tăng năng 
lực và giải phóng con người. Các nguyên tắc về công bằng 
xã hội, quyền con người, trách nhiệm tập thể và tôn trọng 
sự đa dạng là trọng tâm của CTXH. Dựa trên cơ sở các lý 
thuyết về CTXH, khoa học xã hội, nhân văn và kiến thức 
bản địa, CTXH thu hút con người và cơ cấu xã hội nhằm 
giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và nâng cao an 
sinh” (IFSW, 2014). CTXH là một ngành khoa học ứng 
dụng, một lĩnh vực hoạt động chuyên môn phát triển nhằm 
hỗ trợ các đối tượng yếu thế (người nghèo, người cao tuổi, 
người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người di 
cư, người dân tộc thiểu số, nhiễm HIV/AIDS...) trong xã 
hội để giải quyết các vấn đề đang nảy sinh trong cộng đồng, 
theo đuổi mục tiêu vì hạnh phúc cho con người và tiến bộ xã 
hội, góp phần phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.
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CTXH với người cao tuổi là một lĩnh vực chuyên môn 
của ngành CTXH, tập trung vào việc nâng cao năng lực 
thích ứng, duy trì chức năng xã hội và bảo đảm quyền lợi 
của người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số. Theo 
National Association of Social Workers (2015), thực 
hành CTXH với người cao tuổi hướng đến việc tăng 
cường năng lực cá nhân, thúc đẩy sự tham gia xã hội, bảo 
vệ quyền con người và bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch 
vụ y tế - xã hội phù hợp. Cách tiếp cận này nhấn mạnh 
vai trò của can thiệp đa cấp độ (cá nhân, gia đình, cộng 
đồng và chính sách) nhằm hỗ trợ người cao tuổi duy trì 
chất lượng cuộc sống và sự độc lập tối đa.

Từ góc độ chính sách toàn cầu, World Health 
Organization (2002) trong khuôn khổ “Lão hóa năng 
động” (Active Ageing) khẳng định rằng, việc bảo đảm an 
sinh cho người cao tuổi cần dựa trên ba trụ cột chính: sức 
khỏe, sự tham gia và an ninh. Theo đó, CTXH với người 
cao tuổi không chỉ dừng lại ở hoạt động chăm sóc mà còn 
bao gồm phát triển hệ thống dịch vụ xã hội, đào tạo nguồn 
nhân lực chuyên môn và tình nguyện viên, tăng cường 
mạng lưới hỗ trợ xã hội và thúc đẩy các chính sách bảo trợ 
xã hội phù hợp với nhu cầu của nhóm dân số này.

Ở cấp độ thực hành, CTXH với người cao tuổi bao 
gồm các hoạt động đánh giá nhu cầu, quản lý ca, tham 
vấn, kết nối nguồn lực và vận động chính sách nhằm bảo 
đảm người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, bảo hiểm xã hội và các chương trình hỗ trợ cộng 
đồng. Theo International Federation of Social Workers 
(2014), thực hành công tác xã hội cần dựa trên nguyên 
tắc tôn trọng phẩm giá, thúc đẩy công bằng xã hội và trao 
quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có người 
cao tuổi. Như vậy, CTXH với người cao tuổi không chỉ 
nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn hướng đến mục 
tiêu dài hạn là bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất 
lượng cuộc sống trong quá trình lão hóa.

CTXH với người cao tuổi thể hiện ở hai hình thức: Hỗ 
trợ các hoạt động chăm sóc người già cô đơn trong các cơ 
sở bảo trợ xã hội và cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao 
tuổi tại gia đình và cộng đồng. Liên quan đến 4 chủ thể 
chăm sóc người cao tuổi (Nhà nước, gia đình, cộng đồng, 
và thị trường) có các mô hình chăm sóc người cao tuổi 
sau: Trung tâm bảo trợ xã hội là mô hình do Nhà nước trợ 
cấp hoàn toàn; Mô hình nhà dưỡng lão tư nhân - mang 
tính thị trường; Ở các địa phương có mô hình chăm sóc 
người cao tuổi tại cộng đồng bởi người thân trong gia 
đình, họ hàng, làng xóm…

Hoạt động công tác xã hội
Hoạt động CTXH với người cao tuổi được hiểu là quá 

trình can thiệp chuyên môn của nhân viên CTXH nhằm 
hỗ trợ người cao tuổi thích ứng với những thay đổi sinh 
học, tâm lý và xã hội trong quá trình lão hóa, đồng thời 
nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy vai trò xã hội 
và bảo vệ quyền lợi của họ. Theo National Association 
of Social Workers (2015), thực hành CTXH trong lĩnh 
vực lão khoa tập trung vào việc tăng cường năng lực chức 

năng, thúc đẩy sự tham gia xã hội và bảo đảm khả năng 
tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và bảo trợ phù hợp. Cách 
tiếp cận này nhấn mạnh nguyên tắc trao quyền, tôn trọng 
phẩm giá và thúc đẩy công bằng xã hội đối với người cao 
tuổi (International Federation of Social Workers, 2014).

Các nội dung chủ yếu của hoạt động CTXH với người 
cao tuổi bao gồm nhiều cấp độ can thiệp khác nhau. Thứ 
nhất, đánh giá toàn diện nhu cầu và xây dựng kế hoạch 
can thiệp cá nhân hóa dựa trên đặc điểm tâm - sinh lý, 
điều kiện kinh tế và môi trường sống của người cao tuổi 
(Berkman et al., 2000). Thứ hai, cung cấp tư vấn và hỗ 
trợ tâm lý - xã hội nhằm giúp họ thích nghi với các vấn 
đề thường gặp như cô đơn, mất mát, bệnh mạn tính và sự 
suy giảm vai trò xã hội. Thứ ba, thực hiện quản lý ca và kết 
nối dịch vụ, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận các nguồn lực 
về y tế, bảo hiểm, trợ cấp xã hội, nhà ở và hỗ trợ pháp lý 
(National Association of Social Workers, 2015).

Bên cạnh can thiệp cá nhân, CTXH với người cao tuổi 
còn bao gồm tổ chức hoạt động nhóm và câu lạc bộ nhằm 
tăng cường giao tiếp xã hội, chia sẻ kinh nghiệm sống, phát 
triển kỹ năng thích ứng và duy trì vai trò cộng đồng. Ở cấp 
độ vĩ mô, nhân viên CTXH tham gia vận động chính sách và 
truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm xây dựng 
môi trường thân thiện với người cao tuổi, phù hợp với định 
hướng “lão hóa năng động” do World Health Organization 
(2002) đề xuất. Như vậy, hoạt động CTXH với người cao 
tuổi không chỉ dừng lại ở chăm sóc hỗ trợ mà còn hướng tới 
mục tiêu dài hạn là tăng cường sự tham gia xã hội và bảo đảm 
an sinh bền vững trong bối cảnh già hóa dân số.

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xã hội với người  
cao tuổi

Khái niệm về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 
công tác xã hội với người cao tuổi: Các yếu tố ảnh hưởng 
đến hoạt động CTXH với người cao tuổi được hiểu là 
tổng thể những điều kiện, đặc điểm và bối cảnh có tác 
động trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình tổ chức, triển 
khai và hiệu quả của các can thiệp CTXH đối với nhóm 
đối tượng này. Các yếu tố này tồn tại ở nhiều cấp độ khác 
nhau, bao gồm cấp độ cá nhân (đặc điểm tâm - sinh lý, 
điều kiện kinh tế, mức độ hỗ trợ gia đình của người cao 
tuổi), cấp độ tổ chức - nghề nghiệp (năng lực chuyên môn 
của nhân viên CTXH, hệ thống dịch vụ, phương pháp can 
thiệp), và cấp độ thể chế - chính sách (khung pháp lý, cơ 
chế thực thi, mức độ đầu tư nguồn lực và nhận thức xã hội 
về nghề CTXH).

Theo quan điểm của International Federation of 
Social Workers (2014), thực hành CTXH chịu sự chi phối 
của bối cảnh chính sách, hệ thống dịch vụ xã hội và năng 
lực chuyên môn của đội ngũ thực hành. Điều này cho thấy 
hiệu quả của hoạt động CTXH với người cao tuổi không 
chỉ phụ thuộc vào nhu cầu của đối tượng mà còn phụ 
thuộc vào mức độ phát triển nghề nghiệp và môi trường 
thể chế.

Trong bối cảnh Việt Nam, các yếu tố ảnh hưởng đến 
hoạt động CTXH với người cao tuổi có thể được nhận 
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diện thông qua ba nhóm chính: (1) mức độ hoàn thiện 
của hệ thống chính sách và khung pháp lý; (2) năng lực và 
tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên CTXH; và (3) 
nhận thức xã hội về vai trò của CTXH. Nghiên cứu của 
Hà (2013) cho thấy, một trong những rào cản quan trọng 
đối với sự phát triển CTXH chuyên nghiệp là sự hạn chế 
về nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và nhận thức chưa 
đầy đủ của cộng đồng về chức năng, vai trò của nghề trong 
bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Như vậy, khái niệm “yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 
CTXH với người cao tuổi” cần được hiểu như một cấu 
trúc đa chiều, phản ánh sự tương tác giữa đặc điểm của 
người cao tuổi, năng lực hệ thống dịch vụ và điều kiện thể 
chế - xã hội, thay vì chỉ xem xét dưới góc độ khó khăn hay 
hạn chế riêng lẻ.

2.2. Tổng quan nghiên cứu
Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập đến 

các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và tính khả thi của 
hoạt động CTXH với người cao tuổi. Đây là một lĩnh vực 
chuyên biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và già hóa dân 
số ngày càng nhanh. Nghiên cứu về các yếu tố này có thể 
chia thành nhóm cá nhân, gia đình - xã hội, tổ chức - thể 
chế, và văn hóa.

Nhóm tác giả Cox (2005) và Phillipson (2013)  chỉ 
ra mối quan hệ gia đình, bạn bè, và các tổ chức cộng 
đồng không chỉ giúp nâng cao sức khỏe tinh thần của 
người cao tuổi mà còn thúc đẩy họ hòa nhập xã hội và 
giảm thiểu cảm giác cô đơn. Cox (2005) đề cập rằng việc 
hỗ trợ người cao tuổi cần những kỹ năng chuyên sâu và 
thái độ phục vụ nhân bản từ các nhân viên CTXH, bao 
gồm kỹ năng giao tiếp, tham vấn, hiểu biết về quá trình 
lão hóa và năng lực phối hợp dịch vụ. Phillipson (2013) 
cho rằng trong nhiều nền văn hóa, người cao tuổi bị gán 
ghép với hình ảnh yếu đuối, phụ thuộc, làm giảm cơ hội 
họ tham gia các hoạt động xã hội một cách chủ động. 
IFSW (2014) khẳng định rằng CTXH cần được thực 
hiện trong khuôn khổ pháp lý rõ ràng, tôn trọng nhân 
phẩm và thúc đẩy quyền con người, trong đó người cao 
tuổi là một trong những nhóm dễ bị tổn thương cần 
được ưu tiên.

Tác giả Hà (2021), nhận thức xã hội của người cao 
tuổi đóng vai trò trung gian trong việc họ tiếp nhận và 
tham gia các hoạt động hỗ trợ xã hội. Khi người cao tuổi 
có nhận thức tích cực về bản thân và vai trò trong xã 
hội, họ sẽ tích cực hơn trong việc tham gia các chương 
trình CTXH. Lan (2020) cũng cho thấy các đặc điểm 
cá nhân như sức khỏe, kinh nghiệm sống, và tinh thần tự 
chủ có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả các chương trình 
CTXH tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Hà (2013) nhấn 
mạnh rằng việc đổi mới CTXH trong điều kiện kinh tế 
thị trường cần chú trọng phát huy vai trò của gia đình và 
cộng đồng như những đối tác hỗ trợ lâu dài của người 
cao tuổi. Yếu tố tổ chức - thể chế thì năng lực của đội ngũ 
nhân viên CTXH, sự chuyên nghiệp hóa nghề nghiệp, và 
sự hỗ trợ của các tổ chức có liên quan là yếu tố nền tảng 
cho chất lượng dịch vụ. Lan (2020) chỉ ra rằng, sự thiếu 

hụt về nhân lực được đào tạo chuyên ngành CTXH với 
người cao tuổi, cũng như tình trạng làm việc kiêm nhiệm 
tại nhiều địa phương, là rào cản cho việc triển khai các 
chương trình hỗ trợ hiệu quả. Tại Việt Nam, các yếu tố 
vùng miền, truyền thống dòng họ, lễ nghi - tín ngưỡng 
cũng ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ 
từ các cơ quan chuyên môn.

Nhìn chung, tổng quan các nghiên cứu trong nước và 
quốc tế cho thấy hoạt động CTXH với người cao tuổi là 
một hệ thống tương tác phức hợp giữa: Đặc điểm cá nhân 
người cao tuổi; Mạng lưới xã hội - gia đình; Năng lực tổ 
chức và đội ngũ; Môi trường chính sách; Yếu tố văn hóa 
- xã hội đặc thù. Việc nâng cao hiệu quả CTXH với người 
cao tuổi đòi hỏi cách tiếp cận đa ngành, liên kết chặt chẽ 
giữa cá nhân - gia đình - cộng đồng - Nhà nước và tổ chức xã 
hội. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu trực tiếp nào về người 
cao tuổi tại xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình (cũ).  
Đây là chủ đề cần được quan tâm nghiên cứu.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu 

nhằm tổng quan các nội dung về lý luận và lý thuyết liên 
quan tới chủ đề nghiên cứu. Cụ thể bài viết sẽ nghiên cứu 
những văn bản pháp luật, chính sách, quy định về hoạt 
động CTXH với người cao tuổi, yếu tố ảnh hưởng đến 
CTXH với người cao tuổi. Ngoài ra bài viết cũng tìm hiểu 
các nghiên cứu liên quan về CTXH với người cao tuổi 
đồng thời nghiên cứu chương trình đào tạo, các đề cương 
bài giảng và những tài liệu liên quan tới chủ đề nghiên cứu.

3.2. Phương pháp khảo sát bảng hỏi
Bài viết tiến hành khảo sát bảng hỏi cá nhân nhằm thu 

thập các thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Hình 
thức điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi trực tiếp đối với 
người cao tuổi tại xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình 
(cũ). Mẫu khảo sát gồm hai phần: Phần 1 những thông tin 
chung, phần thứ 2 gồm các câu hỏi liên quan đến các yếu 
tố ảnh hưởng đến hoạt động CTXH với người cao tuổi.

Mẫu ngẫu nhiên: số lượng mẫu: 168 người cao tuổi tại 
xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình (cũ). Theo số liệu 
báo cáo năm 2020 tỉnh Thái Bình hiện có 274.382 người 
cao tuổi, chiếm 12,5% dân số. Thái Giang (cũ) là xã có 
vị trí địa lý quan trọng của huyện Thái Thụy, là xã thuần 
nông nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ thuộc huyện   
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Xã Thái Giang (cũ) 
có dân số năm 2020 là 7.102 người, trong đó số lượng 
người cao tuổi là 568 người cao tuổi.

3.3. Phương pháp phỏng vấn sâu
Bài viết tiến hành phỏng vấn sâu một số người cao tuổi 

nhằm tìm hiểu tình hình thực hiện tham vấn (10 người cao 
tuổi) với mẫu phỏng vấn sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến 
hoạt động CTXH với người cao tuổi tại xã Thái Giang, 
Thái Thụy, Thái Bình (cũ).

3.4. Phương pháp xử lý số liệu
Bài viết sử dụng một số công thức toán học và phần 

mềm SPSS nhằm xử lý số liệu về kết quả khảo sát (tính tỷ 
lệ phần trăm, giá trị trung bình... hồi quy tuyến tính)
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4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 
công tác xã hội với người cao tuổi tại xã Thái Giang, 
huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ)

4.1. Luật pháp, chính sách về người cao tuổi
Kết quả khảo sát về yếu tố luật pháp, chính sách với 

người cao tuổi được thể hiện trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 1. Yếu tố Luật pháp, chính sách về người cao tuổi

STT
Các yếu tố

Các mức độ ảnh hưởng (N=168)
Điểm 

TB
Thứ 
bậc

Độ lệch 
chuẩn. 

St.D

Giá 
trị PRất ảnh 

hưởng Ảnh hưởng Không ảnh 
hưởng

(f) (%) (f) (%) (f) (%) X TB

1 Khung chính sách, pháp luật về người 
cao tuổi 35 20,83 73 44,03 60 35,71 1,85 5 0,067 0.000

2 Các văn bản, chính sách, pháp luật về 
người cao tuổi rõ ràng, cụ thể 34 44,04 82 48,80 52 30,95 1,89 3 0,044 0.000

3
Nội dung văn bản về người cao tuổi hay 
thay đổi, không cụ thể, còn nhiều bất 
cập, khó triển khai

57 33,92 53 31,80 58 34,52 1,99 2 0,068 0.000

4
Nội dung các văn bản về người cao tuổi 
còn chồngng chéo, không tách bạch, 
khó hiểu

60 35,71 48 27,99 60 35,71 2 1 0,045 0.000

5
Những quy điều trong bộ luật và chính 
sách cho người cao tuổi còn nhiều thiếu 
sót, chưa sát với thực tiễn địa phương

41 24,40 53 31,54 88 52,38 1,88
4

0,051 0.000

Điểm trung bình chung 1,92

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu, năm 2023

Qua bảng số liệu trên ta thấy, người cao tuổi đã 
có những nhận định rõ ràng về các yếu tố luật pháp 
chính sách có ảnh hưởng đến họ ở cả 3 mức độ: “Rất 
ảnh hưởng”; “Ảnh hưởng”; “Không ảnh hưởng”, điểm 
trung bình chung là 1.92. Như vậy, đa phần người cao 
tuổi đều nhận thấy các nội dung chính sách pháp luật có 
ảnh hưởng đến hoạt động CTXH. Tuy nhiên, có nhiều 
người cao tuổi được khảo sát cho rằng yếu tố chính sách, 
pháp luật không có ảnh hưởng đến việc tham gia các hoạt 
động CTXH tại địa bàn xã Thái Giang (cũ). Hơn nữa, 
kiểm định ANOVA (One-Way Analysis of Variance), 
Giá trị p < 0.05, do đó có ý nghĩa thống kê hay có sự khác 
biệt đáng kể giữa các yếu tố luật pháp chính sách về mức 
độ ảnh hưởng.

Phỏng vấn sâu người cao tuổi, ông N.Đ.N, 70 tuổi 
nói: “Luật pháp, chính sách thì có gì ảnh hưởng đâu, 
vì mình phải làm theo luật rồi, mình cứ sống vui, sống 
khỏe cho cuộc sống ổn định là tốt lắm rồi”. Tuy nhiên, 
khi phỏng vấn sâu lãnh đạo xã, ông B.T.D. T, 45 cho 
biết: “Người cao tuổi có quyền được biết về những 
chính sách của Nhà nước hỗ trợ họ khi đến giai đoạn 
người cao tuổi. Ví dụ, hiện nay Nhà nước có một số 
chính sách hỗ trợ người cao tuổi như: hỗ trợ tiền ăn, hỗ 
trợ về y tế, hỗ trợ tham gia các hoạt động, câu lạc bộ… 
Họ cần được biết những chính sách hỗ trợ này để có 

thêm động lực sống vui trong cuộc đời còn lại và điều 
quan trọng là không bị mất đi quyền lợi của mình”. Bà 
N.P.T, 63 tuổi, thôn Phất Lộc Trung cho biết: “Nhiều 
khi tôi nghĩ đơn giản, mà không hiểu luật, không hiểu 
mình được quyền gì không nên không biết và nghĩ rằng 
chẳng cần biết như thế nào. Chỉ biết là khi vào tham gia 
câu lạc bộ thì thực hiện theo các hoạt động ở đây thôi, 
cũng chẳng hiểu đó là quyền và nghĩa vụ của mình, kể 
ra biết thì sẽ quyết tâm và cố gắng nhiều hơn nữa để nói 
với cán bộ cho hợp lý cô ạ”. Như vậy, có thể thấy yếu 
tố chính sách, pháp luật có ảnh hưởng đến việc hoạt 
động CTXH của người cao tuổi nhưng cũng không 
ảnh hưởng nhiều lắm, điều quan trọng là bản thân 
người cao tuổi và những hoạt động CTXH cần được 
thực hiện cho hiệu quả. Hơn nữa, cần xem xét và đánh 
giá mức độ nhận thức, nhu cầu của người cao tuổi về 
điều này để có phương pháp, cách thức tuyên truyền, 
giáo dục, cung cấp tri thức về luật pháp, chính sách cho 
người cao tuổi sao cho hiệu quả nhất.

4.2. Yếu tố thuộc về bản thân người cao tuổi
Khảo sát về yếu tố thuộc bản thân người cao tuổi, bài 

viết tập trung tìm hiểu về nhận thức, nhu cầu cũng như 
thái độ và ý thức tham gia hoạt động của người cao tuổi 
về CTXH. Kết quả khảo sát yếu tố thuộc về bản thân 
người cao tuổi được thể hiện trong bảng số liệu dưới đây:
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Qua bảng số liệu trên ta thấy, hầu hết người cao tuổi 
nhận định bản thân mình có ảnh hưởng rất nhiều đến 
hoạt động CTXH với người cao tuổi, điểm trung bình là 
1,92 là trung bình thấp. Số người cao tuổi được khảo sát 
đều lựa chọn ở các mức “Rất ảnh hưởng”, “Ảnh hưởng”, 
“Không ảnh hưởng” ở tất cả các tiêu chí nghiên cứu về 
bản thân người cao tuổi: người cao tuổi hiểu được hậu 
quả của việc không chăm sóc sức khỏe đúng cách, người 
cao tuổi có kiến thức và phương pháp chăm sóc sức khỏe, 
người cao tuổi có nhu cầu, nguyện vọng sử dụng các hoạt 
động được vận động tại cộng đồng, người cao tuổi có 
thái độ thiện chí, niềm nở tiếp nhận hoạt động chăm sóc 
sức khỏe tinh thần, người cao tuổi thường xuyên thực 
hiện các hoạt động tại cộng đồng theo sự chỉ dẫn của cán 
bộ xã, phường/thôn/xóm (tiêu chí này được người cao 
tuổi lựa chọn và xếp thứ bậc 1), người cao tuổi tham gia 
nhiệt tình, tích cực các hoạt động phong trào.

Kiểm định ANOVA (One-Way Analysis of 
Variance), Giá trị p = 0.000, P< 0,05 tức là có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố trong việc ảnh 
hưởng đến sự tham gia của người cao tuổi (theo kiểm 
định ANOVA một chiều). Điều này cho thấy, mỗi yếu tố 
đóng vai trò khác nhau và cần được xem xét riêng khi xây 
dựng chương trình CTXH cho người cao tuổi.

Nhìn chung, yếu tố về bản thân người cao tuổi có 
ảnh hưởng nhiều đến hoạt động CTXH, vì vậy, xã Thái 
Giang cần tăng cường quan tâm, chăm sóc tới người cao 
tuổi để họ có kiến thức, kỹ năng và có thái độ thiện chí 
chăm sóc sức khỏe bản thân và yêu thương chính mình 
bằng việc tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại 
thôn/xóm. Sức khỏe có thể xem là một trong những yếu 

tố quyết định chất lượng sống của người cao tuổi. Càng 
về già càng thấm thía “sức khỏe quý hơn vàng”, “là vốn 
quý nhất”, “là tài sản vô giá” của đời người. Người cao 
tuổi khỏe mạnh là sự tự tin, lạc quan yêu đời, sống có ý 
nghĩa với gia đình và xã hội. Người cao tuổi không may 
mắc phải một hoặc nhiều bệnh mãn tính thì chất lượng 
sống giảm rõ rệt. Căn bệnh người cao tuổi hay mắc là 
tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, xương khớp, bệnh 
về đường hô hấp, tiêu hóa... Người cao tuổi bị tai biến 
mạch máu não dù là thể nhẹ thì chất lượng sống giảm rõ 
rệt, nhiều suy nghĩ tiêu cực sẽ đến khi thấy bệnh thuyên 
giảm chậm, như đi lại khó khăn, trí nhớ giảm sút, không 
thể tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày dễ dẫn đến 
buồn phiền, mặc cảm. Do đó, nhân viên CTXH kết nối 
việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi cần 
phải thực hiện thường xuyên, ít nhất 6 tháng/lần.

4.3. Điều kiện, hoàn cảnh của người cao tuổi
Điều kiện, hoàn cảnh của người cao tuổi có ảnh 

hưởng nhiều đến các hoạt động CTXH với người 
cao tuổi tại địa bàn nghiên cứu. Chất lượng sống của 
người cao tuổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố (hoàn cảnh 
khách quan, chủ quan, ý chí nỗ lực của bản thân người 
cao tuổi...). Ước muốn chung của người cao tuổi là 
được sống khỏe mạnh, sống thanh thản cho đến lúc ra 
đi về cõi vĩnh hằng. Thực tế, người cao tuổi không ai 
muốn làm phiền vợ hoặc chồng, con cháu phải chăm 
nom dài ngày do ốm đau bệnh tật không thể tự lo 
được. Vì vậy, chất lượng sống của người cao tuổi sẽ 
giảm đi rất nhiều. Kết quả khảo sát về điều kiện, hoàn 
cảnh gia đình của người cao tuổi được thể hiện trong 
bảng số liệu dưới đây:

Bảng 2. Yếu tố thuộc về bản thân người cao tuổi

STT Các yếu tố

Các mức độ ảnh hưởng Điểm 
TB 

X

Thứ 
bậc 
TB

Độ 
lệch 

chuẩn. 
St.D

Giá trị 
PRất 

ảnh 
hưởng  

(%)

Ảnh 
hưởng 

(%)

Không 
ảnh 

hưởng 
(%)

1 Người cao tuổi hiểu được hậu quả của việc không 
chăm sóc sức khỏe đúng cách. 31,79 43,75 7,88 1,90 3 0,057 0.000

2 Người cao tuổi có kiến thức và phương pháp chăm sóc 
sức khỏe. 29,89 39,94 16,03 1,85 4 0,046 0.000

3 Người cao tuổi có nhu cầu, nguyện vọng sử dụng các 
hoạt động được vận động tại cộng đồng. 35,86 27,98 19,83 1,83 5 0,064 0.000

4 Người cao tuổi có thái độ thiện chí, niềm nở tiếp nhận 
hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần. 45,92 26,08 14,13 2,04 2 0,064 0.000

5
người cao tuổi thường xuyên thực hiện các hoạt động 
tại cộng đồng theo sự chỉ dẫn của cán bộ xã, phường/
thôn/xóm.

41,84 35,86 11,95 2,09 1 0,069 0.000

6 Người cao tuổi tham gia nhiệt tình, tích cực các hoạt 
động phong trào. 33,96 27,98 22,01 1,79 6 0,065 0.000

Điểm trung bình chung 1,92
Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu, năm 2023
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Số liệu trong bảng kết quả trên thể hiện rõ, nếu người 
cao tuổi sống cùng gia đình được người thân trong gia đình 
thường xuyên đến thăm quan tâm, động viên chăm sóc thì 
có ảnh hưởng lớn và ảnh hưởng tích cực đến việc người cao 
tuổi tham gia các hoạt động tại địa phương. Đồng thời, điều 
này cũng giúp người cao tuổi vui vẻ, thoải mái để sẵn sàng 
tham gia tích cực các hoạt động vận động, khuyến khích của 
cán bộ xã phường. Khi cha mẹ bạn đến tuổi già, họ có thể 
cần sự chăm sóc của con cái, các thành viên trong gia đình 
để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục sống an toàn và đảm 
bảo và ngược lại nếu người nhà, người thân không quan 
tâm, chăm sóc thì họ sẽ buồn và chán, cô đơn hơn nhiều. 
Điều này khiến đời sống tinh thần của người cao tuổi bị 
ảnh hưởng rất nhiều. Kiểm định ANOVA một chiều giá trị  
p = 0.000, P < 0,05 cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê giữa ba yếu tố trong việc ảnh hưởng đến cảm nhận hoặc 
tình trạng của người cao tuổi. Nhóm “Người cao tuổi sống 
cùng gia đình được quan tâm” có điểm trung bình cao nhất 
→ cho thấy mức độ ảnh hưởng tích cực rõ rệt hơn.

Kết luận từ kiểm định hậu nghiệm (dựa trên sự khác 
biệt điểm TB): Người cao tuổi sống cùng gia đình với  bị bỏ 
rơi, có sự khác biệt rõ rệt (2,36 vs 1,73), chênh lệch ~0,63 
điểm, có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Người cao tuổi sống 
cùng gia đình vs Người cao tuổi bị trách mắng cũng có sự 
khác biệt rõ rệt (2,36 vs 1,82), chênh lệch ~0,54 điểm, có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05. Người cao tuổi bị bỏ rơi với Người 
cao tuổi bị trách mắng, có sự chênh lệch nhỏ (~0,09 điểm, 
có thể không có ý nghĩa thống kê, tùy vào độ lệch chuẩn. 
Nói chung, nhóm “Người cao tuổi sống cùng gia đình được 
quan tâm” khác biệt rõ rệt so với hai nhóm còn lại.

Tuy nhiên, trong những tình huống, nhân viên CTXH 
có thể cân nhắc việc chăm sóc tại viện dưỡng lão để người 
cao tuổi nhận được sự chăm sóc hữu ích mà người thân 
lớn tuổi của bạn cần. Trong số những người cao tuổi được 
khảo sát thì không có ai ở trong viện dưỡng lão. Hơn nữa, 
việc cha mẹ già chuyển đến sống cùng người thân trong gia 
đình, nhất là gia đình Việt Nam là điều dễ hiểu. Vì vậy, nhân 
viên CTXH cần tham vấn gia đình với người cao tuổi để họ 
phải nhận thức rằng việc sống với cha mẹ già cũng có những 

hạn chế nhưng cũng có những ích lợi nhất định. Nhân viên 
CTXH tham vấn cho thành viên trong gia đình xem xét 
thực tế là “Nếu người cao tuổi phải đối mặt với nhiều vấn đề 
xã hội mà họ phải đối mặt khi bạn nghĩ đến việc để họ sống 
một mình trong xã hội chúng ta, thậm chí họ phải đối mặt 
với sự phân biệt đối xử ”. Tất nhiên, có một số yếu tố, bao 
gồm sức khỏe, kinh tế và chất lượng cuộc sống nói chung, 
cần được đánh giá cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Bởi 
lẽ “Sự phân biệt đối xử từ xã hội ảnh hưởng ít hơn đến gia 
đình, tốt hơn hết chúng ta nên dừng việc rập khuôn và hiểu 
sai về khả năng của người cao tuổi trước khi bắt đầu sống 
chung với người cao tuổi”. Người nhà, người thân nên cân 
nhắc những ưu và nhược điểm của việc người già sống cùng 
gia đình. Hoặc đưa người cao tuổi đến trung tâm dưỡng lão, 
vì như thế họ cũng sẽ vui vẻ, thoải mái và được chăm sóc 
chu đáo.

* Nhược điểm của việc người cao tuổi sống với các 
thành viên trong gia đình

Trong bối cảnh thời đại ngày nay là điểm giao thoa của 
các giá trị gia đình mới và cũ, một số khuyết điểm thường 
xảy ra với người già ở nhà. Chẳng hạn như chi phí tài chính, 
sự an toàn, không gian của ngôi nhà... Khi phải đối mặt với 
chi phí chăm sóc người cao tuổi cao, các gia đình bắt đầu 
cân nhắc liệu việc đưa người cao tuổi về nhà có phải là một 
lựa chọn khả thi về mặt tài chính hay không. Sẽ có sự gia 
tăng các chi phí có thể nhìn thấy được, chẳng hạn như thực 
phẩm, hóa đơn nước, hóa đơn năng lượng và việc tu sửa khi 
bố mẹ ở nhà. Ngay cả chi phí cho nhu cầu y tế, quần áo và 
thời gian mà người thân trong gia đình cần chăm sóc người 
cao tuổi khi làm việc. Điều này khiến người thân trong gia 
đình có thể lo lắng về gánh nặng tài chính khi đưa bố mẹ 
về nhà, mặc dù họ rất muốn làm điều đó. Hơn nữa, vấn đề 
sửa đổi an toàn tại nhà là quan trọng khi ngôi nhà của mỗi 
gia đình có thể không phải là nơi tốt nhất cho nhu cầu di 
chuyển của người thân lớn tuổi của bạn và việc xây dựng 
một môi trường thoải mái cho họ có thể tốn kém. Có thể 
cần phải tạo một đoạn đường dành cho xe lăn, hạ thấp mặt 
bàn hoặc thay đổi phòng vệ sinh. Dù cần cải tiến gì đi nữa, 
chúng sẽ không hề rẻ và những cải tạo này có thể tiêu tốn 

Bảng 3. Điều kiện, hoàn cảnh của người cao tuổi

STT Các yếu tố

Các mức độ ảnh hưởng. N = 168 Điểm 
TB

Thứ 
bậc

Độ lệch 
chuẩn. 

St.D

Giá trị 
P Sig

Rất
 ảnh hưởng Ảnh hưởng Không

 ảnh hưởng

(f) (%) (f) (%) (f) (%) X TB

1

Người cao tuổi sống cùng gia 
đình được người thân trong gia 
đình thường xuyên đến thăm 
quan tâm, động viên chăm sóc.

104 61,90 33 19,64 30 17,85 2,36 1 0,058 0,000 * (p < 0,05)

2
Người cao tuổi không sống 
cùng gia đình bị người thân bỏ 
rơi và không tin tưởng.

47 27,98 40 23,80 71 42,66 1,73 3 0,060 0,000 * (p < 0,05)

3
người cao tuổi thường xuyên 
bị người thân trách mắng và 
trừng phạt.

54 32,14 37 22,02 70 41,66 1,82 2 0,053 0,000 * (p < 0,05)

Điểm trung bình chung 1,97

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu, năm 2023
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hàng nghìn đô la, đồng thời gây ảnh hưởng đến giá trị tài sản 
của gia đình, khi cần bán nó trong tương lai.

Vì vậy, nhân viên CTXH cần tham vấn cho các thành 
viên trong gia đình tăng trách nhiệm với người cao tuổi 
thường cần một số hình thức chăm sóc để sống an toàn. 
Một số người cao tuổi cần ít sự trợ giúp, chẳng hạn như 
giúp chuẩn bị bữa ăn và phương tiện đi lại, trong khi một 
số người cao tuổi cần được chăm sóc toàn thời gian tại 
nhà để cho ăn, mặc quần áo và sử dụng phòng tắm. Vì 
các thành viên trong gia đình đã dành thời gian cho công 
việc và gia đình của mình nên với cha mẹ già sống cùng có 
thể khiến họ thấy mình phải hy sinh bất kỳ thời gian rảnh 
rỗi nào có được để hỗ trợ họ. Họ sẽ dễ dàng trở nên căng 
thẳng với tất cả những nhiệm vụ mới này. Bản thân việc 
chăm sóc là một nhiệm vụ khó khăn. Do đó, việc bị căng 
thẳng có thể khiến việc chăm sóc thích hợp trở nên khó 
khăn hơn. Đây là những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến chất 
lượng đời sống tinh thần của người cao tuổi.

4.4. Năng lực, kỹ năng của nhân viên công tác xã hội
Nhân viên CTXH có tác động to lớn đến cộng đồng 

và những người sống trong đó về chăm sóc sức khỏe cho 
người cao tuổi. Vai trò của nhân viên CTXH đã phát triển 
bao gồm quản lý khủng hoảng cũng như vai trò trao quyền 
và vận động. Nhân viên CTXH có thể trao quyền cho 
cộng đồng bằng cách khuyến khích các cá nhân đóng vai 
trò tích cực trong việc hình thành các dịch vụ xã hội, cung 
cấp các chương trình giáo dục và tạo điều kiện cho người 
cao tuổi. Vì vậy, đội ngũ nhân viên CTXH phải có kiến 
thức, kỹ năng và thái độ đạo đức nghề nghiệp trong thực 
hiện hoạt động công tác hỗ trợ người cao tuổi. Những nỗ 
lực của nhân viên CTXH có khả năng biến đổi cuộc sống 
ở cấp độ cá nhân, đồng thời tạo ra hiệu ứng lan tỏa ở cấp 
độ cộng đồng, để tiếp tục làn sóng cảm hứng và động lực 
cho các thế hệ trong chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi. 
Kết quả khảo sát về năng lực của đội ngũ nhân viên CTXH 
được thể hiện trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 4. Phân tích thống kê các yếu tố về năng lực, kỹ năng của nhân viên công tác xã hội

STT Các yếu tố

Các mức độ ảnh hưởng (N=168)
Độ lệch 
chuẩn. 

St.D
Giá trị P SigRất ảnh 

hưởng
(%)

Ảnh 
hưởng

(%)

Không 
ảnh hưởng

(%)

Điểm 
TB 
X

1
Cán bộ hội, cán bộ xã/phường có sự 
hiểu biết sâu và rộng về lĩnh vực người 
cao tuổi.

23,80 29,76 30,35 1.92 0,80 0.0000 * (p < 0.05)

2
Đội ngũ nhân viên CTXH chuyên tâm 
có kiến thức, kỹ năng và thái độ phục 
vụ người cao tuổi tốt.

25,59 29,76 29,76 1.95 0,81 0.0000 * (p < 0.05)

3 Các cán bộ, chuyên gia hỗ trợ người 
cao tuổi. 24,40 21,42 35,71 1.86 0,85 0.0000 * (p < 0.05)

4
Đội ngũ nhân viên CTXH có sự hiểu 
biết sâu và rộng về lĩnh vực người cao 
tuổi.

63,45 23,80 23,21 2.37 0,81 0.0000 * (p < 0.05)

5 Cán bộ, nhân viên có kỹ năng giao tiếp 
và tham vấn, tư vấn cho người cao tuổi. 35,71 23,80 25,59 2.12 0,84 0.0000 * (p < 0.05)

6 Cán bộ, nhân viên CTXH có thái độ 
chân thành, cởi mở với người cao tuổi. 37,5 23,80 26,19 2.13 0,85 0.0000 * (p < 0.05)

7 Cán bộ nhân viên, khắt khe và nghiêm 
túc khi làm việc với người cao tuổi. 31,54 35,71 19,64 2.14 0,76 0.0000 * (p < 0.05)

8
Cán bộ, nhân viên biết cách chăm sóc 
sức khỏe tinh thần và động viên người 
cao tuổi kịp thời.

35,71 33,92 16,07 2.23 0,75 0.0000 * (p < 0.05)

Điểm trung bình chung
Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu, năm 2023
Qua bảng khảo sát ta thấy: hầu hết người cao tuổi 

đều cho rằng đội ngũ chăm sóc hỗ trợ về sức khỏe thể 
chất và tinh thần cho người cao tuổi có ảnh hưởng 
nhiều đến cuộc sống của họ. Trong các nội dung: Cán 
bộ hội, cán bộ xã/phường có sự hiểu biết sâu và rộng 
về lĩnh vực người cao tuổi; đội ngũ nhân viên CTXH 
chuyên tâm có kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ 
người cao tuổi tốt; các cán bộ, chuyên gia hỗ trợ người 
cao tuổi; đội ngũ nhân viên CTXH có sự hiểu biết sâu 
và rộng về lĩnh vực người cao tuổi; cán bộ, nhân viên 
CTXH có kỹ năng giao tiếp và tham vấn, tư vấn cho 

người cao tuổi; cán bộ, nhân viên CTXH có thái độ 
chân thành, cởi mở với người cao tuổi; cán bộ nhân viên 
CTXH, khắt khe và nghiêm túc khi làm việc với người 
cao tuổi... thì nội dung: “Cán bộ, nhân viên biết cách 
chăm sóc sức khỏe tinh thần và động viên người cao 
tuổi kịp thời” được người cao tuổi lựa chọn nhiều, xếp 
thứ bậc 2. Các yếu tố có mức điểm trung bình cao nhất: 
Nhân viên CTXH hiểu biết sâu (2.37), đây có thể là yếu 
tố ảnh hưởng tích cực nhất. Kiểm định ANOVA một 
chiều, giá trị p < 0.05 ở tất cả các yếu tố. Như vậy, có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm yếu tố.
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Bảng 5. Các cặp yếu tố có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05)

Cặp yếu tố so sánh
Hiệu số 

trung bình 
(meandiff)

Giá 
trị p 

(p-adj)
Kết luận

CB hội, xã/phường hiểu biết sâu vs Chăm sóc tinh thần, động viên kịp thời. 0,3072 0,0298 ✅ Khác biệt
CB hội, xã/phường hiểu biết sâu vs Nhân viên CTXH hiểu biết sâu. 0,4436 0,0000 ✅ Khác biệt rõ
Chăm sóc tinh thần, động viên kịp thời vs Cán bộ, chuyên gia hỗ trợ người cao tuổi. -0,3679 0,0036 ✅ Khác biệt
Cán bộ, chuyên gia hỗ trợ người cao tuổi vs Nhân viên CTXH hiểu biết sâu. 0,5043 0,0000 ✅ Khác biệt rõ
Nhân viên CTXH hiểu biết sâu vs Nhân viên xã hội chuyên tâm, có kỹ năng. -0,4145 0,0001 ✅ Khác biệt rõ

Khi kiểm định hậu nghiệm Tukey trên 8 yếu tố này để 
xem cặp nào khác biệt, cụ thể ta thấy: Yếu tố “Nhân viên 
CTXH hiểu biết sâu về người cao tuổi” có mức điểm cao 
nhất và khác biệt có ý nghĩa với nhiều yếu tố khác → Đây là 
một yếu tố có ảnh hưởng rõ rệt. Yếu tố “Cán bộ hộiội, xã/
phường hiểu biết sâu về người cao tuổi” lại có điểm thấp 
hơn và khác biệt đáng kể với một số yếu tố như chăm sóc 
tinh thần hoặc nhân viên CTXH.

Nhìn chung, người cao tuổi đánh giá về đội ngũ thực 
hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi 
tại địa bàn khảo sát cho sự ảnh hưởng nhiều đến đời sống 
tinh thần của người cao tuổi. Người cao tuổi có thể trở 
thành nạn nhân của những trò lừa đảo. Việc thăm viếng 
người thân lớn tuổi thường xuyên, giúp gia đình có cơ hội 
đảm bảo rằng người cao tuổi không trở thành nạn nhân của 
gian lận chăm sóc sức khỏe. Chẳng hạn như, khi họ bị tính 
phí hai lần cho cùng một dịch vụ hoặc bị bóc lột tài chính, 
hay quản lý tài sản không đúng cách. Lạm dụng người cao 
tuổi là một mối lo ngại khác mà người thân chỉ có thể xác 
định được bằng cách đến thăm thường xuyên. Các gia đình 
có thể đảm bảo rằng người thân lớn tuổi của họ không bị 
ngược đãi, lạm dụng hoặc bỏ mặc dưới bất kỳ hình thức nào. 
Tìm kiếm những vết bầm tím không rõ nguyên nhân, sụt 
cân, tóc chưa gội, quần áo bẩn hoặc rút lui khỏi những hoạt 
động yêu thích. Những chuyến thăm thường xuyên của các 
thành viên trong gia đình mang đến cho những người thân 
yêu lớn tuổi những sự kiện đáng mong đợi. Con cái, cháu 
chắt và những người thân khác đã trưởng thành là những 
phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Vì vậy, đội ngũ 
nhân viên CTXH, cán bộ xã/phường, hội người cao tuổi có 
vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và hỗ trợ đời 
sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi.

5. Kết luận và kiến nghị
5.1. Kết luận
Bài viết: “Một số yếu tố ảnh hưởng đến CTXH với người 

cao tuổi tại xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình (cũ)”  
đã mô tả bức tranh chung về yếu tố ảnh hưởng đến CTXH 
với người cao tuổi ở các mức độ ảnh hưởng nhiều, ít, 
không ảnh hưởng. Những yếu tố tác động này bao gồm 
cả về phía bản thân người cao tuổi, điều kiện hoàn cảnh 
của người cao tuổi và đội ngũ nhân viên CTXH. Giữa các 
yếu tố có sự khác nhau rõ ràng, kiểm định ANOVA, giá 
trị P<0,05 là có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, hiểu được căn 
nguyên làm giảm hiệu quả hoạt động CTXH với người 
cao tuổi, bài viết đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động CTXH với người cao tuổi tại 

địa bàn xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình (cũ). Qua 
đây, nhóm tác giả mong muốn đề xuất ứng dụng các hoạt 
động CTXH chuyên nghiệp với người cao tuổi từ cấp xã/
phường đến Trung ương và trên toàn quốc.

5.2. Kiến nghị
Từ kết quả phân tích 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến 

hoạt động công tác xã hội (CTXH) với người cao tuổi tại 
xã Thái Giang, có thể thấy hiệu quả hoạt động không phụ 
thuộc vào một yếu tố đơn lẻ mà chịu tác động đồng thời 
của hệ thống chính sách, đặc điểm cá nhân người cao tuổi, 
điều kiện gia đình - xã hội và năng lực đội ngũ thực hiện. 
Do đó, kiến nghị cần được xây dựng tương ứng với từng 
nhóm yếu tố như sau:

(1) Đối với yếu tố luật pháp, chính sách
Kết quả khảo sát cho thấy tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa các nội dung liên quan đến tính rõ ràng, tính 
ổn định và mức độ phù hợp của chính sách. Điều này phản 
ánh hai vấn đề cốt lõi: (i) chính sách còn thiếu tính cụ thể, 
đồng bộ; (ii) mức độ nhận thức của người cao tuổi về 
quyền và thụ hưởng chính sách còn hạn chế.

Vì vậy, cần:
• Rà soát, chuẩn hóa và đơn giản hóa nội dung triển 

khai chính sách ở cấp xã nhằm giảm tình trạng chồng 
chéo, khó hiểu.

• Tăng cường truyền thông chính sách theo hướng 
“quyền - lợi ích - cách tiếp cận”, thay vì chỉ phổ biến văn 
bản hành chính.

• Lồng ghép truyền thông pháp luật vào sinh hoạt câu 
lạc bộ, hội người cao tuổi để nâng cao năng lực tiếp cận 
chính sách của chính đối tượng thụ hưởng.

Trọng tâm không chỉ là ban hành chính sách mà là khả 
năng chuyển hóa chính sách thành hành động thực tiễn 
tại cơ sở.

(2) Đối với yếu tố thuộc về bản thân người cao tuổi
Kết quả ANOVA cho thấy có sự khác biệt đáng kể 

giữa các yếu tố như thái độ tiếp nhận, mức độ tham gia 
thường xuyên và nhu cầu sử dụng dịch vụ. Đặc biệt, tiêu 
chí “thường xuyên thực hiện hoạt động theo hướng dẫn” 
có điểm trung bình cao, phản ánh tính tuân thủ cao nhưng 
chưa chắc phản ánh sự chủ động.

Do đó, kiến nghị cần chuyển từ cách tiếp cận “huy 
động tham gia” sang “trao quyền và tăng cường năng lực 
cá nhân”, cụ thể:

• Tổ chức các lớp giáo dục sức khỏe, kỹ năng tự chăm 
sóc và quản lý bệnh mạn tính.

• Phát triển mô hình nhóm tự lực, trong đó người cao 
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tuổi đóng vai trò điều phối, không chỉ là người tham gia.
• Tăng cường hoạt động tư vấn tâm lý - xã hội nhằm 

giảm mặc cảm, tăng tự tin và chủ động xã hội.
Mục tiêu là nâng cao năng lực nội sinh của người cao 

tuổi thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vận động hành chính.
(3) Đối với điều kiện, hoàn cảnh gia đình - xã hội
Phân tích hậu nghiệm cho thấy nhóm người cao tuổi 

sống cùng gia đình và được quan tâm có sự khác biệt rõ rệt 
so với nhóm bị bỏ rơi hoặc bị trách mắng (p < 0.05). Điều 
này chứng minh gia đình là yếu tố bảo vệ quan trọng nhất 
trong hoạt động CTXH tại địa phương.

Vì vậy, kiến nghị cần tập trung vào:
• Tham vấn gia đình nhằm nâng cao nhận thức về 

chăm sóc người cao tuổi như một trách nhiệm liên thế hệ.
• Hỗ trợ gia đình về kiến thức chăm sóc tại nhà, đặc 

biệt với người cao tuổi mắc bệnh mạn tính.
• Xây dựng mạng lưới hỗ trợ cộng đồng cho các trường 

hợp sống đơn thân, giảm nguy cơ cô lập xã hội.
Bên cạnh đó, cần đánh giá toàn diện trước khi đề xuất các 

mô hình thay thế như viện dưỡng lão, bảo đảm phù hợp với 
văn hóa gia đình Việt Nam và điều kiện kinh tế địa phương.

(4) Đối với năng lực, kỹ năng của nhân viên công tác 
xã hội

Kết quả Tukey cho thấy yếu tố “nhân viên CTXH hiểu 
biết sâu về lĩnh vực người cao tuổi” có điểm trung bình 

cao nhất và khác biệt có ý nghĩa so với nhiều yếu tố khác. 
Điều này khẳng định năng lực chuyên môn là biến số ảnh 
hưởng mạnh nhất đến hiệu quả hoạt động.

Vì vậy, cần:
• Chuẩn hóa tiêu chuẩn năng lực nhân viên CTXH 

cấp xã theo hướng chuyên sâu về lão khoa xã hội.
• Tăng cường đào tạo kỹ năng tham vấn, quản lý ca và 

chăm sóc sức khỏe tinh thần.
• Thiết lập cơ chế giám sát nghề nghiệp và đánh giá 

định kỳ chất lượng dịch vụ.
Đồng thời, cần phân biệt rõ vai trò giữa cán bộ hội, cán bộ 

hành chính và nhân viên CTXH chuyên nghiệp nhằm tránh 
tình trạng “hành chính hóa” hoạt động công tác xã hội.

Tóm lại, các kiến nghị cần được triển khai theo hướng 
hệ thống và đồng bộ, tương ứng với 04 nhóm yếu tố ảnh 
hưởng đã phân tích. Trọng tâm không nằm ở việc mở 
rộng phong trào mà là:

• Hoàn thiện cơ chế thực thi chính sách
• Tăng cường năng lực cá nhân người cao tuổi
• Củng cố vai trò gia đình và môi trường hỗ trợ
• Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên CTXH
Chỉ khi các yếu tố này được cải thiện đồng thời, hoạt 

động công tác xã hội với người cao tuổi tại xã Thái Giang 
mới đạt được hiệu quả bền vững và phù hợp với bối cảnh 
già hóa dân số hiện nay.
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QUY ĐỊNH BÀI VIẾT 
GỬI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ AN SINH XÃ HỘI 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

I. HÌNH THỨC CỦA BÀI BÁO
- Bài viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên Word, font Times New Roman (Unicode); cỡ chữ 12; 

trên khổ giấy A4; lề trên, dưới, trái, phải: 2,54 cm; giãn dòng: 1,5 lines. Mật độ chữ bình thường, 
không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.

- Nội dung bài viết cô đọng, súc tích, theo cấu trúc của bài báo khoa học; không quá 15 trang 
đánh máy giấy A4 (bao gồm cả bảng biểu, hình vẽ, chú thích, tài liệu tham khảo).

II. KẾT CẤU VÀ CÁC THÀNH PHẦN NỘI DUNG CỦA BÀI BÁO
1. Tên bài báo: tên bài báo cần phải ngắn gọn (không nên quá 20 chữ/words), rõ ràng và 

phải phản ánh nội dung chính của bài báo. Tên bài báo phải viết chữ in hoa, cỡ chữ 12, in đậm, 
căn giữa trang. 

2. Tên tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ email (Trường hợp có nhiều tác giả cũng nêu đầy đủ).
3. Tóm tắt bài viết: phần tóm tắt bài báo gồm 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh. Tóm tắt bằng 

tiếng Việt có độ dài từ 150 đến 250 từ, phản ánh khái quát những nội dung chính trong bài báo và 
thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới của bài báo.

4. Từ khóa: từ khóa là những từ được cho là quan trọng đối với nội dung nghiên cứu đặc trưng 
cho chủ đề của bài viết đó. Tác giả đưa ra một số từ khóa (khoảng 3 - 6 từ khóa) của bài viết. Từ khóa 
có cỡ chữ 12, chữ thường, cách mỗi từ là dấu phẩy.

5. Nội dung bài báo: có thể có hình thức khác nhau nhưng đảm bảo các nội dung sau: Giới 
thiệu; Tổng quan nghiên cứu và hoặc cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên 
cứu (Thực trạng vấn đề nghiên cứu); Kết luận hoặc /và giải pháp/khuyến nghị/hàm ý và Tài liệu 
tham khảo. 

III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY
1. Quy định về đánh số đề mục
Trong phần nội dung chính của bài viết, các đề mục lớn phải là chữ in đậm, căn trái và được đánh 

số liên tục theo chữ số Ả-rập. Các tiểu mục cấp1 (ví dụ: 1.1) là chữ in đậm và nghiêng. Các tiểu mục 
cấp 2 (ví dụ: 1.1.1) là chữ in nghiêng nhưng không in đậm.

2. Quy định về trình bày bảng biểu, hình vẽ, ký hiệu, công thức
Quy định trình bày bảng, hình vẽ
• Các bảng dữ liệu trình bày trong bài báo được ghi thống nhất là Bảng. Các bảng dữ liệu phải là 

định dạng bảng (table) trong phần mềm Microsoft Word.
• Các đồ thị, biểu đồ, sơ đồ trong bài báo được ghi thống nhất là Hình. 
• Các bảng/hình trong bài báo phải được dẫn nguồn. 
3. Quy định về trình bày trích dẫn, tài liệu tham khảo
Việc trích dẫn tài liệu tham khảo được thể hiện ở trích dẫn trong bài và tài liệu tham khảo.  

Tạp chí áp dụng cách trích dẫn kiểu APA.

IV. HÌNH THỨC GỬI BÀI, NHẬN BÀI
Bài viết gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ email: tapchinguonnhanluc@ulsa.edu.vn
- Quy định thể lệ viết bài Tạp chí, tác giả vui lòng xem chi tiết tại website của Trường: 
http://ulsa.edu.vn/




